
DANG CONG SAN VIETNAM
Ldm Ding, ngdy8$thdng 3 ndm 2021

Kinh gui: 
- iff, ?il i?rtH*"?u: :* trre tinrr,

- C6c huYQn irY, thdnh tY,
- Ding ty Kh6i c6c co quan tinh vi Dang ty KhOi Doanh

nghiQP tinh,
- C6c sd, ban, nginh tinh.

ThUc hi6n Ki5t lu4n si5 Zt-fLnW,ryiry 241312020 cta Ban Bi thu v6 xt lf
sai ph4m trong c6ng t6c tuytin dgng c6n bQ, c6ng chric, vi€n chric theo Thdng b6o

f6ifre, .O +I-re/Tw , ngay ztttitz0lT cria BO Chinh tri, Sau khi ph6i hqp voi

Sd NOi vg tinh, Ban T6 chirc Tinh riy thdng b6o d6n c6c co quan, dia phuong, don

vi c6 CBCCVC dU ki ki6m ra, s6t hach nhtng nQi dung sau:

l. O6i tugng ki6m tra, sit hlch c6 vi phlm trong tuy6n dgng:

I . I . Tuy,3n dgng ttr n6m 2003 - 201 0, tqi thoi di,-lm tuy6n dgng cdn thii5u v6n

bang, chimg chi theo quy <l!nh nhung tl6 hoan thicn sau n6m 2010 (bao g6m tuy6n

auf aiu vao k}rOi Nhir nudc, hiQn dang c6ng t6c kh6i Dang)'

1.2. Tuy6n dung diu vdo cdng chtic tu ndm 201 I diSn nay'

1.3. Chua c6 quy6t dinh tuy6n dsng'

1.4. Tuy6n dgng ttiu viro c6ng chric tt nim 2003 rliin nay c6 vi ph4m lc! luflt

vd chinh s6ch din s6 vn kii hoph h6a gia <Iinh.

1.5. X6t chuy6n c6ng chric c6p xE thanh c6ng chirc c6p huyQn trd l6n vd vi6n

chric thanh c6ng chric.

(c6 danh sd,ch kim theo)

2. vA tni tiQu 6n tip:
- Tdi li€u thi tric nghiQm m6n kii5n thfc chung.

- Tdi liQu thi tu lu4n m6n kiain thric chuy6n nganh: g6m 04 chuydn d€'

+ Chuy€nai l: tltrtng v6n de co ban vc uq th6ng chinh tri 0 nydc ta hiQn

nay vi mQt rO ,6n a6 cs ban vC Oang CQng san Vi-6t Nam, nguy6n tic t6 chric,

hoet dQng chri yilu vir phuong thuc l6nh d4o cria Dang CQng san ViQt Nam.

+ Chryan di 2: Lu{t CBCC n6m 2008 vn Lu4t sua ttdi, hi sung ndm 2019.

+ Chuyan di i: Chittri sii OS-CrfrW ngiy 151512016 cia BQ Chinh tri "v6

dAy manh hgc t{p vi ldm theo tu tu&ng, tl4o dric, phong c6ch H6 Chi Minh".

TiNH I Y LAMEONG
BAN TO CIil.IC

*

Si' J4q -CV/BTCTU.
V/v huong din 6n thi k) kiAm ta,

sdt hqch CCVC theo KL 71



+ chuyanAa a; Nghi quyi5t so l8-NQ/TW ngiry.25ll0l2017 cria Ban ch6p

hanh Trung uong..mQt rO ,6n AA v€ titip tpc d6i mdi, sip *6p tO chric bQ m6y cria

hQ thi5ng chinh tri tinh ggn, hoat dQng hiQu lgc, higu qu6"'

Ban T6 chric Tinh riy it6 tt6ng tai trcn trang th6ng tin diQn tu cria Ban T6

chtic Tinh riy LAm Ddng t4i dia chi: httpsi//btc.lamdong'dcs'vr/'

3. Hinh thri'c ki6m tra, s6t hSch: ti5 chric theo 02 vdng:

- Vdng l: Thi tric nghiqm tr6n gi6y mdn Kir5n thirc chung. Ntiu kiit qu6 thi

d?t tt 50% s6 c6u h6i dung trd l6n thi tlir di6u kiQn tham gia thi Vdng 2'

- Vdng 2: Thi tu lu{n m6n kiiln thric chuy6n nganh'

4. Thdi gian thi vir ilia di6m thi:

4.r. Thoi gian: Ngdy 021412021 (th* sdu).

- Bu6i sring: Thi tric nghigm vdo lfc 08 gid 00 phtt <Iiin 08 gid 30 phirt.

- Bu,5i chi6u: Thi vii5t vdo lric 13 gid 30 phtt di5n 16 gid 30 phrit'

4.2.Dia tli6m thi: t4i HOi truong Tinh riy, Sii 10, tluong L6 Hdng Phong'

Phudng 4, thanh ptrO Oa Lqt, tinh LAm Diing.

5. LQ phi tham gia s6t hqch: Thi sinh nQp 400'000 di)ng (BOn trdm nghin

ding) viro ngAy tham gia s6t h4ch.

Ban T6 chric Tinh riy da nghf cric dia phuong cq quan ptro ti6n <t6n ttmg 
I

CBCCVC ttrugc drii tgqng theo Kiit luan sO Zt-XfnW tfram d1r k! ki6m ta, s5t hach. dqrv

Nsi nhan:
- Nhu tr6n,
- Luu VPTU.

TRIJONG BAN

Nguy6n Trgng Anh E6ng

TO

BAN\

2



 Biểu danh sách số 02

Dự bị Chính thức
Anh 

Văn
Tin học Không có

Đả

m

 bảo

Không 

đảm bảo 

(Ghi cụ 

thể văn 

bằng, 

chứng 

chỉ còn 

thiếu)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

A

*

I

1 CV 01 Nguyễn Xuân Tiên 02/10/1977

Thủy 

Phương, 

Hương Thủy, 

Thừa Thiên 

Huế

Kinh Không
02/9/

2008

02/9/

2009
12/12

Cử nhân Toán - 

Tin học 

(11/1999), Thạc 

sỹ Quản trị Kinh 

doanh (2019)

Cao cấp

B 

(3/2012), 

 B1 

(7/2018)

Cử nhân CVC Giáo viên

TB số 100-

TB/TC, ngày 

26/5/2004.

Quyết định số 

172-QĐ/VPTU, 

ngày 10/6/2004

BTCTU

VPTU

Trưởng phòng 

Hành chính
X

Ngoại

ngữ
2012

Thiếu 

bảng 

điểm đại 

học,; 

thiếu QĐ 

Công 

nhận thời 

gian hết 

tập sự

2 CV 02 Trương Thị Thanh 10/3/1978

Hoằng 

Thanh, 

Hoằng Hóa, 

Thanh Hóa

Kinh Không
23/5

/2012

23/5/

2013
12/12

Trung cấp Kế 

toán - Tin học 

(9/2000), Cử 

nhân Quản lý 

Nhà nước (2019)

B 

(2/2012)

Kỹ thuật 

viên 

(10/1999)

CV
Ban chỉ đạo TW 

6(2)

TB 280-

TB/TCTU, ngày 

05/12/2005

Quyết định số 01-

QĐ/BPTT, ngày 

15/12/2005

BTCTU

Ban chỉ 

đạo TW 

6(2)

Chuyên viên 

phòng Hành 

chính

X
Ngoại

ngữ
2012

Có QĐ 

xếp lương

 của 

BTCTU 

nhưng 

không có 

QĐ công 

nhận hết 

thời gian 

tập sự

II

3 CV 03 Đinh Minh Hải 02/6/1986 Phú Yên Kinh Không 05/01/2012 05/01/2013 12/12

 Thạc sỹ

 Kinh tế (tháng 

01/2019), Cử 

nhân Thể dục 

thể thao (tháng 

02/2009)

Cao cấp

B (tháng 

12/2000

7)

A (tháng 

10/2012)
 CVC Sinh viên

Quyết định tuyển 

dụng số 1330-

QĐ/TCTU ngày 

21/01/2010

BTCTU

Chuyên viên 

Ban Tổ chức 

Tỉnh ủy

X Tin học 10/2012

III

4 CV 04 Trần Văn Lộc 14/1/1981

Cát Tân, Phù 

Cát, Bình 

Định

Kinh Không
1/11/

2007

1/11/

2008
12/12

Cử nhân Ngữ 

văn

 12/2003

Cao cấp
B

3/2010

A 

2016 CVC

Hợp đồng tại 

Văn phòng 

Huyện ủy Cát 

Tiên

Quyết định số 

396-QĐ/BTCTU 

ngày 7/9/2006

BTCTU

Chuyên viên 

Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy

X

Ngoại 

ngữ, Tin 

học

Anh văn 

2010 

Tin học

2016

IV

TỈNH ỦY LÂM ĐỒNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BAN TỔ CHỨC Lâm Đồng, ngày 26 tháng 3 năm 2021

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC SÁT HẠCH ĐẦU VÀO: 266 TRƯỜNG HỢP

Thành 

phần

hồ sơ còn 

thiếu

Số TT Họ và Tên

Số 

báo 

danh

Học 

vấn 

Phổ 

thông

Hình thức

 kỷ luật 

Văn bằng, 

chứng

 chỉ khi tuyển 

dụng

Thời 

điểm 

hoàn 

thiện

 văn 

bằng, 

chứng 

chỉ còn 

thiếu khi 

tuyển 

dụng

Trình độ 

chuyên môn

Trình 

độ Lý 

luận 

Chính 

trị

Chứng chỉNgày vào Đảng

Chức vụ, đơn 

vị công tác 

hiện nay

Tôn 

giáo

TUYỂN DỤNG NĂM 2003 - 2010, HOÀN THIỆN VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ SAU NĂM 2010

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY

VĂN PHÒNG TỈNH ỦY

Quản 

lý 

Nhà 

nước

Công việc 

trước khi được 

xét tuyển vào 

cơ quan

Quyết định 

tuyển dụng

Quê

 quán

Dân 

tộc

BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY

Ngày 

tháng 

năm sinh

BAN TỔ CHỨC TỈNH ỦY

KHỐI ĐẢNG TỈNH

Cơ 

quan 

tuyển 

dụng

*



Dự bị Chính thức
Anh 

Văn
Tin học Không có

Đả

m

 bảo

Không 

đảm bảo 

(Ghi cụ 

thể văn 

bằng, 

chứng 

chỉ còn 

thiếu)

Thành 

phần

hồ sơ còn 

thiếu

Số TT Họ và Tên

Số 

báo 

danh

Học 

vấn 

Phổ 

thông

Hình thức

 kỷ luật 

Văn bằng, 

chứng

 chỉ khi tuyển 

dụng

Thời 

điểm 

hoàn 

thiện

 văn 

bằng, 

chứng 

chỉ còn 

thiếu khi 

tuyển 

dụng

Trình độ 

chuyên môn

Trình 

độ Lý 

luận 

Chính 

trị

Chứng chỉNgày vào Đảng

Chức vụ, đơn 

vị công tác 

hiện nay

Tôn 

giáo

Quản 

lý 

Nhà 

nước

Công việc 

trước khi được 

xét tuyển vào 

cơ quan

Quyết định 

tuyển dụng

Quê

 quán

Dân 

tộc

Ngày 

tháng 

năm sinh

Cơ 

quan 

tuyển 

dụng

5 CV 05 Trần Thị Ngọc Bích 08/3/1986 Hà Tĩnh Kinh Không 24/11/2008 24/01/2009 12/12

Thạc sĩ

 Lịch sử 

2008

Cao cấp B 2010
UDCNTT 

 2019

Bồi 

dưỡng 

Chuyê

n viên 

chính

Hợp đồng tại 

Ban thanh thiếu 

nhi Trường học 

Tỉnh đoàn

Quyết định tuyển 

dụng 1330 - 

QĐ/TCTU ngày 

21/1/2010

BTCTU

Chuyên

viên Ban Dân 

vận Tỉnh ủy

X Tin học
UDCNTT 

 2019
                                                                                                                                                                                 

6 CV 06 Nguyễn Văn Chín 20/7/1979 Bình Định Kinh Không 19/5/2010 19/5/2011 12/12
Ngữ văn 

2003
Cao cấp

B1 

2013

B

2013
CVC

Sinh viên 

đã tốt nghiệp

Quyết định số 417 

QĐ/TCTU, ngày 

07/92006

BTCTU
Trưởng

phòng
X

Ngoại 

ngữ, 

Tin học

Anh B 1

2013; Tin 

B 2013

Thiếu 

quyết 

định công 

nhận hết 

thời gian 

tập sự; SH

7 CV 07 Hà Ngọc Quang 20/11/1977 Quaảng Ngãi Kinh Không 14/5/2007 14/5/2008 12/12 CN Luật 2015

Trung 

cấp CN 

Thực 

phẩm 

2001

B 2015 B 2014 CV
Sinh viên 

đã tốt nghiệp

TB số 37-

TB/TCTU, ngày 

16/02/2006

BTCTU Chuyên viên X

Ngoại 

ngữ, 

Tin học

B 2015; 

Tin B 

2014

*

II

8 CV 08 Luyện Thị Bích Hồng 20/02/1980

Văn Lộc, 

Hậu Lộc, 

Thanh Hóa

Kinh Không
08/07/

2013

08/07/

2014
12/12

Cử nhân Ngữ 

văn 2003

Trung 

cấp

B 2017, 

A 2007

THCB 

2017
CV

NV hợp đồng 

Hội LHPN tỉnh 

Lâm Đồng

Thông báo số 159-

TB/TCTU ngày 

08/12/2004

BTCTU

Phó Trưởng 

ban Tuyên 

giáo-CSPL, 

Hội LHPN tỉnh 

Lâm Đồng

X

Ngoại 

ngữ, Tin 

học

Anh 

2007, 

THCB 

2017

Tuyển 

dụng 

chính 

thức năm 

2004 và 

xếp ngạch 

lương

9 CV 09 Nguyễn Thị Hải Thủy 06/03/1971

Bình Hải, 

Bình Sơn, 

Quảng Ngãi

Kinh
Phật 

giáo

22/08/

2005

22/08/

2006
12/12

Cử nhân Kế toán 

2011
Sơ cấp A 2011 A 2009 CV

NV hợp đồng 

tại tỉnh Đoàn 

Lâm Đồng

Thông báo số 101-

TB/TC ngày 

26/05/2004

BTCTU

Chuyên viên 

ban Gia đình 

XH-KT, Hội 

LHPN tỉnh 

Lâm Đồng 

X

Ngoại 

ngữ, Tin 

học

Anh A 

2011; Tin 

A 2009

Anh A 

2011; Tin 

A 2009

III

10 CV 10 Bùi Trần Thảo Ly 14/02/1985

Đập Đá, An 

Nhơn, Bình 

Định

Kinh Không 24/11/2015 24/11/2016 12/12

Đai học Kinh tế 

(tháng 6/2009); 

Thạc sĩ kinh tế 

(tháng 7/2013)

Trung 

cấp

B (tháng 

11/2010)

UDCNTT 

 (tháng 

7/2018)

CVC

Hợp đồng tại 

Hội Nông dân 

tỉnh

QĐ Số 1716-

QĐ/TCTU ngày 

30/7/2010                   

BTCTU

Phó trưởng 

Ban Xây dựng 

Hội

X

Ngoại

ngữ

Tin học

7/2018

11 CV 11 Lê Hồng Nhạn 08/9/1982

Hoài Tây, 

Hoài Nhơn, 

Bình Định

Kinh Không 3/02/2012 3/02/2013 12/12

Trung cấp Quản 

lý vận hành lưới 

điện (tháng 

3/2007Cử nhân 

Luật (tháng 

5/2015)

Trung 

cấp

B (tháng 

4/2014)

B (tháng 

4/2014)
CV

Hợp đồng tại 

Hội Nông dân 

tỉnh

QĐ số 1716-

QĐ/TCTU ngày 

30/7/2010, Cán sự

BTCTU

Chuyên viên 

Ban Xây dựng 

Hội

X

Ngoại

ngữ

Tin học

4/2014

IV

KHỐI MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ TỈNH

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH

HỘI NÔNG DÂN TỈNH

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH
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Dự bị Chính thức
Anh 

Văn
Tin học Không có

Đả

m

 bảo

Không 

đảm bảo 

(Ghi cụ 

thể văn 

bằng, 

chứng 

chỉ còn 

thiếu)

Thành 

phần

hồ sơ còn 

thiếu

Số TT Họ và Tên

Số 

báo 

danh

Học 

vấn 

Phổ 

thông

Hình thức

 kỷ luật 

Văn bằng, 

chứng

 chỉ khi tuyển 

dụng

Thời 

điểm 

hoàn 

thiện

 văn 

bằng, 

chứng 

chỉ còn 

thiếu khi 

tuyển 

dụng

Trình độ 

chuyên môn

Trình 

độ Lý 

luận 

Chính 

trị

Chứng chỉNgày vào Đảng

Chức vụ, đơn 

vị công tác 

hiện nay

Tôn 

giáo

Quản 

lý 

Nhà 

nước

Công việc 

trước khi được 

xét tuyển vào 

cơ quan

Quyết định 

tuyển dụng

Quê

 quán

Dân 

tộc

Ngày 

tháng 

năm sinh

Cơ 

quan 

tuyển 

dụng

12 CV 12 Lữ Đăng Công 24/02/1980

X. Thọ Minh, 

H. Thọ Xuân, 

T. Thanh Hóa

Kinh Không 03/4/2012 03/4/2013 12/12

Cử nhân chuyên 

ngành 

lịch sử (cấp ngày 

17/8/2003)

Trung 

cấp

B (tháng 

5/2013)

A (tháng 

7/2019)
CVC

Hợp đồng tại 

Ban Tuyên giáo 

Huyện ủy Đam 

Rông

Quyết định 

tuyển dụng 

số 1330-

QĐ/BTCTU, 

ngày 21/01/2010

BTCTU

Chuyên viên 

Ban Tổ chức - 

Kiểm tra 

LĐLĐ tỉnh

X

Ngoại

ngữ

Tin học

7/2019

13 CV 13 Trần Kim Anh 05/12/1978

Thị trấn 

Ghèn, H. 

Cam Lộc, T 

Hà Tĩnh

Kinh Không 26/7/2010 26/7/2011 12/12

Cử nhân

Việt Nam học 

(tháng 10/2002)

Đang 

học cao 

cấp

B (tháng 

02/2016)

A (tháng 

09/2010) 
CVC

Đội tri thức trẻ

 tình nguyện tại 

xã Phước Lộc, 

huyện Đạ 

Huoai, tỉnh Lâm 

Đồng

Quyết định tuyển 

dụng số 1271-

QĐ/TCTU ngày 

22/01/2008

BTCTU

Chủ tịch 

LĐLĐ huyện 

Đạ Huoai 

X

Ngoại

ngữ

Tin học

2/2016

14 CV 14 Nguyễn Cảnh Minh 17/9/1977

Thanh Phong,

 Thanh 

Chương, Ngệ 

An

Kinh không 12/7/2006 12/7/2007 12/12

Cử nhân Việt 

Nam Học (tháng 

08/2003)

cao cấp
B (tháng 

08/2019)

CNTTCB 

(tháng 

10/2019)

CVC

Hợp đồng tại 

Ban Tuyên giáo 

Huyện ủy Đam 

Rông

Quyết định số 

166-QĐ/HU ngày 

31/3/2006

Huyện 

ủy Đam 

Rông

Chủ tịch 

LĐLĐ huyện 

Đam Rông

X

Ngoại

ngữ

Tin học

10/2019

Thiếu 

bảng 

điểm ĐH

15 CV 15 K' Gós 11/01/1971

Ka Minh, 

Di Linh, Lâm 

Đồng

Kơ 

Ho
Không 07/7/2009 07/7/2010 12/12

Kỹ sư 

cơ khí  (tháng 

09/2011)

Trung

cấp

B  

(tháng 

04/2013)

B  (tháng 

4/2013)
CV

Hợp đồng 

tại công ty tư 

nhân Đại Bình 

Bảo Lộc

Quyết định 

tuyển dụng số 

49/QĐ-LĐLĐ, 

ngày 02/8/2005

Liên 

đoàn 

Lao 

động 

tỉnh LĐ

Chuyên viên 

LĐLĐ huyện 

Di Linh

X Tin học 4/2013

Thiếu 

Bảng 

điểm ĐH

16 CV 16 K' Dung 17/7/1976

Đinh Văn, 

Lâm Hà, 

Lâm Đồng

Kơ 

Ho
Không 17/02/2003 17/02/2004 12/12

Cử nhân 

Quản lý văn hóa 

(tháng 02/2014); 

Cao đẳng Văn 

hóa quần chúng 

( tháng 11/1999) 

Cao

cấp

B  

(tháng 

5/2010)

B  (tháng 

10/2011)
CVC

Hợp đồng làm 

việc tại Phòng 

Văn hóa thông 

tin huyện Lâm 

Hà

Quyết định 

tuyển dụng số 

29/QĐ-LĐLĐ, 

ngày 02/3/2004

Liên 

đoàn 

Lao 

động 

tỉnh LĐ

Chủ tịch 

LĐLĐ huyện 

Lâm Hà

X Tin học 10/2011

17 CV 17 Phạm Thị Hiền Phương 20/01/1979

Đức Thắng, 

Mộ Đức, 

Quảng Ngãi

Kinh Không 25/01/2006 25/01/2006 12/12

Cử nhân Quản 

trị KS& Du Lịch   

  (tháng 

10/2004); Cử 

nhân 

Kinh tế  (tháng 

3/2015)

Cao 

cấp

B  

(tháng 

12/2011)

A  (tháng 

03/2012)
CVC

Hợp đồng 

tại cơ quan 

Huyện ủy Bảo 

Lâm

Quyết định

 tuyển dụng số 

9245-QĐ/HU 

ngày 15/11/2004

Huyện 

ủy Bảo 

Lâm

Phó Chủ tịch

LĐLĐ huyện 

Bảo Lâm

X

Ngoại

ngữ

Tin học

3/2011

18 CV 18 Nguyễn Thanh Tuấn 16/7/1983

Nghĩa Hiệp,

Tư Nghĩa, 

Quảng Ngãi

Kinh Không 27/10/2011 27/10/2012 12/12

Cử nhân

chuyên ngành 

Giáo dục chính 

trị  (tháng 

8/2008)

Cao 

cấp

B  

(tháng 

9/2016)

A (tháng 

12/2005)
CVC

Hợp đồng 

làm việc tại 

Tỉnh Đoàn

Quyết định 

tuyển dụng số 

1330-QĐ/TCTU, 

ngày 21/01/2010

BTCTU

Chủ tịch 

LĐLĐ TP Đà 

Lạt

X
Ngoại

ngữ
9/2016

19 CV 19 Phạm Sỹ Thế 10/10/1977

Nam Tân, 

Nam Đàn, 

Nghệ An

Kinh Không 20/8/2008 20/8/2009 12/12

Cử nhân 

Việt Nam học  

(tháng 10/2002)

Đang 

học cao 

cấp

B (tháng 

9/2011)

A (tháng 

10/2002)
CVC

Trí thức trẻ tình 

nguyện tham gia 

phát triển 

NTMN

Quyết định

 tuyển dụng số 

165-QĐ/HU ngày 

31/3/2006

Huyện 

ủy Đam 

Rông

Chủ tịch 

Công đoàn 

Viên chức tỉnh

X
Ngoại

ngữ
9/2011

20 CV 20 Nguyễn Văn Kim 20/01/1982

Đại Thạch, 

Đại Lộc, 

Quảng Nam

Kinh Không 08/10/2014 08/10/2015 12/12

Trung cấp Kế 

toán  (tháng 

07/2003); Cử 

nhân Quản  trị 

kinh doanh  

(tháng 08/2016)

Sơ

cấp

B  

(tháng 

4/2012)

KTV 

tin học  

(tháng 

03/2003)

CV

Hợp đồng làm 

việc tại LĐLĐ 

TP. Đà Lạt

Quyết định 

tuyển dụng số 

1053-QĐ/TCTU 

ngày 20/5/1998

BTCTU

Chuyên viên 

LĐLĐ TP. Đà 

Lạt

X

Ngoại

ngữ

Tin học

4/2012

Thiếu 

Bảng 

điểm ĐH

3



Dự bị Chính thức
Anh 

Văn
Tin học Không có

Đả

m

 bảo

Không 

đảm bảo 

(Ghi cụ 

thể văn 

bằng, 

chứng 

chỉ còn 

thiếu)

Thành 

phần

hồ sơ còn 

thiếu

Số TT Họ và Tên

Số 

báo 

danh

Học 

vấn 

Phổ 

thông

Hình thức

 kỷ luật 

Văn bằng, 

chứng

 chỉ khi tuyển 

dụng

Thời 

điểm 

hoàn 

thiện

 văn 

bằng, 

chứng 

chỉ còn 

thiếu khi 

tuyển 

dụng

Trình độ 

chuyên môn

Trình 

độ Lý 

luận 

Chính 

trị

Chứng chỉNgày vào Đảng

Chức vụ, đơn 

vị công tác 

hiện nay

Tôn 

giáo

Quản 

lý 

Nhà 

nước

Công việc 

trước khi được 

xét tuyển vào 

cơ quan

Quyết định 

tuyển dụng

Quê

 quán

Dân 

tộc

Ngày 

tháng 

năm sinh

Cơ 

quan 

tuyển 

dụng

V

21 CV 21
Trần Thị Chúc Quỳnh

28/7/1982 Ninh Bình Kinh Không
27/1/

2010

27/1

/2011
12/12

Thạc sỹ Văn học 

Việt Nam

2013

Cn Khoa học

6/2006

Cao cấp
C

12/2011

UDCNTT

CB

6/2019

CVCC

Hợp đồng tại 

Tỉnh đoàn Lâm 

Đồng 

Quyết định số 

1377-QĐ/BTCTU 

ngày 22/7/2008

BTCTU

Tỉnh ủy viên, 

Bí thư Tỉnh 

đoàn

X

Ngoại 

ngữ, Tin 

học

Anh

12/2011

Tin học

6/2019

22 CV 22 Trịnh Thị Loan
12/06//198

4
Thanh Hóa Kinh Không

23/2/

2012

23/2/

2013
12/12

Cử nhân công 

tác xã hội và 

PTCĐ

2008

Cao cấp
B

2016

A

2007
CVC

Hợp đồng tại 

Ban Tổ chức - 

Kiểm tra Tỉnh 

đoàn

Quyết định tuyển 

dụng 1330 - 

QĐ/TCTU ngày 

21/1/2010 

BTCTU
Giám đốc 

Trung tâm TTN
X

Ngoại

ngữ
2016

*

I

23 CV 23 Nguyễn Thị Tường Di 24/07/1979
An Khê, Gia 

Lai
Kinh Không 05/3/2008

05/3

/2009
12/12

Thạc sĩ QTKD 

2018

Trung cấp 

CNTT 2003

Cử nhân QTKD 

2005

TC

B 2012 

A Cơ ho

2011

Trung 

cấp 

(2003)

CVC Cán bộ hợp đồng
604-QĐ/TCTU, 

ngày 03/01/2007
BTCTU

Ủy viên UBKT 

Thành ủy Đà 

Lạt

X
Ngoại

ngữ

B 2012 A 

Cơ ho

2011

Thiếu QĐ 

hết tập sự

24 CV 24 Chế Công Đức 02/06/1978

Thủy Thanh, 

Hương Thủy, 

Thừa Thiên 

Huế

Kinh Không
29/9/

2004

29/9/

2005
12/12

Thạc sĩ Luật

2020

CN Luật Kinh tế 

05/2010

CC
B1 

2019

UDCNTT

CB

2019

CVC
UVBTV Thành 

đoàn Đà Lạt

1716-QĐ/TCTU 

ngày 30/7/2010

QĐ TD & BNN

BTCTU

Phó Trưởng 

Ban Tổ chức 

Thành ủy Đà 

Lạt

X

Ngoại 

ngữ, Tin 

học

CC B 

Anh 2019

Tin học 

2019

25 CV 25 Trần Đức Nam 10/10/1976

Đại Lộc, Đại 

Hiệp, Quảng 

Nam

Kinh Không
04/3/

2005

04/3/

2006
12/12

Thạc sĩ Kinh tế 

2015

Đại học QTKD

2002

CC
C

2011

Kỹ thuật 

viên

1997

CVC
Cán bộ phong 

trào Đoàn

407-QĐ/TCTU 

ngày 7/9/2006

(QĐ TD k phải 

qua t/g tập sự)

BTCTU

UVBTV 

Thành ủy, 

Trưởng Ban 

Tuyên giáo 

kiêm Giám đốc 

TT BDCT

X
Ngoại

ngữ

C

2011

SYLL,  

chưa ngày 

tháng ; 

NX photo 

hàng năm; 

thiếu QĐ 

lương 

26 CV 26 Lê Thị Hồng Phúc 12/07/1979
TP. Vinh, 

Nghệ An
Kinh Không

18/9/

2006

18/9/

2007
12/12

Thạc sĩ Văn học 

Việt Nam

2019

 Đại học Ngữ 

Văn 2002

CC

B1  

2018

Cơ ho

2010

B

4/2012
CVC Cán bộ hợp đồng

355-QĐ/Th.U 

ngày 29/10/2003

Thành 

ủy Đà 

Lạt

Phó Trưởng 

Ban Tuyên 

giáo Thành ủy 

Đà lạt

X

Ngoại 

ngữ, Tin 

học

B1  

2018

Cơ ho

2010

Tin học

2012

Thiếu QĐ 

lương từ 

2004-2007

II

27 CV 27 Nguyễn Minh Châu 22/10/1977

Cát Tường, 

Phù Cát, 

Bình Định

Kinh Không
23/10/

2003
23/10/2004 12/12

Thạc sĩ QTKD

2018

SP Ngữ văn

2011

CN cao đẳng

2003

Cao cấp

B1

2016

C 2012

B

2013
CVC

Thị đoàn Bảo 

Lộc

Quyết định số 

455-QĐ/TU ngày 

04/8/2005

Thành 

ủy Bảo 

Lộc

UVBTV, 

Trưởng Ban 

Tuyên giáo 

Thành ủy, GĐ 

Trung tâm BD 

chính trị thành 

phố

X

Ngoại 

ngữ,

Tin học

Anh 2012

Tin 2013

Thiếu QĐ 

lương 

2006-2013

TỈNH ĐOÀN LÂM ĐỒNG

KHỐI HUYỆN ỦY, THÀNH ỦY

THÀNH ỦY ĐÀ LẠT

THÀNH ỦY BẢO LỘC

4



Dự bị Chính thức
Anh 

Văn
Tin học Không có

Đả

m

 bảo

Không 

đảm bảo 

(Ghi cụ 

thể văn 

bằng, 

chứng 

chỉ còn 

thiếu)

Thành 

phần

hồ sơ còn 

thiếu

Số TT Họ và Tên

Số 

báo 

danh

Học 

vấn 

Phổ 

thông

Hình thức

 kỷ luật 

Văn bằng, 

chứng

 chỉ khi tuyển 

dụng

Thời 

điểm 

hoàn 

thiện

 văn 

bằng, 

chứng 

chỉ còn 

thiếu khi 

tuyển 

dụng

Trình độ 

chuyên môn

Trình 

độ Lý 

luận 

Chính 

trị

Chứng chỉNgày vào Đảng

Chức vụ, đơn 

vị công tác 

hiện nay

Tôn 

giáo

Quản 

lý 

Nhà 

nước

Công việc 

trước khi được 

xét tuyển vào 

cơ quan

Quyết định 

tuyển dụng

Quê

 quán

Dân 

tộc

Ngày 

tháng 

năm sinh

Cơ 

quan 

tuyển 

dụng

28 CV 28 Tống Văn Long 13/9/1974

Tiền Phương, 

Chương Mỹ, 

Hà Nội

Kinh Không 20/10/2004 20/10/2005 12/12

Thạc sỹ luật

2020

CN Luật

1999

Cao cấp
B1

2019

A

2001
CVC

Hợp đồng tại 

Trung tâm bồi 

dưỡng chính trị 

thành phố Bảo 

Lộc

Quyết định số 64-

QĐ/TC ngày 

13/8/2003

QĐ Xếp ngạch CC

BTCTU

Phó Giám đốc 

Trung tâm bồi 

dưỡng chính trị 

TP Bảo Lộc

X
Ngoại

ngữ
2019

KĐ chưa 

xl năm 

2020; NX 

chưa xếp 

loại

29 CV 29 Đặng Quang Tiềm 20/10/1977

Tự Nhiên, 

Thường Tín, 

Hà Nội

Kinh Không 20/02/2008 20/02/2009 12/12

Cử nhân việt 

nam học

2001

Trung 

cấp

Cơ ho 

2011, 

B(2012)

Văn 

phòng

2001

CVC

Hợp đồng tại 

UB MTTQ 

huyện Đam 

Rông

Quyết định số 

175-QĐ/HU ngày 

31/3/2006

Huyện 

ủy Đam 

Rông

Chuyên viên 

Ban Tổ chức 

Thành ủy Bảo 

Lộc

X
Ngoại

ngữ
2011

Thiếu 

Anh văn 

NX chưa 

xếp loại

III

30 CV 30 Phạm Thị Hồng Khuyên 10/11/1979

Châu Giang, 

Duy Tiên,

Hà Nam

Kinh Không 04/7/2003 04/7/2004 12/12

Cử nhân

Lịch sử (tháng 

9/2001)

Cao 

cấp

B (tháng 

10/1999)

Tin học 

cơ bản 

(tháng 

12/2017)

CVC

Hợp đồng lao 

động tại Ban 

Tuyên giáo 

Huyện ủy

Quyết định

 số 1348-QĐ/HU 

ngày 14/11/2003 

của Huyện ủy 

Đức Trọng

Huyện ủy

 Đức 

Trọng

Phó chủ tịch 

Hội

LHPN huyện

Đức Trọng

X Tin học 12/2017

31 CV 31 Phạm Thị Bích Hằng 18/02/1979

Hà Châu,

Hà Trung,

Thanh Hóa

Kinh Không 08/06/2009 08/06/2010 12/12

Cử nhân

Ngữ Văn  (tháng 

8/2003)

Trung 

cấp

B  

(tháng 

12/2017)

Tin học 

cơ bản 

(tháng 

12/2017)

CVC

Hợp đồng lao 

động tại Hội 

LHPN huyện

Quyết định

 số 1268-QĐ/ 

TCTU ngày 

22/01/2008 của 

Ban tổ chức Tỉnh 

ủy

BTCTU

Chuyên viên 

Hội

LHPN huyện

Đức Trọng

X
Anh văn, 

Tin học
12/2017

32 CV 32 Lê Trọng Bằng 02/10/1975

Triệu Vân,

Triệu Phong,

Quảng Trị

Kinh Không 19/5/2010 19/5/2011 12/12

ĐH  ngành Ngữ 

văn  (tháng 

12/2000), ĐH 

Kinh tế chính trị  

(tháng 3/2015)

Cao cấp

Cơ ho 

(tháng 

5/2006) 

Anh B  

(tháng 

10/2017)

Tin học 

cơ bản 

(tháng 

11/2017)

CVC

Hợp đồng lao 

động tại Ban 

dân vận huyện 

Đạ Tẻh

1614-QĐ/HU, 

ngày 15/8/2005 

của Huyện ủy

 Đạ Tẻh

Huyện ủy

 Đạ Tẻh

HUV, Chánh 

Văn phòng 

Huyện ủy

X
Anh văn, 

Tin học
12/2017

33 CV 33 Vũ Thị Quỳnh 08/9/1978

Hợp Thành,

Yên Thành,

Nghệ An

Kinh Không 04/6/2014 04/6/2015 12/12

Trung học Chính 

trị (tháng 

6/2000); Đại 

học Quản lý nhà 

nước (tháng 

12/2019)

Trung 

cấp

Anh B  

(tháng 

10/2019)

ƯDCNTT

CB  

(tháng 

9/2019)

CV

Hợp đồng lao 

động tại 

UBMTTQVN 

huyện Đức 

Trọng

2091-QĐ/HU, 

ngày 12/8/2005 

của Huyện ủy 

Đức Trọng (cán 

sự)

Huyện ủy

 Đức 

Trọng

Chuyên viên 

UB MTTQVN 

Huyện

X
Anh văn, 

Tin học
10/2019

34 CV 34 Cù Thị Ngọc Yến 29/9/1987

Dân Lý,

Triệu Sơn,

Thanh Hóa

Kinh Không 18/7/2011 18/7/2012 12/12

Trung cấp hạch 

toác - KT (tháng 

7/2006); Cử 

nhân TC-KT 

(tháng 6/2013); 

ĐH Chính trị 

học (tháng 

12/2015); Thạc 

sỹ Xây dựng 

Đảng (tháng 

5/2019)

Cử nhân

Anh B 

(tháng 

11/2012)

B (tháng 

9/2015)
CVC

Hợp đồng lao 

động tại Trung 

tâm Bồi dưỡng 

chính trị huyện

1589-QĐ/TC, 

ngày 29/9/2009 

của Ban Tổ chức 

Tỉnh ủy (cán sự)

BTCTU

Phó Chủ 

nhiệm Ủy ban 

Kiểm tra 

Huyện ủy

X
Anh văn, 

Tin học

11/2012

9/2015

IV

HUYỆN ỦY ĐỨC TRỌNG

HUYỆN ỦY LẠC DƯƠNG

5



Dự bị Chính thức
Anh 

Văn
Tin học Không có

Đả

m

 bảo

Không 

đảm bảo 

(Ghi cụ 

thể văn 

bằng, 

chứng 

chỉ còn 

thiếu)

Thành 

phần

hồ sơ còn 

thiếu

Số TT Họ và Tên

Số 

báo 

danh

Học 

vấn 

Phổ 

thông

Hình thức

 kỷ luật 

Văn bằng, 

chứng

 chỉ khi tuyển 

dụng

Thời 

điểm 

hoàn 

thiện

 văn 

bằng, 

chứng 

chỉ còn 

thiếu khi 

tuyển 

dụng

Trình độ 

chuyên môn

Trình 

độ Lý 

luận 

Chính 

trị

Chứng chỉNgày vào Đảng

Chức vụ, đơn 

vị công tác 

hiện nay

Tôn 

giáo

Quản 

lý 

Nhà 

nước

Công việc 

trước khi được 

xét tuyển vào 

cơ quan

Quyết định 

tuyển dụng

Quê

 quán

Dân 

tộc

Ngày 

tháng 

năm sinh

Cơ 

quan 

tuyển 

dụng

35 CV 35 Nguyễn Thị Cẩm Giang 20/10/1980

Tịnh Sơn, 

Sơn Tịnh, 

Quảng Ngãi

Kinh Không 15/01/2010 15/01/2011 12/12
Cử nhân Ngữ 

văn (8/2003)
Cao cấp

B

(10/2011

)

Tin học 

VP 

(05/2005)

CVC
Hợp đồng tại 

Huyện đoàn

Số 53-QĐ/HU, 

ngày 17/01/2006

Huyện 

ủy Lạc 

Dương

UVBTV, 

Trưởng BTG 

Huyện ủy

X
Ngoại

ngữ
2011

QĐ công 

nhận hết 

thời gian 

tập sự và 

bổ nhiệm 

vào ngạch 

CC

36 CV 36 Nguyễn Thị Hoàng 30/3/1980

Quảng Thọ, 

Quảng Điền, 

Thừa Thiên 

Huế

Kinh Không 04/10/2011 04/10/2012 12/12

Trung cấp kế 

toán (10/2002), 

Cử nhân Luật 

(6/2012)

Trung 

cấp

B

(12/2011

)

A

(8/2002 

và 

02/2012)

CV
Hợp đồng tại 

BTC Huyện ủy

TB số 30-

TB/TCTU, ngày 

10/01/2006

QĐ Số 55-

QĐ/HU ngày 

17/01/2006

BTCTU

Huyện 

ủy Lạc 

Dương

Chuyên viên 

Văn phòng 

Huyện ủy

X
Ngoại

ngữ
2011

thiếu bảng 

điểm 

Trung cấp 

kế toán

37 CV 37 Bùi Quốc Huân 19/8/1981

Gia Lâm, 

Nho Quan, 

Ninh Bình

Kinh Không 03/6/2000 03/6/2001 12/12

Trung cấp thanh 

vận (6/2002 ), 

Cử nhân Luật 

(9/2011), Thạc 

sĩ Kinh tế 

(10/2014)

Cao cấp

B1 

(10/2013

), Cơ ho 

(8/2017)

A 

(4/2011)
CVC

Hợp đồng tại 

Huyện đoàn

Số 357-QĐ/HU, 

ngày 01/3/2004

Huyện 

ủy Lạc 

Dương

UVBTV, Chủ 

nhiệm UBKT 

Huyện ủy

X

Ngoại 

ngữ,

Tin học

2013,

2011

Thiếu 

bảng 

điểm 

trung cấp, 

QĐ công 

nhận hết 

thời gian 

tập sự và 

bổ nhiệm 

vào ngạch 

CC

38 CV 38 Bon Jô Liên 11/01/1980

Xã Lát, TT 

Lạc Dương, 

Lâm Đồng

Lạch Không 02/12/2008 02/12/2009 12/12

Trung cấp hạch 

toán kế toán 

(12/2007), Đại 

học Luật 

(10/2016)

Trung 

cấp, 

đang 

học Cao 

cấp

B

(6/2019)

CNTT cơ 

bản 

(6/2019)

CVC

Hợp đồng tại 

Hội LHPN 

huyện

Số 56-QĐ/HU, 

ngày 17/1/2006

Huyện 

ủy Lạc 

Dương

Phó chủ tịch 

Hội LHPN 

huyện

X

Trung 

cấp KT,

Tin học

2007 

2019

bảng 

điểm 

Trung cấp 

KT,

Học lớp 

Trung cấp 

Kế toán 

(2003-

2005) 

nhưng 

bằng cấp 

T12/2017?

V

39 CV 39 Nguyễn Hữu Chi 20/09/1979

Phong Bình - 

Phong Điền - 

Thừa Thiên 

Huế

Kinh Không
5/4

2004

5/4

2005
 12/12

Cử nhân chính 

trị 2009; Cử 

nhân Tin 2004

Cao cấp

Cơ - ho 

2011, 

B1 2019

CN Tin

 2004
CVC Sinh viên

Thông báo số 189-

TB/TCTU ngày 

09/3/2005

BTCTU

HUV, Phó 

Trưởng ban Tổ 

chức Huyện ủy

X
Ngoại

ngữ

Cơ - ho 

2011, 

Anh B1 

2019

40 CV 40 Nguyễn Thị Lệ Hằng 03/10/1981

Điện Thắng - 

Điện Bàn 

Quảng Nam

Kinh Không
5/5/

2008

5/5/

2009
 12/12 CN Lịch sử 2005 Cao cấp B1 2017

CNTT

 2020
CV Sinh viên

Quyết định số 

406-QĐ/TCTU 

ngày 7/9/2006

BTCTU

Phó chánh Văn 

phòng Huyện 

ủy

X Tin học 2020

Thiếu QĐ 

hết tập sự 

và bổ 

nhiệm 

ngạch;

Thiếu tin 

học

HUYỆN ỦY ĐƠN DƯƠNG
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Dự bị Chính thức
Anh 

Văn
Tin học Không có

Đả

m

 bảo

Không 

đảm bảo 

(Ghi cụ 

thể văn 

bằng, 

chứng 

chỉ còn 

thiếu)

Thành 

phần

hồ sơ còn 

thiếu

Số TT Họ và Tên

Số 

báo 

danh

Học 

vấn 

Phổ 

thông

Hình thức

 kỷ luật 

Văn bằng, 

chứng

 chỉ khi tuyển 

dụng

Thời 

điểm 

hoàn 

thiện

 văn 

bằng, 

chứng 

chỉ còn 

thiếu khi 

tuyển 

dụng

Trình độ 

chuyên môn

Trình 

độ Lý 

luận 

Chính 

trị

Chứng chỉNgày vào Đảng

Chức vụ, đơn 

vị công tác 

hiện nay

Tôn 

giáo

Quản 

lý 

Nhà 

nước

Công việc 

trước khi được 

xét tuyển vào 

cơ quan

Quyết định 

tuyển dụng

Quê

 quán

Dân 

tộc

Ngày 

tháng 

năm sinh

Cơ 

quan 

tuyển 

dụng

41 CV 41
Trương Thị Kim

 Phượng
10/5/1979

Bình Minh - 

Bình Sơn - 

Quảng Ngãi

Kinh Không
4/9

2009

4/9

2010
 12/12 CN Lịch sử 2003 Cao cấp

Cơ - ho 

2011

UDCNTT

CB 2018
CVC Sinh viên

Tb số 252, ngày 

05/2/2005
BTCTU

Phó Trưởng 

ban Dân vận 

Huyện ủy

X

Ngoại 

ngữ, Tin 

học

Cơ - ho 

2011; CB 

2018

42 CV 42 Dương Thị Thanh Tú 01/01/1981

An Hòa - An 

Lão - Bình 

Định

Kinh Không
4/9/

2007

4/9/

2008
 12/12 CN Lịch sử 2004 Cao cấp

Cơ - ho 

2011
B 2004 CVC Sinh viên

TB số 214-

TB/TCTU, ngày 

27/7/2005,

Quyết định số 

396-QĐ/HU, 

ngày 01/8/2005

BTCTU,

Huyện 

ủy Đơn 

Dương

Phó Trưởng 

ban Tuyên giáo 

Huyện ủy

X
Ngoại

ngữ

Cơ - ho 

2011

Đã có 

quyết 

định xếp 

lương số 

878-

QĐ/BTCT

U ngày 

11/8/2005;

VI

43 CV 43 Phan Thị Cẩm 10/10/1980

Hoa Thành, 

Yên Thành, 

Nghệ An

Kinh Không 12/7 2006
12/07

 2007
12/12

Cử nhân

 Ngữ văn 2004
Cao cấp B 2011 VP 2004 CVC

Hợp đồng tại 

Ban Dân vận 

Huyện ủy Đam 

Rông

Thông báo số 37-

TB/TCTU, ngày 

16/02/2006

BTCTU

HUV, Chánh 

Văn phòng 

Huyện ủy Đam 

Rông

X
Ngoại

ngữ
2011

44 CV 44 Vũ Trọng Cán 02/05/1985

Cẩm Sơn - 

Cẩm Giàng 

Hải Dương

Kinh Không
17/01

2013

17/01

2014
12/12

Trung cấp Hạch 

toán kế toán 

2005; Cao đẳng 

kế toán 2011; 

Cử nhân Kế toán 

2014; Cử nhân 

Luật

Trung 

cấp

Cơ - ho 

2011; B 

2014

A 2004 CV

Hợp đồng tại 

Trung tâm Bồi 

dưỡng chính trị 

huyện Đam 

Rông

Quyết định 

số1716-

QĐ/TCTU, ngày 

30/7/2010

BTCTU

Ủy viên Ủy 

ban Kiểm tra 

Huyện ủy Đam 

Rông

X
Ngoại

ngữ

Cơ - ho 

2011; B 

2014

Năm sinh 

sai

45 CV 45 Nguyễn Thiện Chí 10/5/1981

Gia Lâm,

 Nho Quan

Ninh Bình

Kinh Không
14/12

2006

14/12

2007
12/12

Cử nhân Sư 

phạm Ngữ văn 

2004

Cao cấp

Cơ - ho 

2010; B 

2017

B 2014 CVC

Hợp đồng tại 

Huyện đoàn 

Đam Rông

Thông báo số 37-

TB/TCTU, ngày 

16/02/2006

BTCTU

 Chủ tịch Hội 

Nông dân 

huyện Đam 

Rông

X

Ngoại 

ngữ, Tin 

học

Cơ - ho 

2010; 

Anh B 

2017; Tin 

B 2014

46 CV 46 Nguyễn Văn Cương 02/08/1987

Quỳnh Phú - 

Gia Bình

 Bắc Ninh

Kinh Không
13/6

2013

13/6

2014
12/12

Trung cấp Tin 

học 2007; Cử 

nhân Luật Kinh 

tế 2014

TC

Cơ - ho 

2011; B 

2014

Trung 

cấp Tin 

học 

2007; B 

2014

CV

Hợp đồng tại 

Văn phòng 

Huyện ủy Đam 

Rông

Quyết định số 

1330-QĐ/TCTU, 

ngày 21/01/2010

BTCTU
Văn thư Huyện 

ủy Đam Rông
X

Ngoại

ngữ

Cơ - ho 

2011; 

Anh B 

2014

47 CV 47 Ngô Xuân Diện 29/5/1979

Tân Thọ - 

Nông Cống

Thanh Hóa

Kinh Không
01/2

2007

01/2

2008
12/12

Cử nhân Lịch sử 

2003
Cao cấp B 2003 B 11/2016 CVC

Hợp đồng tại 

Trung tâm Bồi 

dưỡng chính trị 

huyện Đam 

Rông

Thông báo số 37-

TB/TCTU, ngày 

16/02/2006

BTCTU

Phó Chủ tịch 

Hội Nông dân 

huyện Đam 

Rông

X Tin học
Tin B 

11/2016

48 CV 48 Nguyễn Thị Bích Hồng 28/8/1982

Nam Phương 

Tiến - 

Chương Mỹ 

Hà Nội

Kinh Không - - 12/12

Trung cấp công 

tác Phụ nữ 

2007; Cử nhân 

Kinh tế Nông 

nghiệp 2016

TC

Cơ - ho 

2011; B 

2017

UDCNTT

CB 2017
CV

Hợp đồng tại 

Hội Liên hiệp 

Phụ nữ huyện 

Đam Rông

Quyết định số 

1716-QĐ/TCTU, 

ngày 30/7/2010

BTCTU

Cán sự Hội 

Liên hiệp Phụ 

nữ huyện Đam 

Rông

X

Ngoại 

ngữ, Tin 

học

Cơ - ho 

2011; 

Anh B 

2017; 

UDCNTT

CB 2017

HUYỆN ỦY ĐAM RÔNG
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Dự bị Chính thức
Anh 

Văn
Tin học Không có

Đả

m

 bảo

Không 

đảm bảo 

(Ghi cụ 

thể văn 

bằng, 

chứng 

chỉ còn 

thiếu)

Thành 

phần

hồ sơ còn 

thiếu

Số TT Họ và Tên

Số 

báo 

danh

Học 

vấn 

Phổ 

thông

Hình thức

 kỷ luật 

Văn bằng, 

chứng

 chỉ khi tuyển 

dụng

Thời 

điểm 

hoàn 

thiện

 văn 

bằng, 

chứng 

chỉ còn 

thiếu khi 

tuyển 

dụng

Trình độ 

chuyên môn

Trình 

độ Lý 

luận 

Chính 

trị

Chứng chỉNgày vào Đảng

Chức vụ, đơn 

vị công tác 

hiện nay

Tôn 

giáo

Quản 

lý 

Nhà 

nước

Công việc 

trước khi được 

xét tuyển vào 

cơ quan

Quyết định 

tuyển dụng

Quê

 quán

Dân 

tộc

Ngày 

tháng 

năm sinh

Cơ 

quan 

tuyển 

dụng

49 CV 49
Vũ Văn Khuyến 

(Vũ Văn Quyến)
02/5/1966

Khánh 

Dương, Yên 

Mộ,

Ninh Bình

Kinh Không
02/6

1987

02/6

1988
 12/12

Cử nhân Luật 

2020; Trung cấp 

Hành chính 

tháng 7/2012

TC

Cơ - ho 

2010; B 

2019

A 2008 CV

Hợp đồng tại 

Ủy ban MTTQ 

VN huyện Đam 

Rông

Thông báo số 37-

TB/TCTU, ngày 

16/02/2006

BTCTU

Cán bộ Hội 

Cựu Chiến 

binh huyện 

Đam Rông

X

Trung 

cấp, 

Ngoại 

ngữ, Tin 

học

2012

2010

2008

Tuyển 

dụng làm 

nhân viên 

UBMTTQ 

 huyện 

Đam 

Rông kể 

từ ngày 

01/6/2006

50 CV 50 Nguyễn Văn Lộc 19/02/1980

Nga Bạch, 

Nga Sơn,

Thanh Hóa

Kinh Không
01/12

2008

01/12

2009
12/12

Cử nhân Lịch sử 

2005
Cao cấp B 2004 B 2015 CVC

Hợp đồng tại 

Ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy

Quyết định số 408 

-QĐ/TCTU, ngày 

07/9/2006

BTCTU

TUV, Bí thư 

Huyện ủy Đam 

Rông

X Tin học 2015

51 CV 51 Nguyễn Văn Nghĩa 07/10/1981
Mỹ Đức -  

Hà Nội
Kinh Không

10/7

2011

10/7

2012
12/12

Cử nhân Sư 

phạm lịch sử 

2007; Cử nhân

 Luật

TC

Cơ - ho 

2011; B 

2019

UDCNTT

CB 2021
CVC

Hợp đồng tại 

Ủy ban MTTQ 

huyện Đam 

Rông

Quyết định số 

1546-

QĐ/TCTU

ngày 27/7/2009

BTCTU

Ủy viên 

Thường trực, 

Ủy ban MTTQ 

Việt Nam 

huyện Đam 

Rông

X

Ngoại 

ngữ, Tin 

học

Cơ - ho 

2011; 

Anh B 

2019; 

UDCNTT

CB 2021

52 CV 52 Hứu Thành Nhơn 01/4/1977 Kinh Không 01/2/2007 01/2/2008 12/12

CN Chính trị 

2010'

 Anh văn2000

CN Anh 

2000
A 2014

Hơp đồng tại 

Văn phòng 

Huyện ủy

Đam Rông

Thông báo số 37-

TB/TCTU, ngày 

16/02/2006

BTCTU

Phòng Nội vụ 

huyện Đức 

Trọng

X Tin học A 2014
Chưa

 có hồ sơ

53 CV 53
Nguyễn Thị Thúy 

Phương
22/9/1983

Việt Trì ,

Phú Thọ
Kinh Không

17/12

2016

17/12

2016
 12/12

Cử nhân Luật 

2020; Trung cấp 

Phụ vận tháng 

3/2007

Cơ - ho 

9/2011
A 7/2006

Hợp đồng tại 

Văn phòng 

Huyện ủy Đam 

Rông

Thông báo số 37-

TB/TCTU, ngày 

16/02/2006

BTCTU

Cán sựTrung 

tâm Bồi dưỡng 

chính trị huyện

X

Ngoại 

ngữ, Tin 

học

Cơ - ho 

9/2011; 

Tin A 

7/2006

54 CV 54
Nguyễn Thị Hồng 

Thuyên
02/01/1981

Lương 

Thượng; Na 

Rỳ- 

Bắc Cạn

Tày Không
28/6

2007

28/6

2008
12/12

Cao đẳng Ngữ 

văn 2004; Cử 

nhân Sư phạm 

Ngữ văn 2013

Cao cấp

Cơ - ho 

2012; B 

2013

B 2011 CVC

Hợp đồng

tại Huyện đoàn 

Đam Rông

Thông báo số 37-

TB/TCTU, ngày 

16/02/2006

BTCTU

HUV, Chủ tịch

Hội LHPN 

huyện Đam 

Rông

X

Ngoại 

ngữ, Tin 

học

Cơ - ho 

2012; 

Anh B 

2013; Tin 

2011

55 CV 55 Nguyễn Thị Trang 23/8/1982
Gia Bình,

Bắc Ninh
Kinh Không

14/12

2006

14/12

2007
12/12

Trung cấp Trồng 

trọt - bảo vệ 

thực vật 2004; 

Cử nhân kinh tế 

nông nghiệp 

2016

TC

Cơ - ho 

2011; B 

2017

UDCNTT

CB 2017
CV

Hợp đồng

tại Hội LHPN

huyện

Đam Rông

Thông báo số 37-

TB/TCTU, ngày 

16/02/2006

BTCTU

Phó Chủ

tịch

Hội LHPN 

huyện Đam 

Rông

X

Ngoại 

ngữ, Tin 

học

Cơ - ho 

2011; 

Anh B 

2017; Tin 

2017

56 CV 56 Hoàng Thị Tuyển 28/9/1981

Thương 

Quan,

 Ngân Sơn,

  Bắc Kạn  

Tày Không 10/12 2012
10/12 

2013
12/12

Cử nhân Địa lý 

2008
TC

Cơ - ho 

2011; B 

2017

CB 2005; 

UDCNTT

CB 2017

CVC

Hợp đồng tại

 Hội LHPN 

huyện Đam 

Rông

Quyết định số 

1330-QĐ/TCTU, 

ngày 21/01/2010

BTCTU

Phó Chủ tịch

 Ủy ban 

MTTQVN 

huyện

X
Ngoại

ngữ

Cơ - ho 

2011; 

Anh B 

2017

Bằng 

THPT sai 

nơi sinh

VII HUYỆN ỦY DI LINH
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Dự bị Chính thức
Anh 

Văn
Tin học Không có

Đả

m

 bảo

Không 

đảm bảo 

(Ghi cụ 

thể văn 

bằng, 

chứng 

chỉ còn 

thiếu)

Thành 

phần

hồ sơ còn 

thiếu

Số TT Họ và Tên

Số 

báo 

danh

Học 

vấn 

Phổ 

thông

Hình thức

 kỷ luật 

Văn bằng, 

chứng

 chỉ khi tuyển 

dụng

Thời 

điểm 

hoàn 

thiện

 văn 

bằng, 

chứng 

chỉ còn 

thiếu khi 

tuyển 

dụng

Trình độ 

chuyên môn

Trình 

độ Lý 

luận 

Chính 

trị

Chứng chỉNgày vào Đảng

Chức vụ, đơn 

vị công tác 

hiện nay

Tôn 

giáo

Quản 

lý 

Nhà 

nước

Công việc 

trước khi được 

xét tuyển vào 

cơ quan

Quyết định 

tuyển dụng

Quê

 quán

Dân 

tộc

Ngày 

tháng 

năm sinh

Cơ 

quan 

tuyển 

dụng

57 CV 57 Hàng Dờng K' Chiến 17/02/1977

Đinh Trang 

Hòa- Di Linh- 

 Lâm Đồng

Cơho Không 22/8/ 2008
22/8/ 

2009
12/12

Đại học Luật 

2002
Cao cấp B 2001 B 7/2011 CVC

Hợp đồng tại 

Huyện đoàn

Thông báo số 161-

TB/TCTU ngày 

08/12/2004

BTCTU

HUV, Phó Chủ 

tịch Ủy ban 

MTTQVN 

huyện

X Tin học 2011

 Thiếu 

QĐ công 

nhận hết 

tập sự 

Hoàn 

thiện sau 

năm 

2010, SH

58 CV 58 Ninh Thị Hương 26/9/1981

Trực Tuấn,  

Trực Ninh, 

Nam Định

Kinh Không 16/5/2012 16/5/2013 12/12
Đại học Ngữ 

văn 2004
Cao cấp

Cơ - ho 

2011; B 

2018

A  2005 CVC

Hợp đồng tại 

Mặt trận Tổ 

quốc VN huyện

Quyết định tuyển 

dụng số 1031-

QĐ/TCTU, ngày 

18/9/2007

BTCTU

Phó Giám đốc 

Trung tâm 

BDCT huyện

X
Ngoại

ngữ
2011

Thiếu 

quyết 

định công 

nhận hết 

tập sự và 

bổ nhiệm 

ngạch 

công 

chức, SH

VIII

59 CV 59 Nông Quang Hưng 09/10/1983

Nghĩa 

Phương, Lục 

Nam, Bắc 

Giang

Tày Không
30/4/

2011
30/4/2012 12/12

Cử nhân Lịch sử 

2008

Trung 

cấp

B 

(4/2019)

CNTTCB 

(11/2017)
CVC

Hợp đồng tại 

Ban Tổ chức 

Huyện ủy Bảo 

Lâm

Quyết định số 

1716-QĐ/TCTU 

ngày 30/7/2010

BTCTU

Phó Chủ 

nhiệm UBKT 

Huyện ủy

X

Ngoại 

ngữ, Tin 

học

2019

2017

KĐ photo 

hàng năm; 

thiếu 

BHXH

60 CV 60 Đặng Thế Linh 22/02/1979

Nghĩa Hà, Tư 

Nghĩa, 

Quảng Ngãi

Kinh Không 13/8/2001 13/8/2002 12/12

Cử nhân Luật 

học

2006

Cao cấp

Tiếng 

anh bậc 

3 (2017)

Mạ 2010

CNTTCB 

(11/2018)
CVC

Hợp đồng tại 

Ban Tổ chức 

Huyện ủy Bảo 

Lâm

Quyết định số 

1034-QĐ/TCTU 

ngày 18/9/2007

BTCTU

Phó Chủ 

nhiệm UBKT 

Huyện ủy

X

Ngoại 

ngữ, Tin 

học

Mạ 2010

Tin 2018

 bảng 

điểm; QĐ 

hết tập sự; 

các QĐ 

luong từ 

2007-2019

61 CV 61 Mai Xuân Lợi 09/5/1980

Nghi Xuân, 

Nghi Lộc, 

Nghệ An

Kinh Không 23/12/2011 23/12/2012 12/12

Thạc sỹ Luật 

2020

Cao đẳng Tin 

học

2004

Trung 

cấp
B1 2019 Cao đẳng CVC

Hợp đồng tại 

Văn Phòng 

Huyện ủy Bảo 

Lâm

Quyết định số 

1385-QĐ/TCTU 

ngày 22/7/2008

BTCTU

Chuyên viên 

UBKT Huyện 

ủy

X

Thiếu 

CC Anh 

văn

CC Anh

2019

Thiếu CC 

Anh văn; 

QĐ hết 

tập sự; 

KĐ photo 

hàng năm; 

thiếu NX 

CQ 5 năm

62 CV 62 Nguyễn Thị Quyên 05/08/1982

Hoàng Phụ, 

Hoằng Hóa, 

Thanh Hóa

Kinh Không

03/2/

2007

03/02/2008 12/12

Cử nhân Luật 

2017

Trung cấp Lưu 

trữ 2005

Trung 

cấp
B 2017 B (2016) CVC

Hợp đồng tại 

UBMTTQ 

huyện Bảo Lâm

Quyết định số 

1330-QĐ/TCTU 

ngày 21/01/2010

BTCTU

Chuyên viên 

UBMTTQ 

huyện Bảo Lâm

X

Thiếu 

CC Anh 

văn, Tin 

học

Anh 2017

Tin 2016

KĐ phô 

to hàng 

năm

63 CV 63 Nguyễn Đức Thanh 17/8/1978

Xuân Hòa, 

Nam Đàn, 

Nghệ An

Kinh Không
10/8

/2009
10/8/2010 12/12

Cử nhân khoa 

học Ngữ văn
Cao cấp

Tiếng 

anh bậc 

3(2017)

A (2015) CVC

Hợp đồng tại 

Trung tâm 

BDCT huyện 

Bảo Lâm

Quyết định số 

2001-QĐ/HU 

ngày 17/4/2004

Huyện 

ủy Bảo 

Lâm

Phó Giám đốc 

Trung tâm 

BDCT huyện 

Bảo Lâm

X

Ngoại 

ngữ, Tin 

học

Anh 

2017, Tin 

2015

IX

HUYỆN ỦY BẢO LÂM

HUYỆN ỦY CÁT TIÊN

9



Dự bị Chính thức
Anh 

Văn
Tin học Không có

Đả

m

 bảo

Không 

đảm bảo 

(Ghi cụ 

thể văn 

bằng, 

chứng 

chỉ còn 

thiếu)

Thành 

phần

hồ sơ còn 

thiếu

Số TT Họ và Tên

Số 

báo 

danh

Học 

vấn 

Phổ 

thông

Hình thức

 kỷ luật 

Văn bằng, 

chứng

 chỉ khi tuyển 

dụng

Thời 

điểm 

hoàn 

thiện

 văn 

bằng, 

chứng 

chỉ còn 

thiếu khi 

tuyển 

dụng

Trình độ 

chuyên môn

Trình 

độ Lý 

luận 

Chính 

trị

Chứng chỉNgày vào Đảng

Chức vụ, đơn 

vị công tác 

hiện nay

Tôn 

giáo

Quản 

lý 

Nhà 

nước

Công việc 

trước khi được 

xét tuyển vào 

cơ quan

Quyết định 

tuyển dụng

Quê

 quán

Dân 

tộc

Ngày 

tháng 

năm sinh

Cơ 

quan 

tuyển 

dụng

64 CV 64 Nguyễn Công Lục 03/9/1966

Gia Trấn, Gia 

Viễn, Ninh 

Bình

Kinh Không
03/02

/2001

03/02/

2002
10/10

Cử nhân Kế toán 

2011

Trung cấp kế 

toán

01/2004

Trung 

cấp

A

2009

A

2014

Hợp đồng tại 

Khối Dân vận

Quyết định số 

1511-QĐ/HU 

ngày 24/8/2004

Huyện 

ủy Cát 

Tiên

Ủy viên 

thường trực 

UBMTTQ Việt 

Nam huyện

X

Ngoại 

ngữ, Tin 

học

Anh 2009

Tin 2014

65 CV 65 Đỗ Thị Nguyện 02/10/1976

Mỹ Lợi, Phù 

Mỹ, Bình 

Định

Kinh Không
04/12/

2006

04/12/

2007
12/12

Cử nhân Kế toán

(2015)

Trung cấp kế 

toán

(6/2008)

Trung 

cấp

B

2010

B

2016
CV

Hợp đồng tại 

Văn phòng 

Huyện ủy

Quyết định số 

1276-QĐ/TCTU 

ngày 22/01/2008

Văn 

phòng 

Huyện ủy

Kế toán viên 

Trung cấp
X

Trung 

cấp KT, 

ngoại 

ngữ, tin 

học

TC 

6/2008

Anh 2010;

Tin 2016

66 CV 66 Nguyễn Thị Thùy 20/02/1985

Sơn Giang, 

Hương Sơn, 

Hà Tĩnh

Kinh Không
02/4/

2010

02/4/

2011
12/12

Kỹ sư Nông học

(2019)

Trung cấp VTLT

(2006)

Trung 

cấp

B

(2016)

B

(2016)
CV

Hợp đồng lao 

động tại Văn 

phòng Huyện ủy

Quyết định số 

1275-QĐ/TC 

ngày 22/01/2008

BTCTU

Viên chức 

Trung tâm 

Chính trị huyện

X

Ngoại 

ngữ, Tin 

học

2016

X

67 CV 67 Tôn Thiện Đồng
28/08

1977

Nghệ

An
Kinh Không

08/10

2003

08/10

2004
12/12

Th. Sỹ Kinh tế

2019

Cử nhân QTKD

1999

Cao cấp
B1

2017

UDCNTT

CB 2019

B 2012; 

CV

Cao 

cấp

Tỉnh đoàn Lâm 

Đồng

Thông báo số 

170-QĐ/TCTU, 

ngày 19/01/2005

BTCTU

TUV,

Bí thư Huyện 

ủy Đạ Tẻh

X

Ngoại 

ngữ, Tin 

học

Anh 2017

Tin 2012

Thiếu 

Bảng điểm

68 CV 68 Hà Văn Hậu
02/02

1979

Cao

Bằng
Nùng Không

03/02

2007

03/02

2008
12/12

Cử nhân Giáo 

dục học 2005
Cao cấp

B

2011

A

3/2009

Tin học 

cơ bản

2004

CVC

Hợp đồng Ban 

Dân vận Huyện 

ủy

Quyết

định số 1265-

QĐ/TCTU, ngày 

22/01/2008

BTCTU

Ủy viên

Ủy ban Kiểm 

tra Huyện ủy

X

Ngoại 

ngữ, Tin 

học

Anh 2011

Tin 2004

Thiếu QĐ 

hết tập sự;

69 CV 69 Ka Thị Hương 13/03/1982
Lâm

Đồng

Châu

Mạ
Không 28/11/2014 28/11/2015 12/12

Cử

nhân Ngữ Văn

2009

Cao cấp
B

11/2011

UDTH

CB

2019

TH cơ 

bản

2006

CVC

Hợp đồng tại 

Hội LHPN 

huyện

Đạ Tẻh

Quyết định tuyển 

dụng số 1330-

QĐ/TCTU, ngày 

21/01/2010

BTCTU

Phó Chủ tịch 

Hội LHPN 

huyện

Đạ Tẻh

X
Ngoại

ngữ
2011

70 CV 70 Bùi Mỹ Linh
02/02

1987

Hà

Tĩnh
Kinh Không

26/11

2011

26/11

2012
12/12

Đại học

Luật

2017

T.cấp Thanh 

vận, T.cấp 

LLCT 2008

Cao cấp
B

2014

B

2016
CVC

Hợp đồng tại 

Huyện đoàn Đạ 

Tẻh

Quyết định

 số 1546-

QĐ/TCTU, ngày 

27/7/2009

BTCTU

Phó Bí thư 

Huyện đoàn 

Đạ Tẻh

X

Ngoại 

ngữ, Tin 

học

Anh 2014

Tin 2016

Thiếu QĐ 

hết tập sự;

71 CV 71 Nguyễn Thị Loan
08/10

1977

Thừa Thiên 

Huế
Kinh Không

06/8

2012

06/8

2013
12/12

Cử nhân

SP Ngữ Văn

2000

Đang 

học

 cao cấp

B

1999

CNTT cơ 

bản 

(2018)

CVC

Hợp đồng

Hội LHPN 

huyện

Quyết

định số 1017-

QĐ/TCTU, ngày 

18/9/2007

BTCTU

Phó Trưởng 

Ban Tuyên 

giáo Huyện ủy

X Tin học 2018
Thiếu QĐ 

hết tập sự;

HUYỆN ỦY ĐẠ TẺH
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Dự bị Chính thức
Anh 

Văn
Tin học Không có

Đả

m

 bảo

Không 

đảm bảo 

(Ghi cụ 

thể văn 

bằng, 

chứng 

chỉ còn 

thiếu)

Thành 

phần

hồ sơ còn 

thiếu

Số TT Họ và Tên

Số 

báo 

danh

Học 

vấn 

Phổ 

thông

Hình thức

 kỷ luật 

Văn bằng, 

chứng

 chỉ khi tuyển 

dụng

Thời 

điểm 

hoàn 

thiện

 văn 

bằng, 

chứng 

chỉ còn 

thiếu khi 

tuyển 

dụng

Trình độ 

chuyên môn

Trình 

độ Lý 

luận 

Chính 

trị

Chứng chỉNgày vào Đảng

Chức vụ, đơn 

vị công tác 

hiện nay

Tôn 

giáo

Quản 

lý 

Nhà 

nước

Công việc 

trước khi được 

xét tuyển vào 

cơ quan

Quyết định 

tuyển dụng

Quê

 quán

Dân 

tộc

Ngày 

tháng 

năm sinh

Cơ 

quan 

tuyển 

dụng

72 CV 72 Phạm Thị Thanh
06/8

1980
Hà Nội Kinh Không

19/10

2007

19/10

2008
12/12

Cử nhân Lịch sử 

Đảng 2004
Cao cấp

B 2011

Mạ

2011

UDCNTT

C 2003

B

5/2018

CVC

Hợp đồng Ban 

Tuyên Giáo 

Huyện ủy Cát 

Tiên

Quyết

định số 395-

QĐ/TCTU, ngày 

07/9/2006

BTCTU

Phó Giám đốc 

Trung tâm 

BDCT huyện

X

Ngoại 

ngữ, Tin 

học

Mạ 2011

Tin 2003

Thiếu QĐ 

hết tập sự;

73 CV 73 Cao Thị Thủy
28/02

1980
Hà Nội Kinh Không

09/11

2007

09/11

2008
12/12

Cử nhân Luật 

KT- 2014

T.cấp Thanh 

vận, T.cấp LLCT

2000

Trung 

cấp

B

2011

Mạ

2011

B

2014
CVC

Hợp đồng

Hội LHPN 

huyện

Quyết định

 số 969-QĐ/HU, 

ngày 31/7/2003

Huyện 

ủy Đạ 

Tẻh

UVBTV

Hội Nông dân 

huyện Đạ Tẻh

X

Ngoại 

ngữ, Tin 

học

Anh 2011

Tin 2014

XI

74 CV 74 Nguyễn Thị Hồng Anh 18/7/1982

Hòa Nam, 

Ứng Hòa, Hà 

Nội

Kinh Không 07/6/2004 07/6/2005 12/12

Thạc sỹ Quản lý 

công 2021, Cử 

nhân Luật

2011

Trung 

cấp 

LLCT-

HC

B

2010

B

2009
CVC

Hợp đồng tại 

Huyện đoàn

Lâm Hà

Quyết định số 93-

QĐ/HU ngày 

08/12/2005

Huyện 

ủy Lâm 

Hà

Chủ tịch Hội 

Nông dân 

huyện Lâm Hà

X

Thiếu

 bằng

 ch.môn;

Ngoại 

ngữ, Tin 

học

Cử nhân

Luật 

2011;

Anh 2010

Tin 2009

NX cq 

chưa 

x.loại; 

QĐ hết 

tập sự 

2013

75 CV 75
Nguyễn Thị Kim 

Chuyền
10/10/1983

Đức Chánh, 

Mộ Đức, 

Quảng Ngãi

Kinh Không 05/01/2012 05/01/2013 12/12

Cử nhân Kế toán 

2019

Trung 

cấp 

LLCT-

HC

B

2013

B

2014

CV; 

Kế 

toán 

viên 

chính

Hợp đồng tại 

UBMTTQ Việt 

Nam huyện 

Lâm Hà

Quyết định số 

1053-QĐ/TCTU 

ngày 24/02/2009

BTCTU

Kế toán 

UBMTTQ Việt 

Nam huyện 

Lâm Hà

X

Ngoại 

ngữ, Tin 

học

CC Anh

2013;

Tin học

2014

Thiếu 

T.cấp

 kế toán;

QĐ hết 

tập sự 

2013

76 CV 76 Nguyễn Thị Hải 24/02/1981

Thạch Đỉnh, 

Thạch Hà, 

Hà Tĩnh

Kinh Không 05/02/2010 05/02/2011 12/12

Thạc sỹ Giáo 

dục và Phát triển 

cộng đồng 2020

Cử nhân Luật 

2013

T.học Ch.trị

2001

Trung 

học 

chính trị

 B1 

2017

B

2010
CVC

Hợp đồng tại 

Văn phòng 

Huyện ủy Lâm 

Hà

Quyết định số 

1012-QĐ/TCTU 

ngày 18/9/2007

BTCTU

Ủy viên UBKT 

Huyện ủy Lâm 

Hà

X

Ngoại 

ngữ, Tin 

học

CC Anh

B1

2017;

Tin học

2010

QĐ hêt

 tâp sự 

đến 2013

 mới làm

77 CV 77 Nguyễn Hồng Khanh 10/01/1967

An Khánh, 

Hoài Đức,

 Hà Nội

Kinh Không 05/7/2007 05/7/2008 12/12

Cử nhân Luật 

2013

T.học Ch.trị 

2004

Trung 

học 

chính trị

B

2010

B

2011

Hợp đồng tại 

Ban Dân vận 

huyện Lâm Hà

Quyết định số 

1057-QĐ/TCTU 

ngày 03/10/2007

BTCTU

Chuyên viên 

Ban Dân vận 

Huyện ủy Lâm 

Hà

X

Ngoại 

ngữ, Tin 

học

Anh 2010;

Tin 2011

QĐ hêt

 tâp sự 

đến 2013

 mới làm

*

I

78 CV 78 Nguyễn  Quảng Lâm 01/01/1989

X. Phổ 

Thuận,

H. Đức Phổ, 

T. Quảng 

Ngãi

Kinh Không 06/6/2016 06/6/2017 12/12

Cử nhân Luật 

Kinh tế  2015; 

Trung cấp Kê 

toán 2009

Trung 

cấp
B 2010 B 2014

Hợp đồng tại 

Tỉnh Đoàn Lâm 

Đồng

Quyết định tuyển 

dụng số 1716-

QĐ/BTCTU, 

ngày 30/7/2010

BTCTU

Phó Bí thư 

Đoàn Khối các 

cơ quan tỉnh

X Tin học B 2014

II

79 CV 79 Trần Văn Thế 25/02/1980

An Hòa,

 Quỳnh Lưu, 

Nghệ An

Kinh Không 27/01/2010 27/01/2011 12/12

Cử

 nhân khoa học 

ngữ văn 2004

Cao cấp B 2005 B 2017 CVC
Tỉnh

 đoàn Lâm Đồng

Quyết định số 

414-QĐ/TC ngày 

07/9/2006

BTCTU

UV BTV, 

Chánh văn 

phòng

X Tin học B 2017

HUYỆN ỦY LÂM HÀ

ĐẢNG ỦY TRỰC THUỘC

ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH

ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH
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Dự bị Chính thức
Anh 

Văn
Tin học Không có

Đả

m

 bảo

Không 

đảm bảo 

(Ghi cụ 

thể văn 

bằng, 

chứng 

chỉ còn 

thiếu)

Thành 

phần

hồ sơ còn 

thiếu

Số TT Họ và Tên

Số 

báo 

danh

Học 

vấn 

Phổ 

thông

Hình thức

 kỷ luật 

Văn bằng, 

chứng

 chỉ khi tuyển 

dụng

Thời 

điểm 

hoàn 

thiện

 văn 

bằng, 

chứng 

chỉ còn 

thiếu khi 

tuyển 

dụng

Trình độ 

chuyên môn

Trình 

độ Lý 

luận 

Chính 

trị

Chứng chỉNgày vào Đảng

Chức vụ, đơn 

vị công tác 

hiện nay

Tôn 

giáo

Quản 

lý 

Nhà 

nước

Công việc 

trước khi được 

xét tuyển vào 

cơ quan

Quyết định 

tuyển dụng

Quê

 quán

Dân 

tộc

Ngày 

tháng 

năm sinh

Cơ 

quan 

tuyển 

dụng

B

*

I

80 CV 80 Nguyễn Xuân Dâng 18/10/1981

Hoài Tân, 

Hoài Nhơn, 

Bình Định

Kinh Không
26/03/

2014

26/03/

2015
12/12

Kỹ sư CNTT 

(12/2011), Thạc 

sỹ Quản lý công 

(2018)

Cao cấp

B 

(6/2011), 

 B1 

(9/2016)

Cử nhân CVC Kỹ thuật

Quyết định số 

362-QĐ/TCTU, 

ngày 15/3/2012

BTCTU

Chuyên viên 

phòng Hành 

chính

X X

81 CV 81 Bùi Văn Quang 29/9/1988

Hưng Long, 

Ninh Giang, 

Hải Dương

Kinh Không
03/12

/2014

03/12/

2015
12/12

Cử nhân Quản 

trị Kinh doanh 

(6/2011), ĐH 

chính trị học 

(11/2020)

Cử nhân
B 

(7/2011)

A 

(10/2011)
CVC Sinh viên

Quyết định số 

364-QĐ/TCTU, 

ngày 15/3/2012

BTCTU

Chuyên viên 

Khối Tham 

mưu - Tổng 

hợp

X X

82 CV 82 Hứa Ngọc Minh Thơ 09/8/1988

Nguyễn Huệ, 

Hòa An, Cao 

Bằng

Nùng Không
05/5/

2017

05/5/

2018
12/12

Cử nhân Tài 

chính - Ngân 

hàng (01/2012)

B 

(7/2011)

A 

(7/2011)
CVC Sinh viên

Quyết định số 

361-QĐ/TCTU, 

ngày 15/3/2012

BTCTU

Chuyên viên 

phòng Tài 

chính - Quản trị

X X

83 CV 83 Lê Vũ Mai Trang 30/4/1987

Võ Liệt, 

Thanh 

Chương, 

Nghệ An

Kinh Không
03/02/

2016

03/02/

2017
12/12

Cử nhân Tin học 

(8/2010), Thạc 

sỹ Quản trị Kinh 

doanh

Trung 

cấp

B 

(10/2016

), B1 

(2020)

Cử nhân CVC Sinh viên

Quyết định số 73-

QĐ/TC, ngày 

01/3/2011

BTCTU

Chuyên viên 

Khối Tham 

mưu - Tổng 

hợp

X
Ngoại

ngữ
2016

II

84 CV 84 Huỳnh Thanh Toàn 01/10/1981 Quaảng Ngãi Kinh Không 12/11/2010 12/11/2011 12/12
ĐH Nông lâm 

(tháng 9/2008)

Trung 

cấp

B  

(tháng 

10/2008)

B (tháng 

7/2015)
CV Sinh viên

Quyết định tuyển 

dụng số 73-

QĐ/TC ngày 

01/3/2011

BTCTU

Chuyên viên 

Ban Tổ chức 

Tỉnh ủy

X Tin học 7/2015

III

85 CV 85 Nhữ Thị Thu Dung 28/7/1988

Mỹ Thọ, Phù 

Mỹ, Bình 

Định

Kinh không
5/12/

2016

5/12/

2017
12/12

Cử nhân Ngữ 

văn

6/2010

Trung 

cấp

B

2009

A

2007
CVC

Hợp đồng tại 

BTG Tỉnh ủy

Quyết định 355-

QĐ/BTCTU, 

ngày 15/3/2012

BTCTU

Chuyên viên 

Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy

X X

86 CV 86 Vũ Thị Thúy Ngà 28/4/1980

Mẫu Lâm, 

Hưng Lộc, 

Nghệ An

Kinh không
1/4/

2014

1/4/

2015
12/12

Cử nhân Ngữ 

văn

2003

Trung 

cấp

B

2001

A

8/2012
CVC

Hợp đồng tại 

BTG Tỉnh ủy

Quyết định 444-

QĐ/BTCTU, 

ngày 29/3/2012

BTCTU

Chuyên viên 

Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy

X Tin học 8/2012

87 CV 87 Lê Cảnh Việt 10/10/1980

Nam Xuân, 

Nam Đàn, 

Nghệ an

Kinh Không
3/2/

2015

3/2/

2016
12/12

Cử nhân Lịch sử

2004

Trung 

cấp

B

8/2008

A

6/2008
CVC

Hợp đồng tại 

BTG Tỉnh ủy

Quyết định 354-

QĐ/BTCTU, 

ngày 15/3/2012

BTCTU

Chuyên viên 

Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy

X X

IV

88 CV 88 Đặng Thị Huyền 15/5/1985 Nghệ An Kinh Không 05/11/2014 05/11/2015 12/12

Cử nhân Tài 

chính Kế toán 

2020; Trung cấp 

THKT 2009

Sơ cấp B 2017 A 2009 CV
Sinh viên 

đã tốt nghiệp

73-DĐ/BTCTU, 

ngày 01/3/2011
BTCTU

Chuyên

viên Ban Dân 

vận Tỉnh ủy

X
Ngoại

ngữ
B 2017

89 CV 89 Lê Thị Hiền Lương 10/10/1989 Hà Tĩnh Kinh Không 03/6/2011 03/6/2012 12/12

CNGD

 chính trị

 2011

Trung 

cấp
B 2011

CNTT

2018
CVC

Sinh viên 

đã tốt nghiệp

Quyết định số 

360-QĐ/BTCTU 

ngày 15/3/2012

BTCTU

Chuyên

viên Ban Dân 

vận Tỉnh ủy

X Tin học 2018

BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY

TUYỂN DỤNG NĂM 2011 ĐẾN NAY

KHỐI ĐẢNG TỈNH

VĂN PHÒNG TỈNH ỦY

BAN TỔ CHỨC TỈNH ỦY

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY
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Dự bị Chính thức
Anh 

Văn
Tin học Không có

Đả

m

 bảo

Không 

đảm bảo 

(Ghi cụ 

thể văn 

bằng, 

chứng 

chỉ còn 

thiếu)

Thành 

phần

hồ sơ còn 

thiếu

Số TT Họ và Tên

Số 

báo 

danh

Học 

vấn 

Phổ 

thông

Hình thức

 kỷ luật 

Văn bằng, 

chứng

 chỉ khi tuyển 

dụng

Thời 

điểm 

hoàn 

thiện

 văn 

bằng, 

chứng 

chỉ còn 

thiếu khi 

tuyển 

dụng

Trình độ 

chuyên môn

Trình 

độ Lý 

luận 

Chính 

trị

Chứng chỉNgày vào Đảng

Chức vụ, đơn 

vị công tác 

hiện nay

Tôn 

giáo

Quản 

lý 

Nhà 

nước

Công việc 

trước khi được 

xét tuyển vào 

cơ quan

Quyết định 

tuyển dụng

Quê

 quán

Dân 

tộc

Ngày 

tháng 

năm sinh

Cơ 

quan 

tuyển 

dụng

90 CV 90 Hoàng Vy 03/8/1989 Bình Thuận Kinh Không 03/9/2014 3/9//2015 12/12
Cử nhân 

Lịch sử 2011

Trung 

cấp

B 

5/2012

A

 05/2012
CVC

Sinh viên 

đã tốt nghiệp

Quyết định số 

442-QĐ/BTC, 

ngày 29/3/2012

BTCTU

Chuyên

viên Ban Dân 

vận Tỉnh ủy

X X

Tin học,

 ngoại 

ngữ

Anh B; 

Tin A 

5/2012

V

91 CV 91 Trần Thị Thùy Liên
01/10/

1983

Điện Hồng, 

Điện Bàn,

 Quảng Nam

Kinh Không
03/9/

2014

03/9/

2015
12/12

CN Luật 

2009

A 2009

 B 2017
A2006 VPTU

Quyết định tuyển 

dụng số 363-

QĐ/TCTU ngày 

15/3/2012 

BTCTU Chuyên viên X X

VI

92 CV 92 Trần Thị Bích 07/01/1989

Trực Tuấn, 

Trực Ninh,

Nam Định 

Kinh Không 10/12/2013 10/12/2014 12/12

Thạc sỹ

 Kinh tế 2020

CN Kinh tế

11/2011

Sơ cấp 
B1

7/2019

B

01/2011

Nhân viên Hợp 

đồng tại 

cơ quan UBKT 

Tỉnh ủy

Quyết định số 

357-QĐ/TCTU 

ngày 15/3/2012

BTCTU
Kiểm tra viên 

CQ UBKTTU
X

Ngoại

ngữ

Anh

7/2019

93 CV 93 Đỗ Thị Hạnh 10/10/1988

Đông Cường, 

Đông Hưng, 

Thái Bình 

Kinh Không 03/9/2013 03/9/2014 12/12

Thạc sỹ 

Luật Kinh tế

2015

CN Luật

2010

Sơ cấp 
B

12/2011

B

25/3/

2012

Nhân viên hợp 

đồng 

tại Thanh tra 

huyện Lạc 

Dương

Quyết định số 

356-QĐ/TCTU 

ngày 15/3/2012

BTCTU
Kiểm tra viên 

CQ UBKTTU
X X

94 CV 94 Phạm Thị Huyền 22/9/1984

Liên Trạch,

 Bố Trạch, 

Quảng Bình

Kinh Không 10/12/2013 10/12/2014 12/12
Cử nhân Kinh tế  

 2007
Trung cấp

C

2006

Kỹ 

thuật viên

2005

CVC

Nhân viên kế 

toán Chi nhánh 

Viettel Lâm 

Đồng - Tập 

đoàn Viễn thông 

Quân đội 

Quyết định số 

359-QĐ/TCTU 

ngày 15/3/2012

BTCTU
Kiểm tra viên 

CQ UBKTTU
X X

95 CV 95 Huỳnh Ngọc Lâm 29/11/1965
Cẩm Phả,

Quảng Ninh
Kinh Không 22/7/2005

27/7/2006

22/7/2014
12/12

Cử nhân Kinh tế 

1998
Trung cấp

B

5/2012

B

6/2012
CVC

Kế toán trưởng 

Công ty Sao 

Cao Nguyên

Quyết định số 

443-QĐ/TCTU

 ngày 29/3/2012

QĐ TD & BN 

ngạch

BTCTU
Kiểm tra viên 

CQ UBKTTU
X

Ngoại 

ngữ, Tin 

học

Anh

5/2012

Tin học

6/2012

*

I

96 CV 96 Trần Văn Quang 03/11/1986

Quỳnh 

Thắng, 

Quỳnh Lưu, 

Nghệ An

Kinh Không
31/12/

2015

31/12/

2016
12/12

ĐH ngữ văn 

(6/2009)

Trung 

cấp

B 

(3/2009)

A 

(12/2008)
CVC

Hợp đồng tại 

Ban Dân chủ - 

Pháp luật cơ 

quan MT tỉnh

Số 380 

QĐ/TCTU ngày 

15/3/2012

BTCTU

Chuyên viên 

Ban Tuyên 

giáo - Dân chủ 

- Pháp luật cơ 

quan MT tỉnh

X X

Thiếu QĐ 

công nhận 

hết tập sự

II

BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY

ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY

KHỐI MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ TỈNH

MẶT TRẬN TỔ QUỐC TỈNH

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH
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Dự bị Chính thức
Anh 

Văn
Tin học Không có

Đả

m

 bảo

Không 

đảm bảo 

(Ghi cụ 

thể văn 

bằng, 

chứng 

chỉ còn 

thiếu)

Thành 

phần

hồ sơ còn 

thiếu

Số TT Họ và Tên

Số 

báo 

danh

Học 

vấn 

Phổ 

thông

Hình thức

 kỷ luật 

Văn bằng, 

chứng

 chỉ khi tuyển 

dụng

Thời 

điểm 

hoàn 

thiện

 văn 

bằng, 

chứng 

chỉ còn 

thiếu khi 

tuyển 

dụng

Trình độ 

chuyên môn

Trình 

độ Lý 

luận 

Chính 

trị

Chứng chỉNgày vào Đảng

Chức vụ, đơn 

vị công tác 

hiện nay

Tôn 

giáo

Quản 

lý 

Nhà 

nước

Công việc 

trước khi được 

xét tuyển vào 

cơ quan

Quyết định 

tuyển dụng

Quê

 quán

Dân 

tộc

Ngày 

tháng 

năm sinh

Cơ 

quan 

tuyển 

dụng

97 CV 97
Nguyễn Thị Hồng 

Thanh
07/02/1984

Thanh Lâm, 

Thanh 

Chương, 

Nghệ An

Kinh Không 12/12

Cử nhân Công 

tác XH&PTCĐ 

2008

Sơ cấp B 2013 A 2008 CV

NV hợp đồng 

Hội LHPN tỉnh 

Lâm Đồng

Quyết định số 73-

QĐ/TC ngày 

01/03/2011

BTCTU

Chuyên viên 

ban TC-HC, 

Hội LHPN tỉnh 

Lâm Đồng

X
Ngoại

ngữ
2013

Quyết 

định TD 

Nguyễn 

Hồng 

Thanh, sai 

tên, xin ý 

kiến Hội 

đồng

B 2013

III

98 CV 98 Bùi Duy Đức 08/8/1984

Yên Phong, 

Yên Mô, 

Ninh Bình

Kinh Không 22/12/2013 22/12/2014 12/12

Cử nhân Việt 

Nam học (tháng 

10/2009); Cử 

nhân Luật (tháng 

01/2018)

Trung 

cấp

B  

(+N176:

S181thán

g 

04/2010)

B  (tháng 

04/2010)
CVC

Hợp đồng tại 

Thành đoàn Đà 

Lạt

QĐ số 377-

QĐ/TCTU ngày 

15/3/2012

BTCTU

Chuyên viên 

Ban Xây dựng 

Hội

X X

99 CV 99
Nguyễn Hoàng Thùy 

Duyên
04/8/1986

Điện Phước, 

Điện Bàn, 

Quảng Nam

Kinh Không 12/12
Cử nhân kinh tế 

(tháng 8/2009)

Trung 

cấp

B 

(2006), 

C 

(6/2019)

A (tháng 

12/2005)

Hợp đồng tại 

Hội Nông dân 

tỉnh

QĐ số 386-

QĐ/TUTC ngày 

15/3/2012

BTCTU

Chuyên viên 

Ban Kinh tế - 

Xã hội

X X

100 CV 102 Hồ Thị Thanh Hoa 07/8/1989

Đại Trạch, 

Bố Trạch, 

Quảng Binh

Kinh Không 03/7/2018 03/7/2019 12/12

Cử nhân Ngôn 

ngữ (tháng 

6/2011) 

Trung 

cấp

B  

(tháng 

7/2009)

A  (tháng 

5/2011)

Hợp đồng tại 

Hội Nông dân 

tỉnh

QĐ số 385-

QĐ/TCTU ngày 

15/3/2012

BTCTU

Chuyên viên 

Ban Xây dựng 

Hội

X X

101 CV 103 Lê Thị Kiều Hoa 03/9/1989

Hà Huy Tập, 

TP Vinh, 

Nghệ An

Kinh Không 12/12

Cử nhân Văn 

hóa (tháng 

6/2011)

Trung 

cấp

B (tháng 

5/2011)

A  (tháng 

6/2011)
CVC

Hợp đồng tại 

Hội Nông dân 

tỉnh

QĐ số 382-

QĐ/TCTU ngày 

15/3/2012

BTCTU

Chuyên viên 

Văn phòng Hội 

ND

X X

Nhận xét 

đánh giá 

cơ quan

Bản kiểm 

điểm cá 

nhân

102 CV 104 Võ Nguyễn Thị Thanh 16/4/1987
Nam Đàn, 

Nghệ An
Kinh Không 24/11/2017 24/11/2018 12/12

Cử nhân Khoa 

học môi trường  

(tháng 3/2010)

Trung 

cấp

B  

(tháng 

11/2008)

B  (tháng 

7/2009)
CV

Hợp đồng tại 

Hội Nông dân 

tỉnh

QĐ số 383-

QĐ/TCTU ngày 

15/3/2012

BTCTU

Chuyên viên 

Ban Kinh tế - 

Xã hội

X X

103 CV 105 Nông Đức Thuận 11/3/1988

Nguyễn Huệ, 

Hoài An, Cao 

Bằng

Nùng Không 24/11/2017 24/11/2018 12/12

Cử nhân Môi 

trường (tháng 

3/2011)

Trung 

cấp

B  

(tháng 

12/2018)

B  (tháng 

5/2010)
CV

Hợp đồng tại 

Hội Nông dân 

tỉnh

QĐ số 384-

QĐ/TCTU ngày 

15/3/2012

BTCTU
Chuyên viên 

Văn phòng
X

Ngoại

ngữ
12/2018

IV

104 CV 106 Nguyễn Thị Bé 02/7/1988

X. Thanh 

Dương, H. 

Thanh 

Chương, T. 

Nghệ An

Kinh Không 01/7/2015 01/7/2016 12/12
Cử nhân lịch sử  

(tháng 6/2010)

Trung

cấp

B  

(tháng 

8/2011)

A  (tháng 

12/2009)
CVC

Hợp đồng tại 

LĐLĐ huyện 

Đam Rông

Quyết định tuyển 

dụng số 393-

QĐ/TCTU ngày 

15/3/2012

BTCTU

Chuyên viên 

LĐLĐ huyện 

Đam Rông

X X

105 CV 107 Đặng Thị Giang 26/3/1984

X. Phúc Sơn, 

H. Anh Sơn, 

T. Nghệ An

Kinh Không 24/4/2012 24/4/2013 12/12

Đại học công tác 

xã hội phát triển 

cộng đồng  

(tháng 6/2008)

Trung

cấp

B  

(tháng 

8/2007)

B  (tháng 

10/2007)
CVC

Hợp đồng tại 

LĐLĐ huyện 

Đạ Huoai

Quyết định tuyển 

dụng số 73-

QĐ/TC ngày 

01/3/2011

BTCTU

Phó Chủ tịch 

LĐLĐ huyện 

Đạ Huoai

X X

HỘI NÔNG DÂN TỈNH

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH
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Dự bị Chính thức
Anh 

Văn
Tin học Không có

Đả

m

 bảo

Không 

đảm bảo 

(Ghi cụ 

thể văn 

bằng, 

chứng 

chỉ còn 

thiếu)

Thành 

phần

hồ sơ còn 

thiếu

Số TT Họ và Tên

Số 

báo 

danh

Học 

vấn 

Phổ 

thông

Hình thức

 kỷ luật 

Văn bằng, 

chứng

 chỉ khi tuyển 

dụng

Thời 

điểm 

hoàn 

thiện

 văn 

bằng, 

chứng 

chỉ còn 

thiếu khi 

tuyển 

dụng

Trình độ 

chuyên môn

Trình 

độ Lý 

luận 

Chính 

trị

Chứng chỉNgày vào Đảng

Chức vụ, đơn 

vị công tác 

hiện nay

Tôn 

giáo

Quản 

lý 

Nhà 

nước

Công việc 

trước khi được 

xét tuyển vào 

cơ quan

Quyết định 

tuyển dụng

Quê

 quán

Dân 

tộc

Ngày 

tháng 

năm sinh

Cơ 

quan 

tuyển 

dụng

106 CV 108 Đào Thị Thu Hà 26/12/1985
Tỉnh Nam 

Định
Kinh Không 17/02/2014 17/02/2015 12/12

Đại học Quản trị 

kinh doanh 

(tháng 6/2009)

Trung

cấp

B (tháng 

7/2008)

A (tháng 

7/2009)
CVC

Hợp đồng tại 

LĐLĐ huyện 

Lạc Dương

Quyết định tuyển 

dụng số 73-

QĐ/TC ngày 

01/3/2011

BTCTU

Chuyên viên 

LĐLĐ huyện 

Lạc Dương

X X

107 CV 109 Nguyễn Thị Hương 19/10/1987

X. Mộ Đạo,

 H. Quế Võ, 

T. Bắc Ninh

Kinh
Thiên 

chúa
03/4/2017 03/4/2018 12/12

Cử nhân Toán-

tin (tháng 

8/2010)

Trung

cấp

B  

(tháng 

4/2009)

A  (tháng 

11/2009)
CV

Hợp đồng tại 

CĐ ngành 

NN&PTNT tỉnh 

Lâm Đồng

Quyết định tuyển 

dụng số 392-

QĐ/TCTU ngày 

15/3/2012

BTCTU

Chuyên viên 

CĐ 

ngành Nông 

nghiệp & 

PTNT

X X

108 CV 110 Lê Thị Hương 3/3/1987

Quảng Long,

 Quảng 

Xương, 

Thanh Hóa

Kinh không 6/11/2014 6/11/2015 12/12

Cử nhân

 lịch sử  (tháng 

06/2010)

Trung 

cấp

B  

(tháng 

10/2011)

A  (tháng 

04/2010)
CVC

Hợp đồng tại 

Ban Tuyên giáo 

Huyện ủy Đam 

Rông

Quyết định số 

417-QĐ/TCTU 

ngày 15/3/2012

BTCTU

Phó Chủ tịch 

LĐLĐ huyện 

Đam Rông

X X

109 CV 111 Lê Đình Ngọc 03/9/1079

X.Tịnh Minh, 

H. Sơn Tịnh, 

T. Quảng 

Ngãi 

Kinh Không 30/6/2008 30/6/2009 12/12

Cử nhân Quản 

trị kinh doanh 

(tháng 02/2011)

Trung

cấp

B (tháng 

5/2009)

B (tháng 

11/2010)
CVC

Hợp đồng tại 

LĐLĐ TP Bảo 

Lộc

Quyết định tuyển 

dụng số 73-

QĐ/TC ngày 

01/3/2011

BTCTU

Phó Chủ tịch 

LĐLĐ 

TP Bảo Lộc

X X

110 CV 112 Nguyễn Thị Ngọc Nhung25/10/1979 Hà Nam Kinh
Thiên 

chúa
12/12

Cử nhân kinh tế  

(tháng 10/2009)

B  

(tháng 

6/2009)

TC  

(tháng 

8/2003)

CV

Hợp đồng tại 

Ban Tài chính 

LĐLĐ tỉnh

Quyết định tuyển 

dụng số 73-

QĐ/TC ngày 

01/3/2011

BTCTU

Chuyên viên 

CĐ Viên chức 

tỉnh

X X

111 CV 113 Lê Văn Sĩ 20/4/1987

X. Bình Trị, 

H. Bình Sơn, 

Tỉnh Quảng 

Ngãi

Kinh Không 15/01/2018 15/01/2019 12/12

Cử nhân hành 

chính học (tháng 

8/2010)

B (tháng 

7/2009)

B (tháng 

12/2009)
CV

Hợp đồng tại 

Ban Tổ chức 

LĐLĐ tỉnh

Quyết định tuyển 

dụng số 394-

QĐ/TCTU ngày 

15/3/2012

BTCTU

Chuyên viên 

LĐLĐ huyện 

Đức Trọng

X X

112 CV 114 Nguyễn Hà Thanh 10/5/1087

Cổ Loa, 

Đông Anh, 

Hà Nội

Kinh Không 03/8/2011 03/8/2012 12/12

Đại học xã hội 

học  (tháng 

9/2009)

Trung

cấp

B  

(tháng 

8/2010)

A  (tháng 

12/2003)
CVC

Hợp đồng tại 

LĐLĐ TP Bảo 

Lộc

Quyết định tuyển 

dụng số 73-

QĐ/TCTU ngày 

01/3/2011

BTCTU

Chủ tịch 

LĐLĐ 

TP Bảo Lộc

X X

113 CV 115
Nguyễn Thị Hoàng

 Thanh
02/9/1987

X Đạ Oai, H. 

Đạ Huoai, T. 

Lâm Đồng

Kinh Không 03/8/2012 03/8/2013 12/12

Cử nhân Quản 

lý văn hóa 

(tháng 9/2010)

B (tháng 

4/2008)

A (tháng 

02/2008)
CV

Hợp đồng tại 

CĐ ngành Chè-

Cà phê Lâm 

Đồng

Quyết định tuyển 

dụng số 389-

QĐ/TCTU ngày 

15/3/2012

BTCTU

Chuyên viên 

LĐLĐ TP Bảo 

Lộc

X X

114 CV 116 Trịnh Đoàn Hạnh Trâm 04/8/1984

Tịnh Thọ, 

Sơn Tịnh, 

Quảng Ngãi

Kinh Không 28/02/2014 28/02/2015 12/12

Cao đẳng Kế 

toán (tháng 

10/2011) Cử 

nhân 

Kế toán (tháng 

02/2017)

Trung

cấp

B (tháng 

02/2011)

B (tháng 

3/2011)
CV

Hợp đồng làm 

việc tại LĐLĐ 

huyện Lâm Hà

Quyết định 

tuyển dụng số 

390-QĐ/TCTU 

ngày 15/3/2012

BTCTU

Chuyên viên 

LĐLĐ huyện 

Lâm Hà

X X

Thiếu 

Bảng 

điểm CĐ

115 CV 117 Mai Thị Vân 05/10/1983

X. Nga Giáp, 

H. Nga Sơn, 

T. Thanh Hóa

Kinh Không 28/12/2012 28/12/2013 12/12

Cao đẳng thư 

viên thông tin  

(tháng 01/2011)

Trung

cấp

B  

(tháng 

12/2007)

A  (tháng 

7/2007)
CV

Hợp đồng lao 

động tại TTBD 

chính trị huyện 

Đạ Huoai

Quyết định tuyển 

dụng số 404-

QĐ/TCTU ngày 

15/3/2012

BTCTU

Chuyên viên 

LĐLĐ huyện 

Đạ Huoai

X X

V

116 CV 118 Ndu Ha Biên 20/01/1987 Lâm Đồng M' nông
Công 

giáo

08/1/

2013

08/1/

2014
12/12

Cử nhân

 Lịch sử

8/2010

Cao cấp
B

6/2012

B

6/2012
CVC

Hợp đồng tại 

Huyện đoàn 

Đam Rông

Quyết định tuyển 

dụng số 455 

QĐ/TCTU ngày 

29/3/2012

BTCTU
Phó bí thư 

Tỉnh Đoàn
X

Ngoại 

ngữ,

Tin học

6/2012

TỈNH ĐOÀN LÂM ĐỒNG
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Dự bị Chính thức
Anh 

Văn
Tin học Không có

Đả

m

 bảo

Không 

đảm bảo 

(Ghi cụ 

thể văn 

bằng, 

chứng 

chỉ còn 

thiếu)

Thành 

phần

hồ sơ còn 

thiếu

Số TT Họ và Tên

Số 

báo 

danh

Học 

vấn 

Phổ 

thông

Hình thức

 kỷ luật 

Văn bằng, 

chứng

 chỉ khi tuyển 

dụng

Thời 

điểm 

hoàn 

thiện

 văn 

bằng, 

chứng 

chỉ còn 

thiếu khi 

tuyển 

dụng

Trình độ 

chuyên môn

Trình 

độ Lý 

luận 

Chính 

trị

Chứng chỉNgày vào Đảng

Chức vụ, đơn 

vị công tác 

hiện nay

Tôn 

giáo

Quản 

lý 

Nhà 

nước

Công việc 

trước khi được 

xét tuyển vào 

cơ quan

Quyết định 

tuyển dụng

Quê

 quán

Dân 

tộc

Ngày 

tháng 

năm sinh

Cơ 

quan 

tuyển 

dụng

117 CV 119 Phạm Quỳnh Châu 07/10//1986 Thái Bình Kinh Không
12/05

/2015
12/05/2016 12/12

Cử nhân Tài 

chính -Kế toán

4/2010

 Cử nhân Chính 

trị 2020

B

01/2008

B

8/2007

Hợp đồng tại 

Ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy

Quyết định tuyển 

dụng 167 - 

QĐ/TC ngày 

19/8/2011 của 

Ban Tổ chức Tỉnh 

ủy

BTCTU
Kế toán Tỉnh 

đoàn
X X

118 CV 120 Nguyễn Bá Lực 11/05/1987 Quảng Nam Kinh Không
18/1/

2014

18/1/

2015
12/12

Cử nhân Công 

nghệ thông tin 

2010

Cao cấp
B

2008

Kỹ sư 

CNTT

2010

CVC
Hợp đồng tại 

Ban Tuyên giáo 

Quyết định tuyển 

dụng số 162-

QĐ/TCTU ngày 

19/8/2011

BTCTU

UVBTV, 

chuyên viên 

Ban Phong 

trào Tỉnh đoàn

X X
Thiếu QĐ 

hết tập sự

119 CV 121 Phan Văn Sang 20/6/1988 Bình Định Kinh Không
18/1/

2014

18/1/

2015
12/12

Cử nhân Quản 

trị kinh doanh

01/2011

Cao cấp
B

3/2011

A

3/2011
CVC

Hợp đồng tại 

Ban Thanh niên, 

Công nhân, 

nông thôn và đô 

thị Tỉnh đoàn

Quyết định tuyển 

dụng số 396-

QĐ/TCTU ngày 

15/3/2012

BTCTU

UVBTV, 

chuyên 

viênTỉnh đoàn
X X

120 CV 122 Đinh Thị Minh Thu 06/10/1987 Quảng Bình Kinh Không
11/6/

2019

11/6

/2020
12/12

Cử nhân công 

tác xã hội và 

PTCĐ

6/2010

B

2008

A

3/2009

Hợp đồng văn 

thư tại Trung 

tâm hoạt động 

thanh thiếu nhi 

tỉnh

Quyết định tuyển 

dụng số 399-

QĐ/TCTU ngày 

15/3/2012

BTCTU
Viên chức Nhà 

thiếu nhi
X X

*

I

121 CV 123
Nguyễn Thị Phương 

Anh
26/08/1986

Nghĩa Hòa-

Lạng Giang- 

Bắc Giang

Kinh không 
13/03/

2012

13/03

/2013
12/12

Kỹ sư Nông học 

2008
TC

B

2007

B

08/2011
CVC Cán bộ hợp đồng

378-QĐ/TCTU 

ngày 15/3/2012

QĐ TD&BNN

BTCTU

Phó Chủ tịch 

Hội Nông dân 

thành phố Đà 

Lạt

X X

122 CV 124 Nguyễn Thị Kim Loan 23/04/1977

Ngọc Kiệu, 

Hoài Đức, 

Hà Nội

Kinh Không
30/9

/2015

30/9/

2016
12/12

Đại học Tài 

chính Kế toán 

các DN

2000

TC

ĐH đại 

cương 

Anh

2000

A

2006
Cán bộ hợp đồng

73-QĐ/TC ngày 

01/3/2011
BTCTU

Kế toán, kiêm 

Giáo vụ TT 

BDCT TP. Đà 

Lạt

X X

SYLL,  

KĐ, NX 

chưa ghi 

ngày 

tháng; QĐ 

hết tập sự

123 CV 125
Nguyễn Đăng Khánh 

Phượng 
04/12/1988

Điện Ngọc, 

Điện Bàn, 

Quảng Nam

Kinh không 10/10/2010 10/10/2011 12/12
Đại học Quản trị 

KD 2010
CC

Toeic 

405

12/2019

B

2009
CVC Cán bộ hợp đồng

376-QĐ/TCTU 

ngày 15/3/2012
BTCTU

Phó Bí thư 

Thành đoàn Đà 

Lạt

X
Ngoại

ngữ

Toeic 405

12/2019

124 CV 126 Nguyễn Thị Ý Thu 15/02/1985

Hương Trà, 

Thừa Thiên 

Huế

Kinh Không 28/11/2014
28/11

/2015
12/12

Cao đẳng Tin 

học

2008

TC
B

01/2012

CĐ

2008
Cán bộ hợp đồng

174-QĐ/TCTU 

ngày 19/8/2011
BTCTU

Nhân viên lưu 

trữ kiêm thủ 

quỹ Cơ quan 

Thành ủy Đà 

Lạt

X
Ngoại

ngữ

B

01/2012

125 CV 127
Nguyễn Thị Phương 

Thuỳ 
16/03/1981

Cẩm Phổ, 

Điên Bàn, 

Quảng Nam

Kinh Không 19/12/2008
19/12/

2009
12/12

Đại học Ngữ 

Văn 2003
TC

B

2012

A

2003
CVC Giáo viên

165-QĐ/TCTU 

ngày 19/8/2011
BTCTU

Chuyên viên 

Ban Tổ chức 

Thành ủy Đà 

Lạt

X
Ngoại

ngữ

B

2012

KHỐI HUYỆN ỦY, THÀNH ỦY

THÀNH ỦY ĐÀ LẠT
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Dự bị Chính thức
Anh 

Văn
Tin học Không có

Đả

m

 bảo

Không 

đảm bảo 

(Ghi cụ 

thể văn 

bằng, 

chứng 

chỉ còn 

thiếu)

Thành 

phần

hồ sơ còn 

thiếu

Số TT Họ và Tên

Số 

báo 

danh

Học 

vấn 

Phổ 

thông

Hình thức

 kỷ luật 

Văn bằng, 

chứng

 chỉ khi tuyển 

dụng

Thời 

điểm 

hoàn 

thiện

 văn 

bằng, 

chứng 

chỉ còn 

thiếu khi 

tuyển 

dụng

Trình độ 

chuyên môn

Trình 

độ Lý 

luận 

Chính 

trị

Chứng chỉNgày vào Đảng

Chức vụ, đơn 

vị công tác 

hiện nay

Tôn 

giáo

Quản 

lý 

Nhà 

nước

Công việc 

trước khi được 

xét tuyển vào 

cơ quan

Quyết định 

tuyển dụng

Quê

 quán

Dân 

tộc

Ngày 

tháng 

năm sinh

Cơ 

quan 

tuyển 

dụng

126 CV 128 Đỗ Thị Hoàng Uyên 23/04/1988

Xuân Đỉnh, 

Từ Liêm, Hà 

Nội

Kinh Không
01/8

/2013

01/8/

2014
12/12

Đại học Ngữ 

Văn

6/2010

TC
C

2009

A

6/2010
CV Cán bộ hợp đồng

166-QĐ/TCTU 

ngày 19/08/2011
BTCTU

Chuyên viên 

Văn phòng 

Thành ủy Đà 

Lạt

X X
Thiếu QĐ 

hết tập sự

II

127 CV 129 Nguyễn Bảo Hà 16/01/1983

Thạch Hạ, 

Thạch Hà, 

Hà Tĩnh

Kinh Không 25/11/2007 25/11/2008 12/12

Cử nhân kinh tế 

2009

 cử nhân chính 

trị 2016

Cao cấp
B

2008

B

2016
CVC

Tập sự tại Ban 

Tổ chức Thành 

ủy  Bảo Lộc

Quyết định số 73-

QĐ/TC 

ngày01/3/2011

BTCTU

Ủy viên Ủy 

ban kiểm tra 

Thành ủy

X Tin học 2016

128 CV 130
  Phạm Thị Hồng 

Phương
17/01/1984

Thạch Kênh, 

Thạch Hà, 

Hà Tĩnh

Kinh Không
12/11/

2015
12/11/2016 12/12

Cử nhân lịch sử

2008

Trung 

cấp

B

2009

A

2012
CVC

Hợp đồng tại 

Trung tâm bồi 

dưỡng chính trị 

thành phố Bảo 

Lộc

Quyết định số 64-

QĐ/TC ngày 

29/3/2012

QĐ 449-QĐ 

TD&BNN

BTCTU

Chuyên viên 

Ban Tổ chức 

Thành ủy Bảo 

Lộc

X X

129 CV 131 Đỗ Mạnh Tường 20/4/1984

Thụy 

Trường, Thái 

Thụy, Thái 

Bình

Kinh Không
19/5/

2007
19/5/2008 12/12

Thạc sĩ kinh tế

2018

CN Kế toán 

2014

TC Kế toán 

(thiếu)

Cao cấp
B

2011

B

2005
CVC

Hợp đồng tại 

Thành đoàn Bảo 

Lộc

Quyết định số 

448-QĐ/TCTU 

ngày29/3/2012

BTCTU

TUV, Bí thư  

Thành đoàn 

Bảo Lộc

X X
NX chưa 

xếp loại

130 CV 132 Nguyễn Thị Thu Thuận 24/6/1982
Đắc Sở, Hoài 

Đức, Hà Nội
Kinh Không

22/8/

2008
22/8/2009 12/12

Cử nhân CNTT 

2005

Cử nhân QTKD 

2010

Trung 

cấp

C

2004

Mạ

2006

Cử nhân

2005
CV

Hợp đồng Văn 

Phòng Thành ủy 

Bảo Lộc

Quyết định số 59-

QĐ/TC ngày 

15/02/2011

(QĐ BN ngạch 

CC từ 01/6/2008)

BTCTU

Chuyên viên 

Văn Phòng 

Thành ủy Bảo 

Lộc

X X

QĐ

 BN ngạch

K có QĐ 

TD

131 CV 133 Lê Thị Thanh Thủy 26/02/1976

Thọ Ngọc, 

Triệu Sơn, 

Thanh Hóa

Kinh Không
07/06

/2010
07/06/2011 12/12

Cử nhân kế toán

6/2012

Trung 

cấp

B

2009
A (2010)

Hợp đồng tại 

Ủy ban MTTQ 

thành phố Bảo 

Lộc

Quyết định số 

447-QĐ/TCTC 

ngày 29/3/2012

BTCTU

Chuyên viên 

Ủy ban kiểm 

tra Thành ủy 

Bảo Lộc

X Tin học 6/2012

132 CV 134 Võ Hoàng Anh Thư 30/11/1982

Long Trì, 

Châu Thành, 

Long An

Kinh Không 01/12/2012 01/12/2013 12/12

Thạc sỹ tâm lý 

học 2011

CN Tâm lý học

2004

Trung 

cấp

C

2009

A

2012
CVC

Hợp đồng tại  

Ban Tuyên giáo 

Thành ủy Bảo 

Lộc

Quyết định số 

446-QĐ/TC ngày 

29/3/2012

BTCTU

Chuyên viên 

Ban Tuyên 

giáo Thành ủy 

Bảo Lộc

X X
NX chưa 

xếp loại

III

133 CV 135 Dương Thị Hà 16/4/1984

Hòa Trạch,

Bố Trạch,

Quảng Bình

Kinh Không 01/6/2013 01/6/2014 12/12

ĐH Tài chính 

Kế toán (tháng 

6/2013), TC 

Hành chính Văn 

thư (tháng 

12/2006)

B (tháng 

6/2006)

A (tháng 

9/2006)
CV

Hợp đồng Văn 

phòng Huyện ủy 

(Lưu trữ)

73-QĐ/TCTU 

ngày 01/3/2011 

của Ban tổ chức 

Tỉnh ủy (cán sự)

BTCTU

Chuyên viên 

Ban Dân vận 

Huyện ủy

X X

134 CV 136 Trần Thị Hải Yến 15/5/1988

Quỳnh Thuận,

Quỳnh Lưu,

Nghệ An

Kinh Không 25/10/2016 25/10/2017 12/12

Th.S Quản lý 

công (tháng 

01/2016), ĐH 

Hành chính 

(tháng 8/2010)

Trung 

cấp

B  

(tháng 

4/2004)

A  (tháng 

6/2009)
CVC

Hợp đồng Ban 

Tổ chức Huyện 

ủy

422-QĐ/TCTU 

ngày 15/3/2012 

của BTC Tỉnh ủy

BTCTU

HUV, Phó 

Trưởng Ban 

Tổ chức Huyện 

ủy

X X

THÀNH ỦY BẢO LỘC

HUYỆN ỦY ĐỨC TRỌNG
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Dự bị Chính thức
Anh 

Văn
Tin học Không có

Đả

m

 bảo

Không 

đảm bảo 

(Ghi cụ 

thể văn 

bằng, 

chứng 

chỉ còn 

thiếu)

Thành 

phần

hồ sơ còn 

thiếu

Số TT Họ và Tên

Số 

báo 

danh

Học 

vấn 

Phổ 

thông

Hình thức

 kỷ luật 

Văn bằng, 

chứng

 chỉ khi tuyển 

dụng

Thời 

điểm 

hoàn 

thiện

 văn 

bằng, 

chứng 

chỉ còn 

thiếu khi 

tuyển 

dụng

Trình độ 

chuyên môn

Trình 

độ Lý 

luận 

Chính 

trị

Chứng chỉNgày vào Đảng

Chức vụ, đơn 

vị công tác 

hiện nay

Tôn 

giáo

Quản 

lý 

Nhà 

nước

Công việc 

trước khi được 

xét tuyển vào 

cơ quan

Quyết định 

tuyển dụng

Quê

 quán

Dân 

tộc

Ngày 

tháng 

năm sinh

Cơ 

quan 

tuyển 

dụng

135 CV 137 Thái Thị Diệu 24/9/1982

P. Đập Đá,

TX. An Nhơn,

Bình Định

Kinh Không 01/6/2013 01/6/2014 12/12
ĐH Ngữ văn  

(tháng 6/2005)

Trung 

cấp

B  

(tháng 

8/2011)

A  (tháng 

2/2009)
CV

Hợp đồng Ban 

Dân vận Huyện 

ủy

420-QĐ/TCTU 

ngày 15/3/2012 

của Ban tổ chức 

Tỉnh ủy

BTCTU

Chuyên viên 

Ban Tổ chức 

Huyện ủy

X X

IV

136 CV 138 Nguyễn Thị Hoàng Anh 15/9/1988

Đức Minh, 

Mộ Đức, 

Quảng Ngãi

Kinh Không 04/9/2014 04/9/2015 12/12

Đại học Công 

nghệ Sinh học 

(T4/2011), Kinh 

tế chính trị 

(T3/2015)

Tương 

đương 

cao cấp

TOEIC 

510(4/20

11)

A 

(2/2012)
CVC

Hợp đồng tại 

BTG Huyện ủy

Số 452-

QĐ/TCTU ngày 

29/3/2012

BTCTU
Chuyên viên 

BTC Huyện ủy
X X

137 CV 139 Nguyễn Gia Cường 20/3/1983

Ngọc 

Mỹ,Quốc 

Oai, Hà Nội

Kinh Không 15/8/2013 15/8/2014 12/12
Đại học Chính trị

(6/2010)

TĐ Cao 

cấp

B

(8/2010)

B

(9/2010)
-

Hợp đồng tại 

Văn phòng 

Huyện ủy

Số 372-

QĐ/TCTU ngày 

15/3/2012

BTCTU

Chuyên viên 

Văn phòng 

Huyện ủy

X X

138 CV 140 Nguyễn Vũ Hoàng 12/5/1986

Quỳnh 

Phú,Gia 

Bình, Bắc 

Ninh

Kinh Không 20/7/2009 20/7/2010 12/12

 Đại học Luật 

(12/2011), Thạc 

sĩ Kinh tế 

(12/2019)

Trung 

cấp, 

đang 

học Cao 

cấp

B

(10/2008

)

A

(12/2009)

, Cơ ho 

(12/2010)

CV
Hợp đồng tại 

Huyện đoàn

Số 373 -

QĐ/TCTU ngày 

15/3/2012

BTCTU
HUV, Bí thư 

Huyện đoàn
X X

Thiếu 

bảng 

điểm Đại 

học

139 CV 141 Trần Thị Huyền 26/01/1985

Cự Nẫm, Bố 

Trạch, Quảng 

Bình

Kinh Không 04/11/2013 04/11/2014 12/12

Cử nhân Tâm lý 

giáo dục 

(7/2009)

Trung 

cấp

B

(5/2009), 

 Cơ ho 

(01/2013

)

A

(12/2007)
CV

Hợp đồng tại 

BDV Huyện ủy

Số 73-QĐ/TCTU, 

ngày 01/3/2011
BTCTU

Chuyên viên 

Hội Nông dân 

huyện

X X

140 CV 142 Cil Jim 16/01/1982

Thị trấn Lạc 

Dương,Lạc 

Dương, Lâm 

Đồng

Lạch
Tin 

Lành
28/02/2009 28/02/2010 12/12

Trung cấp thanh 

vận (3/2008), 

Đại học Luật 

(4/2017)

Trung 

cấp

B

(8/2012)

B

(9/2012)
CV

Hợp đồng tại 

Huyện đoàn

Số 451-

QĐ/TCTU ngày 

29/3/2012

BTCTU

Phó Chủ tịch 

Ủy ban MTTQ 

huyện

X

Ngoại 

ngữ,

Tin học

8/2012

9/2012

Thiếu 

bảng

 điểm 

Trung cấp

141 CV 143 Nguyễn Linh Phương 19/3/1989

Trực 

Định,Trực 

Ninh, Nam 

Định

Kinh Không 06/3/2014 06/3/2015 12/12

Trung cấp kế 

toán (9/2010), 

Đại học Kế toán 

(9/2014)

Trung 

cấp

B

(9/2011)

A

(9/2011)
CV

Hợp đồng tại 

Huyện đoàn

Số 375-

QĐ/TCTU ngày 

15/3/2012

BTCTU
Chuyên viên 

Huyện đoàn
X X

Thiếu 

bảng 

điểm 

Trung 

cấp, Đại 

học

QĐ bổ 

nhiệm 

ngạch và 

công nhận 

hết thời 

gian tập sự

142 CV 144 Đặng Văn Soi 26/3/1979

Quang Hưng, 

Phù Cừ, 

Hưng Yên

Kinh Không 02/8/2012 02/8/2013 12/12

Đại học Lịch sử 

(10/2004), Thạc 

sỹ Lịch sử 

(11/2019)

Cao cấp

B 

(10/2007

), B1 

(10/2018

), Cơ ho 

(01/2013

)

B

(7/2007)
CVC

Hợp đồng tại 

Trung tâm 

BDCT 

Số 73-QĐ/TCTU, 

ngày 01/3/2011
BTCTU

Phó Chánh 

Văn phòng 

Huyện ủy

X X

Thiếu 

bảng

điểm đại 

học

143 CV 145 Lường Thị Thơm 20/02/1983

Ngọc 

Lĩnh,Tĩnh 

Gia, Thanh 

Hóa

Kinh Không 05/8/2013 05/8/2014 12/12
Đại học Ngữ 

văn (7/2007)

Trung 

cấp

B

(01/2011

)

A

(3/2011)
CVC

Hợp đồng tại 

BTG Huyện ủy

Số 73-QĐ/TCTU, 

ngày 01/3/2011
BTCTU

Chuyên viên 

BTG Huyện ủy
X X

V

HUYỆN ỦY LẠC DƯƠNG

HUYỆN ỦY ĐƠN DƯƠNG
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Dự bị Chính thức
Anh 

Văn
Tin học Không có

Đả

m

 bảo

Không 

đảm bảo 

(Ghi cụ 

thể văn 

bằng, 

chứng 

chỉ còn 

thiếu)

Thành 

phần

hồ sơ còn 

thiếu

Số TT Họ và Tên

Số 

báo 

danh

Học 

vấn 

Phổ 

thông

Hình thức

 kỷ luật 

Văn bằng, 

chứng

 chỉ khi tuyển 

dụng

Thời 

điểm 

hoàn 

thiện

 văn 

bằng, 

chứng 

chỉ còn 

thiếu khi 

tuyển 

dụng

Trình độ 

chuyên môn

Trình 

độ Lý 

luận 

Chính 

trị

Chứng chỉNgày vào Đảng

Chức vụ, đơn 

vị công tác 

hiện nay

Tôn 

giáo

Quản 

lý 

Nhà 

nước

Công việc 

trước khi được 

xét tuyển vào 

cơ quan

Quyết định 

tuyển dụng

Quê

 quán

Dân 

tộc

Ngày 

tháng 

năm sinh

Cơ 

quan 

tuyển 

dụng

144 CV 146 Vũ Duy Ninh  19/04/1986

Trực Nội - 

Trực Ninh - 

Nam Định

Kinh Không 24/12/2015 24/12/2016  12/12
CN Công nghệ 

thông tin 2011
TC

Chu ru 

2013
ĐH 2011 Sinh viên

Quyết định số 

365-QĐ/TU  ngày 

15/3/2012

BTCTU

Chuyên viên 

Ban Tổ chức 

Huyện ủy

X
Ngoại

ngữ
2013

Thiếu 

quyết 

định công 

nhận hết 

tập

 sự và bổ 

nhiệm 

ngạch 

công chức

145 CV 147 Nguyễn Văn Chương 05/06/1986

Điện Phong - 

Điện Bàn - 

Quảng Nam

Kinh Không 20/7/2010 20/7/2011  12/12
CN Lập trình 

máy tính 2010;

Chu ru 

2013;

 B 2011

CĐ 2010 CV Sinh viên

Quyết định số 

368-QĐ/TU  ngày 

15/3/2012

BTCTU

Chuyên viên 

Văn phòng 

Huyện ủy

X X

146 CV 148 Nguyễn Thị Thùy Linh 15/10/1985 Quảng Nam Kinh Không 19/9/2014 19/9/2015  12/12 CN QTKD 2010 TC B 2007 B 2015
Nhân viên kinh 

doanh

Quyết định số 

160-QĐ/TCTU 

ngày 19/8/2011

BTCTU

Ủy viên 

Thường trực 

Ủy ban MTTQ 

huyện

X Tin học 2015

Thiếu QĐ 

công nhận 

hết tập

 sự và BN 

ngạch CC

147 CV 149 Phạm Thị Nguyệt 15/01/1987

Hòa Nhơn- 

Hòa Vang - 

Đà Nẵng

Kinh Không 23/09/2014 23/09/2015  12/12
CN Văn học 

2011
TC B 2011 VP 2011 CVC Sinh viên

Quyết định số 

366-QĐ/TU, ngày 

15/3/2012

BTCTU

Chuyên viên 

Ban Tuyên 

giáo Huyện ủy

X X

Thiếu QĐ 

công nhận 

hết tập

 sự và BN 

ngạch CC

148 CV 150 Nguyễn Thị Mỹ Nương 05/04/1987

Tịnh Bình - 

Tịnh Sơn - 

Quảng Ngãi

Kinh Không  23/9/2014  23/9/2015  12/12
CN Kế toán 

2009
TC

Chu ru 

2013, B 

2009

B 2008 CV Sinh viên

Quyết định số 

367-QĐ/TU ngày 

15/3/2012

BTCTU
Kế toán

 Huyện ủy
X X

Thiếu QĐ 

hết tập sự 

và bổ 

nhiệm 

ngạch

149 CV 151 Nguyễn Thị Tú Oanh 12/7/1981

Phong Bình - 

Phong Điền - 

Thừa Thiên 

Huế

Kinh Không
15/7/

2007
15/7/2008  12/12 CN Lịch sử 2005

Trung 

cấp

Chu ru 

2013
A 2008 CV Sinh viên

Quyết định số 73-

QĐ/TU, ngày 

01/3/2011

BTCTU

Chuyên viên 

Ban Tổ chức 

Huyện ủy

X
Ngoại

ngữ

Chu ru 

2013

Thiếu QĐ 

hết tập sự 

và bổ 

nhiệm 

ngạch; sát 

hạch

150 CV 152 Ngô Đình Phú  03/4/1985
Duy Xuyên - 

Quảng Nam
Kinh Không  25/6/2019  25/6/2020  12/12

CN Kinh tế 

nông lâm 2011
TC

Chu ru 

2018, B 

2010

B 2010 Sinh viên

Quyết định số 

369-QĐ/BTCTU 

ngày 15/3/2012

BTCTU
Chuyên viên 

Hội Nông dân
X X

Thiếu 

quyết 

định công 

nhận hết 

tập

 sự và bổ 

nhiệm 

ngạch 

công chức

151 CV 153 Nguyễn Hoàng Sơn  20/4/1986

Đại Hiệp - 

Đại Lộc - 

Quảng Nam

Kinh Không  01/2/2013  01/2/2014  12/12

CN Công tác xã 

hội và phát triển 

cộng đồng 2009

TC B 2009 B 2011 CVC Sinh viên

Quyết định số 73-

QĐ/TU, ngày 

01/3/2011

BTCTU
Bí thư 

Huyện đoàn
X X

Thiếu 

quyết 

định công 

nhận hết 

tập

 sự và bổ 

nhiệm 

ngạch 

công chức
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Dự bị Chính thức
Anh 

Văn
Tin học Không có

Đả

m

 bảo

Không 

đảm bảo 

(Ghi cụ 

thể văn 

bằng, 

chứng 

chỉ còn 

thiếu)

Thành 

phần

hồ sơ còn 

thiếu

Số TT Họ và Tên

Số 

báo 

danh

Học 

vấn 

Phổ 

thông

Hình thức

 kỷ luật 

Văn bằng, 

chứng

 chỉ khi tuyển 

dụng

Thời 

điểm 

hoàn 

thiện

 văn 

bằng, 

chứng 

chỉ còn 

thiếu khi 

tuyển 

dụng

Trình độ 

chuyên môn

Trình 

độ Lý 

luận 

Chính 

trị

Chứng chỉNgày vào Đảng

Chức vụ, đơn 

vị công tác 

hiện nay

Tôn 

giáo

Quản 

lý 

Nhà 

nước

Công việc 

trước khi được 

xét tuyển vào 

cơ quan

Quyết định 

tuyển dụng

Quê

 quán

Dân 

tộc

Ngày 

tháng 

năm sinh

Cơ 

quan 

tuyển 

dụng

VI

152 CV 154 Bùi Thị Hoàng Anh 03/10/1984

Đại Cầu,

Duy Tiên,

 Hà Nam

Kinh Không 07/06 2011
07/06 

2012
12/12

Trung cấp công 

tác xã hội 2010; 

Cử nhân Kinh tế 

Nông nghiệp 

2016

TC

Cơ - ho 

2013; B 

2011

A 2009; 

B 2012
CV

Hợp đồng tại 

Văn phòng 

Huyện ủy Đam 

Rông

Quyết định số 73-

QĐ/TC, ngày 

01/3/2011

BTCTU

Cán sự Văn 

phòng Huyện 

ủy Đam Rông

X

Cơ - ho 

2013; B 

2011

153 CV 155 Nguyễn Thị Châm 07/12/1988

Yên Nghĩa,

 Ý Yên,

 Nam Định

Kinh Không
30/3

2016

30/3

2017
12/12

Cử nhân Văn 

học 8/2011
TC

Cơ ho 

2018

B 2010

A 2008 CVC

Hợp đồng tại 

Văn phòng 

Huyện ủy Đam 

Rông

Quyết định số 

418-QĐ/TCTU, 

ngày 15/3/2012

BTCTU

Chuyên viên 

Văn phòng 

Huyện ủy Đam 

Rông

X X

154 CV 156 Bùi Thị Thu Hà 04/06/1986

 Liên Mạc,

 Mê Linh,

Hà Nội

Kinh Không
03/11

2014

03/11

2015
12/12

Cao đẳng văn 

hóa du lịch 

2008; Cử nhân 

Kinh tế Nông 

nghiệp 2016

TC B 2007 B 2010 CV

Hợp đồng tại 

Hội Nông dân 

huyện Đam 

Rông

Quyết định số 

456-QĐ/TCTU, 

ngày 29/3/2012

BTCTU

Cán bộ Hội 

Nông dân 

huyện Đam 

Rông

X X

Chứng chỉ 

tin và 

ngoại ngữ 

nơi sinh 

Lâm Đồng

155 CV 157 Phạm Thị Hằng 19/09/1988

TT Cẩm 

Thủy,

 Cẩm Thủy,  

Thanh Hóa

Mườn

g
Không

05/01

2016

05/01

2017
12/12

Trung cấp pháp 

lý 2008; Cử 

nhân Luật 2014

TC B 2012 B 2012 CV

Hợp đồng tại 

Huyện đoàn 

Đam Rông

Quyết định số 73-

QĐ/TC, ngày 

01/3/2011

BTCTU

Chuyên viên 

Hội Liên hiệp 

Phụ nữ huyện 

Đam Rông

X

Ngoại 

ngữ,

Tin học

B 2012; 

B 2012

156 CV 158 Nguyễn Thị Hiền 04/07/1985 TT Huế Kinh Phật
7/4

2017

7/4

2018
12/12

Cử nhân Lịch sử 

2008
TC B 4/2012 A 2008 CV

Hợp đồng tại 

Huyện đoàn 

Đam Rông

Quyết định số 

457-QĐ/TCTU, 

ngày 29/3/2012

BTCTU

Chuyên viên 

Ủy ban 

MTTQVN 

huyện Đam 

Rông

X X

157 CV 159 Bùi Văn Hùng 09/9/1987

Hà Vinh,

 Hà Trung 

Thanh Hóa

Kinh Không
05-01

2018

05-01

2019
12/12

Cao đẳng công 

nghệ thông tin 

2011

TC B 2011 CĐ 2011  - 

Hợp đồng tại 

Văn phòng 

Huyện ủy Đam 

Rông

Quyết định số 

419-QĐ/TCTU, 

ngày 15/3/2012

BTCTU

Quản trị mạng 

Cơ quan 

Huyện ủy

X X

158 CV 160 Nguyễn Thị Nhung 15/05/1989

Diễn Lợi,

 Diễn Châu, 

 Nghệ An

Kinh Không 09/08 2010
09/08

 2011
12/12

Cử nhân Sư 

phạm Giáo dục 

chính trị 2011

TC

Cơ - ho 

9/2013; 

B 6/2012

B 6/2012 CVC

Hợp đồng tại 

Ủy ban 

MTTQVN 

huyện Đam 

Rông

Quyết định số 

454-QĐ/TCTU, 

ngày 29/3/2012

BTCTU

HUV, Bí thư 

Huyện đoàn 

Đam Rông

X X

159 CV 161 Nguyễn Đình Toàn 19/08/1980

Khánh Sơn,

 Nam Đàn 

Nghệ An

Kinh Không 01/10 2008
01/10 

2009
12/12

 Trung cấp nghề 

Điện toán và 

máy vi tính 

2004; Cử nhân 

Kinh tế Nông 

nghiệp 2016

TC

B 

5/2012, 

Cơ - ho 

2013

Điện toán 

và máy vi 

tính 2004

CV

Hợp đồng tại 

Ban Dân vận 

Huyện ủy Đam 

Rông

Quyết định số 

453-QĐ/TCTU, 

ngày 29/3/2012

BTCTU

Cán sự Ban 

Dân vận 

Huyện ủy Đam 

Rông

X X

VII

160 CV 162 Ka Hương 21/8/1988

Gung Ré, Di 

Linh, Lâm 

Đồng

Cơ ho Không
22/8

2014

22/8/

2015
12/12

Đại học Sinh 

học 7/2011
Cao cấp B 2009 A 2007 CV

Hợp đồng tại 

Hội LHPN 

huyện

Quyết định tuyển 

dụng số 411-

QĐ/TCTU, ngày 

15/3/2012

BTCTU

Chuyên viên 

Hội LHPN 

huyện

X X

HUYỆN ỦY ĐAM RÔNG

HUYỆN ỦY DI LINH
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Dự bị Chính thức
Anh 

Văn
Tin học Không có

Đả

m

 bảo

Không 

đảm bảo 

(Ghi cụ 

thể văn 

bằng, 

chứng 

chỉ còn 

thiếu)

Thành 

phần

hồ sơ còn 

thiếu

Số TT Họ và Tên

Số 

báo 

danh

Học 

vấn 

Phổ 

thông

Hình thức

 kỷ luật 

Văn bằng, 

chứng

 chỉ khi tuyển 

dụng

Thời 

điểm 

hoàn 

thiện

 văn 

bằng, 

chứng 

chỉ còn 

thiếu khi 

tuyển 

dụng

Trình độ 

chuyên môn

Trình 

độ Lý 

luận 

Chính 

trị

Chứng chỉNgày vào Đảng

Chức vụ, đơn 

vị công tác 

hiện nay

Tôn 

giáo

Quản 

lý 

Nhà 

nước

Công việc 

trước khi được 

xét tuyển vào 

cơ quan

Quyết định 

tuyển dụng

Quê

 quán

Dân 

tộc

Ngày 

tháng 

năm sinh

Cơ 

quan 

tuyển 

dụng

161 CV 163 Ka Linh 20/7/1984

Đồng Đò, Di 

Linh, Lâm 

Đồng

cơho Không 21/4/2020 12/12
CN 

Ngữ văn 2008

B 2006; 

C 2008
A 2008 CV

Hợp đồng tại 

Hội LHPN tỉnh

Quyết định tuyển 

dụng số 73-

QĐ/TCTU, ngày 

01/3/2011

BTCTU

Chuyên viên 

Hội LHPN 

huyện

X X

162 CV 164 Lê Thị Đào Loan 06/11/1988

Hoằng Phú, 

Hoằng Hoá, 

Thanh Hoá

Kinh Không
22/7//

2013

22/7//

2014
12/12

Đại học ngành 

XH học 2010

Trung 

cấp

Cơ - ho 

2013; B 

2009

B 2009 CV
Hợp đồng tại 

Huyện đoàn 

Quyết định tuyển 

dụng số 414-

QĐ/TCTU, ngày 

15/3/2012

BTCTU
 Phó Bí thư 

Huyện đoàn
X X

 thiếu 

nhận xét 

của cơ 

quan

163 CV 165 Hoàng Thị Thanh Nga 13/01/1985

TT Nam 

Giang, Nam 

Trực, Nam 

Định

Kinh Không 24/9/

2013

24/9/

2014
12/12

Đại học Ngữ 

văn 2008

Trung 

cấp

Cơ - ho 

2013; B 

2008

A 2007 CV

Hợp đồng tại 

Hội LHPN 

huyện

Quyết định số 73-

QĐ/TCTU ngày 

01/3/2011

BTCTU

Chuyên viên 

Hội LHPN 

huyện

X X

Thiếu QĐ 

công nhận 

hết tập sự 

và BN 

ngạch 

CC; làm 

lại lý lịch 

2C

164 CV 166
Nguyễn Thị

 Tuyết Nhung
11/03/1980

Nghĩa 

Thương, Tư 

Nghĩa, 

Quảng Ngãi

Kinh Không
20/10

/2014

20/10/

2015
12/12

Đại học Sinh 

học - Nông 

nghiệp 2010

Trung cấp Luật 

2003

Trung 

cấp

B 2010; 

B1 2016
A 2003 CVC

Hợp đồng tại 

Ban Dân vận 

Huyện ủy

Quyết định tuyển 

dụng số 415-

QĐ/TCTU, ngày 

15/3/2012

BTCTU

Phó Trưởng 

Ban Dân vận 

Huyện ủy

X X

165 CV 167 Now Sye Hồng Thuyên 18/1/1987

Tân Châu, Di 

Linh, Lâm 

Đồng

Nộp Không
29/5/

2015

29/5/

2016
12/12

Đại học Nông 

Lâm 2010

Trung 

cấp
B 2010 A 2007 CV

Hợp đồng tại 

Huyện đoàn 

Quyết định tuyển 

dụng số 416-

QĐ/TCTU, ngày 

15/3/2012

BTCTU
 Phó Bí thư 

Huyện đoàn
X X

166 CV 168 Vũ Thị Tuyết Trinh 2/9/1984

Tiến Nông, 

Triệu Sơn, 

Thanh Hoá

Kinh Không 04/11/2016 04/11/2017 12/12
Đại học NN-S 

Học 2010
B 2007 A 2008

Hợp đồng tại 

Hội Nông dân 

huyện

Quyết định tuyển 

dụng số 413-

QĐ/TCTU, ngày 

15/3/2012

BTCTU

Chuyên viên 

Hội Nông dân 

huyện

X X

Bổ sung 

hình tại lý 

lịch 2C

VIII

167 CV 169 La Kiều Diễm
23/10/1990

'13/9/1983

Ngọc Động, 

Quảng Uyên, 

Cao Bằng

Nùng Không 22/12/2015 22/12/2016 12/12
Cử nhân Địa lý , 

dân số XH(2008)

Trung 

cấp
B (2009) B (2009) CV

Hợp đồng tại 

Hội LHPN 

huyện Bảo Lâm

Quyết định số 

402-QĐ/TCTU 

ngày 15/3/2012

BTCTU

Chuyên viên 

Hội LHPN 

huyện Bảo Lâm

X X

168 CV 170 Hàn Hà Huệ 23/10/1987

Phường Nam 

Ngạn, thành 

phố Thanh 

Hóa

Kinh Không
26/8/

2014

26/8/2015

'03/12/2015
12/12

Cử nhân Tài 

chính ngân hàng 

(2010)

Trung 

cấp
B (2010) A (2011) CV

Hợp đồng tại 

UBMTTQ 

huyện Bảo Lâm

Quyết định số 73-

QĐ/TCTU ngày 

01/3/2011

BTCTU

Kế toán 

UBMTTQ 

huyện Bảo Lâm

X X

 KĐ phô 

to hàng 

năm

169 CV 171 Đoàn Hưng Khánh 07/02/1983

Quảng Lãng, 

Ân Thi, 

Hưng Yên

Kinh Không 26/12/2008 26/12/2009 12/12

Cao đẳng Tin 

học (2005), Cử 

nhân Luật

(2018)

Trung 

cấp
B (2010)

Cao đẳng 

(2005)
CVC

Hợp đồng tại 

Ban Tổ chức 

Huyện ủy Bảo 

Lâm

Quyết định số 

403-QĐ/TCTU 

ngày 15/3/2012

BTCTU
Chuyên viên 

BTC Huyện ủy
X X

SYLL, 

NX chưa 

ngày tháng

170 CV 172 Lê Thái Sơn 13/9/1987

Đức Lợi, Mộ 

Đức, Quảng 

Ngãi

Kinh Không
15/7/

2013
15/7/2014 12/12

Cử nhân Kinh tế 

(2010)

Trung 

cấp
B (2010) B (2009) CVC

Nhân viên Khu 

du lịch cáp treo 

Đà Lạt

Quyết định số 

401-QĐ/TCTU 

ngày 15/3/2012

BTCTU
Phó Bí thư 

Huyện đoàn
X X

KĐ phô 

tô hàng 

năm; NX 

chung vói 

KĐ

IX

HUYỆN ỦY BẢO LÂM

HUYỆN ỦY ĐẠ HUOAI
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Dự bị Chính thức
Anh 

Văn
Tin học Không có

Đả

m

 bảo

Không 

đảm bảo 

(Ghi cụ 

thể văn 

bằng, 

chứng 

chỉ còn 

thiếu)

Thành 

phần

hồ sơ còn 

thiếu

Số TT Họ và Tên

Số 

báo 

danh

Học 

vấn 

Phổ 

thông

Hình thức

 kỷ luật 

Văn bằng, 

chứng

 chỉ khi tuyển 

dụng

Thời 

điểm 

hoàn 

thiện

 văn 

bằng, 

chứng 

chỉ còn 

thiếu khi 

tuyển 

dụng

Trình độ 

chuyên môn

Trình 

độ Lý 

luận 

Chính 

trị

Chứng chỉNgày vào Đảng

Chức vụ, đơn 

vị công tác 

hiện nay

Tôn 

giáo

Quản 

lý 

Nhà 

nước

Công việc 

trước khi được 

xét tuyển vào 

cơ quan

Quyết định 

tuyển dụng

Quê

 quán

Dân 

tộc

Ngày 

tháng 

năm sinh

Cơ 

quan 

tuyển 

dụng

171 CV 173 Tạ Văn Hữu 20/8/1980

X. Hồng Thái

H. Phú Xuyên

TP. Hà Nội

kinh Không
'27/6/2006 '27/6/2007

12/12

Trung cấp 

CNTT 

(10/2009), Cử 

nhân luật 

(3/2016), Kỹ sư 

CNTT (8/2016),

Thạc sỹ quản trị

KD

Trung

cấp

B 

(2012), 

B1 

3/2017

Kỹ sư CV

Hợp đồng tại 

Văn phòng  

Huyện

uỷ

QĐ số 458-

QĐ/BTCTU ngày 

29/03/2012

BTCTU
CV CNTT

VP Huyện uỷ
X

Ngoại

 ngữ
2017

172 CV 174 Phan Đình Thông 02/9/1987

X.Hoà Hải

H. Hương 

Khê

T. Hà Tĩnh

Kinh Không 14/01/2014 14/01/2015 12/12

ĐHSP

GD chính trị 

(8/2010)

Cao cấp

B 

(5/2008), 

 Mạ 

(11/2019

)

Tin học 

VP 

(01/2009)

CVC

Hợp đồng tại 

Huyện

đoàn Đạ Huoai

QĐ số 168-

QĐ/BTCTU ngày 

19/8/2011

BTCTU

CV Ban

tuyên giáo

Huyện uỷ

X X

X

173 CV 175 Trịnh Quang Đạo 16/5/1984

Ngũ Lão, 

Hòa An, Cao 

Bằng

Nùng Không
06/02/

2010

06/02

/2011
12/12

Cử nhân địa lý 

kinh tế và phát 

triển vùng

Trung 

cấp

B

(2018)

B

(Cơ bản

2018)

CV

Hợp đồng tại 

Văn phòng 

Huyện ủy

Quyết định tuyển 

dụng công chức 

số 463-QĐ/TCTU 

ngày 29/3/2012

BTCTU

Chuyên viên 

Ban dân vận 

Huyện ủy

X

Ngoại 

ngữ, Tin 

học

2018

174 CV 176 Nguyễn Thị Chí 12/11/1985

Phổ Cường, 

Đức Phổ, 

Quảng Ngãi

Kinh Không
04/9/

2012

04/9/

2013
12/12 Đại học Ngữ văn Cao cấp B A CVC

Hợp đồng lao 

động tại Văn 

phòng Huyện ủy

Quyết định số 73-

QĐ/TC ngày 

01/3/2011

BTCTU
Phó Ban Tuyên 

giáo Huyện ủy
X X

175 CV 177 Võ Văn Tính 29/6/1986

Hành Thịnh, 

Nghĩa Hành, 

Quảng Ngãi

Kinh Không
04/9/

2012

04/9/

2013
12/12

Đại học Khoa 

học Môi trường

Trung 

cấp

B

(2016)
B CVC

Hợp đồng lao 

động tại Văn 

phòng Huyện ủy

Quyết định số 73-

QĐ/TC ngày 

01/3/2011

BTCTU

Chuyên viên 

Ban Tuyên 

giáo Huyện ủy

X
Ngoại

ngữ
2016

176 CV 178 Nguyễn Thị Hồng Anh 24/3/1986

Gia Minh, 

Gia Viễn, 

Ninh Bình

Kinh Không
03/12/

2013

03/12/

2014
12/12

Đại học Đông 

Phương học
Cao cấp B B CVC

Hợp đồng tại 

Văn phòng 

Huyện ủy

Quyết định số 73-

QĐ/TC ngày 

01/3/2011

BTCTU
Bí thư Huyện 

đoàn
X X

Thiếu

QĐ hết 

tập sự

177 CV 179 Đỗ Thị Xuân Phương 01/8/1986

Đông Kết, 

Khoái Châu, 

Hưng Yên

Kinh Không
30/11/

2017

07/3/

2019
12/12

Đại học Lịch Sử

2008

Trung 

cấp
B A CV

Hợp đồng tại 

Hội LHPN 

huyện Cát Tiên

Quyết định số 

408-QĐ/ BTCTU 

ngày 15/3/2012

BTCTU

Chuyên

viên Hội 

LHPN huyện 

Cát Tiên

X X
Thiếu QĐ

hết tập sự

178 CV 180 Nguyễn Thị Thu Hà 26/6/1982

Triệu 

Thượng, 

Triệu Phong, 

Quảng Trị

Kinh Không
21/7/

2016

21/7

/2017
12/12 Đại học Lịch Sử

Trung 

cấp
B A CV

Hợp đồng tại 

Hội LHPN 

huyện Cát Tiên

Quyết định số 

409-QĐ/ BTCTU 

ngày 15/3/2012

BTCTU

Chuyên

viên Hội 

LHPN huyện 

Cát Tiên

X X
Thiếu QĐ

hết tập sự

179 CV 181 Vũ Văn Thảo 26/01/1985

Gia Minh, 

Gia Viễn, 

Ninh Bình

Kinh Không
06/7/

2014

06/7/

2015
12/12 Đại học Lịch Sử

Trung 

cấp
B B CVC

Hợp đồng tại 

Văn phòng 

Huyện ủy

Quyết định số 73-

QĐ/TC ngày 

01/3/2011

BTCTU
Ủy viên UBKT 

Huyện ủy
X X

Thiếu QĐ

hết tập sự

180 CV 182 Nguyễn Trần Thảo Vi 10/9/1989

Phước An, 

Tuy Phước, 

Bình Định

Kinh Không
7/11/

2019

7/11/

2020
12/12

Đại học Quản trị 

kinh doanh

B

2016
B CV

Hợp đồng tại 

Hội nông dân 

huyện

Quyết định số 

410-QĐ/HU ngày 

15/3/2012

BTCTU

Chuyên viên 

Hội Nông dân 

huyện

X
Ngoại

ngữ
2016

Thiếu QĐ 

công nhận

hết thời 

gian tập sự

XI

HUYỆN ỦY CÁT TIÊN

HUYỆN ỦY ĐẠ TẺH
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Dự bị Chính thức
Anh 

Văn
Tin học Không có

Đả

m

 bảo

Không 

đảm bảo 

(Ghi cụ 

thể văn 

bằng, 

chứng 

chỉ còn 

thiếu)

Thành 

phần

hồ sơ còn 

thiếu

Số TT Họ và Tên

Số 

báo 

danh

Học 

vấn 

Phổ 

thông

Hình thức

 kỷ luật 

Văn bằng, 

chứng

 chỉ khi tuyển 

dụng

Thời 

điểm 

hoàn 

thiện

 văn 

bằng, 

chứng 

chỉ còn 

thiếu khi 

tuyển 

dụng

Trình độ 

chuyên môn

Trình 

độ Lý 

luận 

Chính 

trị

Chứng chỉNgày vào Đảng

Chức vụ, đơn 

vị công tác 

hiện nay

Tôn 

giáo

Quản 

lý 

Nhà 

nước

Công việc 

trước khi được 

xét tuyển vào 

cơ quan

Quyết định 

tuyển dụng

Quê

 quán

Dân 

tộc

Ngày 

tháng 

năm sinh

Cơ 

quan 

tuyển 

dụng

181 CV 183 Mai Nhật Hưng
15/6

1987

Quảng

Nam
Kinh Không

09/06

2014

09/6

2015
12/12

Cử

nhân Luật

2016

Cao đẳng CNTT

11/2010

Trung 

cấp

B

2014

UD

CNTTCB

2019

Cao đẳng 

CNTT

11/2010

CV

Hợp

đồng tại  Văn 

phòng Huyện ủy 

Đạ Tẻh

Quyết

định tuyển dụng 

số 406-

QĐ/TCTU, ngày 

15/3/2012

BTCTU

Chuyên

viên Ban Tổ 

chức Huyện ủy 

Đạ Tẻh

X
Ngoại

ngữ
2014

182 CV 184 Triệu Hùng Phong
23/5

1986

Cao

Bằng
Nùng Không

09/06

2014

09/6

2015
12/12

Cử

nhân Kinh tế 

nông lâm

2010

Cao cấp
B

5/2012

B

5/2010
CVC

Hợp

đồng tại Hội 

Nông dân huyện 

Đạ Tẻh

Quyết

định số 460-

QĐ/TCTU, ngày 

29/3/2012

BTCTU

Ủy

viên Thường 

trực Ủy ban 

Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam 

huyện    Đạ Tẻh

X
Ngoại

ngữ
5/2012

183 CV 185 Nguyễn Thị Phượng
10/12

1981
Hà Nam Kinh Không

10/01

2014

10/01

2015
12/12

Trung

cấp Hạch toán 

kế toán 2002

Cử nhân Luật

2015

Trung 

cấp

B

11/2011

UD

CNTTCB

2014

-

Hợp

đồng tại Văn 

phòng Huyện ủy 

Đạ Tẻh

Quyết

định tuyển dụng 

số 405-

QĐ/TCTU, ngày 

15/3/2012

BTCTU

Kế toán

trưởng cơ quan 

Huyện ủy Đạ 

Tẻh

X Tin học 2014

Thiếu QĐ

lương 

2014-2016

184 CV 186 Nguyễn Thị Thúy
10/7/

1986
Hà Nội Kinh Không

04/10/

2013

04/10

2014
12/12

Cử

nhân Xã hội học

6/2010

Cao cấp
B

11/2009

UDCNTT

CB

2020

A

11/2009

CVC

Hợp

đồng tại Ban 

Dân vận Huyện 

ủy Đạ Tẻh

Quyết

định số 407-

QĐ/TCTU, ngày 

15/3/2012

BTCTU

Huyện

ủy viên, Phó 

Trưởng Ban 

Tổ chức Huyện 

ủy Đạ Tẻh

X X

185 CV 187 Nguyễn Thị Trang
10/10

1986

Hà

Tĩnh
Kinh Không

05/9

2005

05/9

2006
12/12

Cử

nhân Triết học

2009

Trung 

cấp

B

2008

UD

CNTTC2

019

A

2008

CVC

Hợp

đồng tại Ủy ban 

kiểm tra Huyện 

ủy Đạ Tẻh

Quyết

định tuyển dụng 

số 73-QĐ/TCTU, 

ngày 01/3/2011

BTCTU

Ủy viên

Ủy ban Kiểm 

tra Huyện ủy

X X

XII

186 CV 188 Nguyễn Trọng Ân 05/8/1981

Yên Thái, 

Yên Định, 

Thanh Hóa

Kinh Không 05/11/2015 05/11/2016 12/12

Cử nhân Ngữ 

văn

2006

Trung 

cấp 

LLCT-

HC

B

2010

B

2008
CVC

Hợp đồng tại 

Huyện đoàn 

Lâm Hà

Quyết định số 

426-QĐ/TCTU 

ngày 01/8/2012

BTCTU

Ủy viên 

Thường trực 

UBMTTQ Việt 

Nam huyện 

Lâm Hà

X X

187 CV 189 Nguyễn Thị Ngọc Diễm 27/12/1980

Long Bình, 

Quận 9, 

thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh Không 20/01/2014 20/01/2015 12/12

Kỹ sư công nghệ 

cắt may

2005

Trung 

cấp 

LLCT-

HC

B

2004

A

2004
CV

Hợp đồng tại 

Hội Liên hiệp 

Phụ nữ  huyện 

Lâm Hà

Quyết định số 

428-QĐ/TCTU 

ngày 15/3/2012

BTCTU

Chuyên viên  

Hội Phụ nữ 

huyện Lâm Hà

X X

188 CV 190 Nguyễn Thị Diệp 12/8/1984

Mai Phụ, 

Thạch Hà, 

Hà Tĩnh

Kinh Không 04/7/2014 04/7/2015 12/12

Cử nhân sư 

phạm Lịch sử

2007

Trung 

cấp 

LLCT-

HC

B

2007

B

2010
CVC

Hợp đồng tại 

Trung tâm Bồi 

dưỡng chính trị 

huyện Lâm Hà

Quyết định số 

427-QĐ/TCTU 

ngày 15/3/2012

BTCTU

Chuyên viên 

Trung tâm Bồi 

dưỡng chính trị 

huyện Lâm Hà

X X
Thiếu QĐ

hết tập sự

HUYỆN ỦY LÂM HÀ
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Dự bị Chính thức
Anh 

Văn
Tin học Không có

Đả

m

 bảo

Không 

đảm bảo 

(Ghi cụ 

thể văn 

bằng, 

chứng 

chỉ còn 

thiếu)

Thành 

phần

hồ sơ còn 

thiếu

Số TT Họ và Tên

Số 

báo 

danh

Học 

vấn 

Phổ 

thông

Hình thức

 kỷ luật 

Văn bằng, 

chứng

 chỉ khi tuyển 

dụng

Thời 

điểm 

hoàn 

thiện

 văn 

bằng, 

chứng 

chỉ còn 

thiếu khi 

tuyển 

dụng

Trình độ 

chuyên môn

Trình 

độ Lý 

luận 

Chính 

trị

Chứng chỉNgày vào Đảng

Chức vụ, đơn 

vị công tác 

hiện nay

Tôn 

giáo

Quản 

lý 

Nhà 

nước

Công việc 

trước khi được 

xét tuyển vào 

cơ quan

Quyết định 

tuyển dụng

Quê

 quán

Dân 

tộc

Ngày 

tháng 

năm sinh

Cơ 

quan 

tuyển 

dụng

189 CV 191 Bùi Thị Toan 20/02/1983

Nam Lợi, 

Nam Trực, 

Nam Định

Kinh Không 05/9/2013 05/9/2014 12/12

Cử nhân Kinh tế 

- Luật 2015

T.cấp C tác PN

3/2007

Trung 

cấp 

LLCT

B

2010

A

2006

Hợp đồng tại 

Ban Dân vận 

Huyện ủy Lâm 

Hà

Quyết định số 

425-QĐ/TCTU 

ngày 15/3/2012 

(QĐ TD & BN 

ngạch CC)

BTCTU

Chuyên viên 

Ban Tuyên 

giáo Huyện ủy 

Lâm Hà

X X

190 CV 192 Đinh Mạnh Toàn 12/02/1981

Hồng Hà, 

Đan Phượng, 

Hà Nội

Kinh Không 05/6/2006 05/6/2007 12/12

Cử nhân Luật 

kinh tế

11/2014

T.cấp HCVP

2001

Trung 

cấp 

LLCT-

HC

B

2010

B

2000
CVC

Hợp đồng tại 

Văn phòng 

Huyện ủy Lâm 

Hà

Quyết định số 

369-QĐ/HU ngày 

01/8/2014

Huyện 

ủy Lâm 

Hà

Chuyên viên 

Văn phòng 

Huyện ủy Lâm 

Hà

X X

191 CV 193
Nguyễn Thị Thanh 

Thùy
18/11/1981

Nghĩa 

Phương, Tư 

Nghĩa, 

Quảng Ngãi

Kinh Không 04/4/2013 04/4/2014 12/12

Cử nhân Việt 

Nam học

2008

Trung 

cấp 

LLCT-

HC

B

2009

A

2006
CVC

Hợp đồng tại 

UBMTTQ Việt 

Nam huyện

Lâm Hà

Quyết định số 

424-QĐ/TCTU 

ngày 15/3/2012

QĐ TD & BN 

ngạch

BTCTU

Chuyên viên 

Hội Nông dân 

huyện Lâm Hà

X X
NX cq 

chưa x.loại

*

I

192 CV 194 Trần Kiên Cường 13/10/1986

X. Ân Hòa,

H. Kim Sơn, 

T. Ninh Bình

Kinh Không 18/01/2014 18/01/2015 12/12
Cử nhân Văn 

hóa học 2011
Cao cấp B 2013 A 2018 CVC

Hợp đồng tại 

Tỉnh Đoàn Lâm 

Đồng

Quyết định tuyển 

dụng số 395-

QĐ/BTCTU, 

ngày 15/3/2012

BTCTU

ĐUV, Bí thư 

Đoàn Khối các 

cơ quan tỉnh

X

Ngoại 

ngữ,

Tin học

 Tin A 

2018; B 

2013

193 CV 195 Bùi Công Tuấn 30/4/1986

X. Hùng Sơn,

H. Anh Sơn, 

T. Nghệ An

Kinh Không 08/5/2014 08/5/2015 12/12

Thạc sỹ Giáo 

dục & Phát triển 

cộng đồng 2020; 

CN CTXH 2010

Trung 

cấp
B 2017

THVP

2009
CVC

Hợp đồng tại 

Tỉnh Đoàn Lâm 

Đồng

Quyết định tuyển 

dụng số 161-

QĐ/BTCTU, 

ngày 19/8/2011

BTCTU

Chuyên viên 

Ban Xây dựng 

TCCSĐ, Đảng 

ủy Khối

X
Ngoại

ngữ
B 2017

II

194 CV 196 Lê Thị Hà 06/8/1986

Cẩm Huy, 

Cẩm Xuyên, 

Hà Tĩnh

Kinh Không 10/4/2012 10/4/2013 12/12

Thạc sĩ Luật 

2020; CN Luật 

2017;CĐ Công 

tác xã hội 2008

Trung 

cấp
B1 2019 B 2012 CV Sinh viên

Quyết định số 90-

QĐ/TC ngày 

13/4/2011

BTCTU

Ủy viên

 Ủy ban Kiểm 

tra Đảng ủy 

khối Doanh 

nghiệp

X

Ngoại 

ngữ,

Tin học

Anh 2019,

Tin 2012

195 CV 197 Phạm Thị Lựu 29/6/1983

Nga Giáp,

 Nga Sơn, 

Thanh Hóa

Kinh Không 10/4/2012 10/4/2013 12/12
Cử nhân kinh tế 

2009

Trung 

cấp
B 2008 B 2011 CV Nhân viên

Quyết định số 73-

QĐ/TC ngày 

01/3/2011

BTCTU

Kế toán trưởng 

Đảng ủy khối 

Doanh nghiệp

X X

* ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP 

I

196 CV 198 Liễu Văn Bảo 02/4/1987

Hồng Giang, 

lục Ngạn, 

Bắc Giang

Sán 

Dìu
Không 14/6/2012 14/6/2013 12/12

Đại học XDĐ 

&CQNN 

(6/2011), Th.s 

KH Chính trị 

(5/2018)

TĐ Cao 

cấp

B1 

(3/2016)

Tin học 

VP 

(5/2011)

Sinh viên

QĐ số 351-

QĐ/TCTU, ngày 

15/3/2012

BTCTU Giảng viên X
Ngoại

ngữ
2016

ĐẢNG ỦY TRỰC THUỘC

ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH

ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ
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Dự bị Chính thức
Anh 

Văn
Tin học Không có

Đả

m

 bảo

Không 

đảm bảo 

(Ghi cụ 

thể văn 

bằng, 

chứng 

chỉ còn 

thiếu)

Thành 

phần

hồ sơ còn 

thiếu

Số TT Họ và Tên

Số 

báo 

danh

Học 

vấn 

Phổ 

thông

Hình thức

 kỷ luật 

Văn bằng, 

chứng

 chỉ khi tuyển 

dụng

Thời 

điểm 

hoàn 

thiện

 văn 

bằng, 

chứng 

chỉ còn 

thiếu khi 

tuyển 

dụng

Trình độ 

chuyên môn

Trình 

độ Lý 

luận 

Chính 

trị

Chứng chỉNgày vào Đảng

Chức vụ, đơn 

vị công tác 

hiện nay

Tôn 

giáo

Quản 

lý 

Nhà 

nước

Công việc 

trước khi được 

xét tuyển vào 

cơ quan

Quyết định 

tuyển dụng

Quê

 quán

Dân 

tộc

Ngày 

tháng 

năm sinh

Cơ 

quan 

tuyển 

dụng

197 CV 199 Hà Thị Khuyên 01/01/1988

Cẩm Thịnh, 

Cẩm Xuyên, 

Hà Tĩnh

Kinh Không 10/10/2014 10/10/2015 12/12

Trung cấp lưu 

trữ (11/2011), 

CN Luật Kinh tế 

(7/2019); TC 

lưu trữ

B 

(9/2016)

Tin học 

QL 

(10/2007)

Sinh viên

QĐ số 350-

QĐ/TCTU ngày 

15/3/2012

BTCTU Cán sự X X

198 CV 200 Lưu Thị Xuân 10/8/1985

Đồng Tiến, 

Ứng Hòa, Hà 

Nội

Kinh Không 09/6/2016 09/6/2017 12/12

Cử nhân Luật 

(8/2009), Th.s 

Luật (5/2019)

Trung 

cấp

C 

(6/2010), 

A 

(8/2009), 

B 

(8/2010)

Sinh viên

QĐ số 159-

QĐ/TCTU Ngày 

19/8/2011

BTCTU Giảng viên X X

II

199 CV 201 Lê Đức Sơn 05/12/1983 Ninh Bình Kinh Không 12/12

Cử nhân Quản 

trị kinh doanh 

(tháng 11/2010)

Sơ cấp

B  

(tháng 

9/2010)

B (tháng 

10/2005)

Sinh viên đã tốt 

nghiệp

Quyết định số 

352-QĐ/TCTU 

ngày 15 tháng 3 

năm 2012

BTCTU
Kỹ thuật viên 

Phòng Tòa soạn 
X X

Thiếu QĐ 

hết tập sự

Bảng điểm

C

*

I

200 CV 202 Lê Hồng Trân 06/7/1973

Thanh Yên, 

Thanh 

Chương, 

Nghệ An

Kinh Không 12/11/2009 12/11/2010 12/12
ĐH luật 

(01/2001)
Cao cấp

B

(3/2012)

B

(8/2007)
CVC

Hợp đồng tại 

Ban Phong trào 

cơ quan MT tỉnh

Không có

Ủy viên 

thường trực - 

Chánh VP cơ 

quan MT tỉnh

X

201 CV 203 Nguyễn Tố Hữu 28/12/1978

Thanh Lĩnh, 

Thanh 

Chương, 

Nghệ An

Kinh Không
11/12/

2009

11/12/

2010
12/12

ĐH Việt Nam 

học (7/2002)
B

B 

(01/2014

)

B (6/2009) CVC

Hợp đồng tại 

Ban Tôn giáo cơ 

quan MT tỉnh

Không có

Chuyên viên 

Ban Phong 

trào - Dân tộc - 

Tôn giáo cơ 

quan MT tỉnh

X

II

202 CV 204
Nguyễn Thị

 Ánh Tuyết
10/12/1970

An Chấn, 

Tuy An, Phú 

Yên

Kinh Không 08/7/2007 08/7/2008 12/12
Cử nhân Ngữ 

văn 1992
Cao cấp B 2008 A 2007 CVC

Hợp đồng tại 

Hội LHPN tỉnh 

Lâm Đồng; TB 

44 ngày 

10/8/1998 v/v 

hợp đồng dài 

hạn trong quỹ 

lương

Không có

Chủ tich, Hội 

LHPN tỉnh 

Lâm Đồng

X

*

I HUYỆN ỦY LẠC DƯƠNG

BÁO LÂM ĐỒNG

ĐỐI TƯỢNG KHÔNG CÓ QUYẾT ĐỊNH TUYỂN DỤNG

KHỐI MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ TỈNH

MẶT TRẬN TỔ QUỐC TỈNH

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH

KHỐI HUYỆN ỦY, THÀNH ỦY

Chưa có quyết định tuyển dụng 

(Hợp đồng tại Hội LHPN tỉnh; 

TB 44 ngày 10/8/1998 v/v HĐ 

dài hạn trong quỹ lương; chỉ có 

quyết định xếp lương trong định 

biên

Không có Quyết định tuyển 

dụng (chỉ có quyết định số 68-

QĐ/TC, ngày 18/8/2003 và số 

519-QĐ/TC, ngày 04/8/2004 về 

xếp lương HĐLĐ trong định 

biên)
Không có quyết định tuyển dụng 

(chỉ có quyết định xếp lương 

hợp đồng lao động trong định 

biên số 69 QĐ/TC ngày 

18/8/2003 và Số 520-QĐ/TC, 

ngày 04/8/2004). Thiếu QĐ xếp 

lương ngạch CVC

25



Dự bị Chính thức
Anh 

Văn
Tin học Không có

Đả

m

 bảo

Không 

đảm bảo 

(Ghi cụ 

thể văn 

bằng, 

chứng 

chỉ còn 

thiếu)

Thành 

phần

hồ sơ còn 

thiếu

Số TT Họ và Tên

Số 

báo 

danh

Học 

vấn 

Phổ 

thông

Hình thức

 kỷ luật 

Văn bằng, 

chứng

 chỉ khi tuyển 

dụng

Thời 

điểm 

hoàn 

thiện

 văn 

bằng, 

chứng 

chỉ còn 

thiếu khi 

tuyển 

dụng

Trình độ 

chuyên môn

Trình 

độ Lý 

luận 

Chính 

trị

Chứng chỉNgày vào Đảng

Chức vụ, đơn 

vị công tác 

hiện nay

Tôn 

giáo

Quản 

lý 

Nhà 

nước

Công việc 

trước khi được 

xét tuyển vào 

cơ quan

Quyết định 

tuyển dụng

Quê

 quán

Dân 

tộc

Ngày 

tháng 

năm sinh

Cơ 

quan 

tuyển 

dụng

203 CV 205 Nguyễn Văn Toản 15/8/1966

Thanh Giang, 

Thanh Miện, 

Hải Dương

Kinh Không 12/12
Cử nhân Luật 

(6/2012)

A

(3/2010), 

 Cơ ho 

(12/2010

)

A

(6/2009)

Hợp đồng lao 

động tại 

UBMTTQ 

huyện Lạc 

Dương

Không có QĐ 

tuyển dụng (Hợp 

đồng lao động từ 

2003)

Chuyên viên 

UBMTTQVN 

huyện

X

Không có 

QĐ tuyển 

dụng, có 

đầy đủ 

các QĐ 

nâng 

lương, 

D

*

*

I

204 CV 206 Lương Hồng Khiên 16/2/1977 Hải Dương Kinh Không 12/05/2006 12/05/2007 12/12
CV Việt nam 

học 2003
Cao cấp CB 2003 A 20002 CV

Sinh viên 

đã tốt nghiệp

Thông báo số 123-

TB/TCTU, ngày 

04/8/2004

BTCTU
Phó trưởng 

phòng

Khiển 

trách 

năm 

2019, 

sinh 

con 

thứ 3

X

Hình

 chưa 

đóng dấu

*

I

205 CV 207 Nguyễn Thị Dương 05/8/1985

Nam Trung,

Nam Sách,

Hải Dương

Kinh Không 07/9/2009 07/9/2010 12/12
ĐH Luật (tháng 

12/2011)

Trung 

cấp

Anh B 

(tháng 

8/2010)

A (tháng 

5/2004)
CV

Hợp đồng lao 

động tại 

UBMTTQVN 

huyện Lâm Hà

92-QĐ/HU, ngày 

08/12/2005 của 

Huyện ủy Lâm Hà 

(nhân viên đánh 

máy)

Huyện ủy

 Lâm Hà

Chuyên viên 

UB MTTQVN 

Huyện

Kỷ 

luật 

năm 

2020 

do 

sinh 

con 

Anh văn, 

Bằng 

Đại học

8/2010

12/2011

III

KHỐI HUYỆN ỦY, THÀNH ỦY

VI PHẠM KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH

HUYỆN ỦY ĐỨC TRỌNG

ĐỐI TƯỢNG VI PHẠM KỶ LUẬT

KHỐI ĐẢNG TỈNH

BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY

HUYỆN ỦY LẠC DƯƠNG
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Dự bị Chính thức
Anh 

Văn
Tin học Không có

Đả

m

 bảo

Không 

đảm bảo 

(Ghi cụ 

thể văn 

bằng, 

chứng 

chỉ còn 

thiếu)

Thành 

phần

hồ sơ còn 

thiếu

Số TT Họ và Tên

Số 

báo 

danh

Học 

vấn 

Phổ 

thông

Hình thức

 kỷ luật 

Văn bằng, 

chứng

 chỉ khi tuyển 

dụng

Thời 

điểm 

hoàn 

thiện

 văn 

bằng, 

chứng 

chỉ còn 

thiếu khi 

tuyển 

dụng

Trình độ 

chuyên môn

Trình 

độ Lý 

luận 

Chính 

trị

Chứng chỉNgày vào Đảng

Chức vụ, đơn 

vị công tác 

hiện nay

Tôn 

giáo

Quản 

lý 

Nhà 

nước

Công việc 

trước khi được 

xét tuyển vào 

cơ quan

Quyết định 

tuyển dụng

Quê

 quán

Dân 

tộc

Ngày 

tháng 

năm sinh

Cơ 

quan 

tuyển 

dụng

206 CV 208 Phạm Tuấn Trọng 17/8/1975

Nghĩa Lô, 

Cát Hải, Hải 

Phòng

Kinh Không 19/5/2005 19/5/2006 12/12

Cử nhân Kế toán 

(8/2005), Cử 

nhân Chính trị 

(6/2011)

TĐ cao 

cấp

A 

(4/2004), 

 B

(12/2012

)

A

(9/2003), 

B(10/200

9)

CVC
Hợp đồng tại 

UBKT Huyện ủy

Số 432-QĐ/HU, 

ngày 07/7/2004

Huyện 

ủy Lạc 

Dương

Giám đốc 

Trung tâm 

GDNN - 

GDTX

Khiển 

trách 

về 

Đảng 

năm 

2018 

(sinh 

con 

thứ 3)

Đại học

(Tại thời 

điểm 

tuyển 

dụng 

chưa có 

bằng 

chuyên 

môn) 

2005

Thiếu 

bảng 

điểm ĐH 

kế toán, 

thiếu QĐ 

công nhận 

hết thời 

gian tập sự

Tại thời 

điểm 

tuyển 

dụng chưa 

có bằng 

chuyên 

môn 

(đang học 

Đại học 

kế toán), 

hưởng 

lương 

ngạch cán 

sự

IV

207 CV 209 Đinh Thị Thu Thủy 22/9/1982

Trực Chính, 

Trực Ninh, 

Nam Định

Kinh Không
09/02

/2011

09/02/

2012
12/12

Đại học Ngành 

Lịch sử 2006

Trung 

cấp

Cơ - ho 

2011; B 

2003

A 2007 CV

Hợp đồng tại 

Hội LHPN 

huyện

Quyết định số 

1033-QĐ/TCTU 

ngày 18/9/2007

BTCTU

Chuyên viên 

Hội LHPN 

huyện

Khiển 

trách 

năm 

2020,

 sinh 

con 

thứ 3

X

Thiếu 

quyết định

 công 

nhận hết 

tập sự 

V

208 CV 210 Phạm Văn Định 01/8/1986 Hà Nội Kinh Không 20/92006 20/92007 12/12

Cử

nhân Công tác 

xã hội và phát 

triển cộng đồng 

(tháng 11/2010)

Cao

cấp

B  

(tháng 

8/2011)

A  (tháng 

11/2014)
CVC

Hợp đồng tại 

Huyện đoàn Đạ 

Tẻh

Quyết định tuyển 

dụng số 461-

QĐ/TCTU, ngày 

29/3/2012

BTCTU

Phó Ban Kinh 

tế - xã hội, Hội 

đồng nhân dân 

huyện Đạ Tẻh

Năm

2019  

Khiển 

trách 

do vi 

phạm 

chính 

sách 

dân số 

Tin học 11/2014

VI

209 CV211 Lê Khắc Phúc 18/5/1981

Phú Gia, 

Hương Khê, 

Hà Tĩnh

Kinh Không 05/4/2005 05/4/2006 12/12

Thạc sỹ Giáo 

dục và Phát triển 

cộng đồng 2020

Kỹ sư nông học

2005

Trung 

cấp 

LLCT-

HC

B

10/2010

B

2011
CVC

Hợp đồng tại 

UBKT Huyện 

ủy Lâm Hà

Quyết định số 

1330-QĐ/TCTU 

ngày 21/01/2010

(TD vào UBKT 

Huyện ủy)

BTCTU

Phó Trưởng 

phòng Lao 

động Thương 

binh & Xã hội

Khiển 

trách

2013

Ngoại 

ngữ, Tin 

học

Anh

10/2010

Tin

2011

QĐ hết 

tập sự 

2013

HUYỆN ỦY LÂM HÀ

HUYỆN ỦY ĐẠ TẺH

HUYỆN ỦY DI LINH
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Dự bị Chính thức
Anh 

Văn
Tin học Không có

Đả

m

 bảo

Không 

đảm bảo 

(Ghi cụ 

thể văn 

bằng, 

chứng 

chỉ còn 

thiếu)

Thành 

phần

hồ sơ còn 

thiếu

Số TT Họ và Tên

Số 

báo 

danh

Học 

vấn 

Phổ 

thông

Hình thức

 kỷ luật 

Văn bằng, 

chứng

 chỉ khi tuyển 

dụng

Thời 

điểm 

hoàn 

thiện

 văn 

bằng, 

chứng 

chỉ còn 

thiếu khi 

tuyển 

dụng

Trình độ 

chuyên môn

Trình 

độ Lý 

luận 

Chính 

trị

Chứng chỉNgày vào Đảng

Chức vụ, đơn 

vị công tác 

hiện nay

Tôn 

giáo

Quản 

lý 

Nhà 

nước

Công việc 

trước khi được 

xét tuyển vào 

cơ quan

Quyết định 

tuyển dụng

Quê

 quán

Dân 

tộc

Ngày 

tháng 

năm sinh

Cơ 

quan 

tuyển 

dụng

210 CV211 Hoàng Sơn 20/7/1970

Phúc Hòa, 

Phúc Thọ, Hà 

Nội

Kinh Không 07/02/1993 07/02/1994 12/12

Kỹ sư nông học 

2003

cử nhân Luật

2017

Cao 

LLCT

Cơ ho

2017

Ứng 

dụng 

CNTT cơ 

bản

2018

CVC

Phó Bí thư 

Đảng ủy, Chủ 

tịch UBND xã 

Phúc Thọ

Quyết định số 

1388-QĐ/TCTU 

ngày 22/7/2008

BTCTU

UVBTV 

Huyện ủy, 

Trưởng Ban 

Dân vận 

Huyện ủy, Chủ 

tịch UBMTTQ 

Việt Nam 

huyện

Cảnh 

cáo

 năm 

2011

Ngoại 

ngữ, Tin 

học

Cơ ho

2017;

Tin học

2018

Thiếu 

BHXH

*

I

211 CV213 Nguyễn Hữu Sang 26/12/1981

Xã Phước 

Lợi, huyện 

Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai

Kinh Phật 29/10/2018 29/10/2019 12/12

Cử nhân 

Báo chí (tháng 

9/2004)

Trung 

cấp

B (tháng 

4/2004)

A (tháng 

11/2019)
CVC

Sinh viên đã tốt 

nghiệp

Quyết định 1716-

QĐ/TCTU ngày 

30 tháng 7 năm 

2010 

BTCTU

Biên tập viên 

Phòng Báo 

điện tử

`

Khiển 

trách 

năm 

2015 

vì sinh 

con 

thứ 3

Tin học 11/2019

 QĐ 

Khiển 

trách

Bảng điểm

E

*

I

212 CV214 Phan Tấn Huy 2/10/1982 Quaảng Nam Kinh Không 16/12/2005 16/12/2006 12/12

Thạc sỹ Lý luận 

và lịch sử NNPL 

2020

Trung 

cấp
B2011 B2011

Chức vụ trước 

khi sát hạch: 

Nguyên Bí thư 

Đoàn Phường 2, 

TP Đà Lạt

Quyết định số 

115-QĐ/ThĐ, 

ngày 21/3/2007

Thành 

Đoàn Đà 

Lạt

Chuyên viên

 Ban Dân vận 

Tỉnh ủy

X X

*

I

213 CV215
Trần Trương Thị Thiên 

Trà
23/8/1976

Nghĩa Hòa, 

Tư Nghĩa, 

Quảng Ngãi

Kinh Không 13/3/2009 13/3/2010 12/12

Thạc sĩ Luật; Cử 

nhân Chính trị 

học

TC
B1 Châu 

âu; 
B

Chức vụ trước

khi sát hạch: 

Nguyên Chủ 

tịch Hội LHPN 

Phường 1, Đà 

Lạt 

QĐ số 

08/2009/QĐ-PN, 

ngày 25/9/2009, 

Công nhận chức 

danh Chủ tịch Hội 

LHPN Phường 1, 

nhiệm kỳ 2006-

2011

Phó Chủ tịch 

Hội LHPN TP. 

Đà Lạt

X X

II

214 CV216 Huỳnh Ngọc Phụng
01/01/

1963

Hoài Sơn,

Hoài Nhơn,

Bình Định

Kinh Không
03/01/

1990

03/01/

1991
12/12

ĐH ngành Sinh 

học nông nghiệp 

2013

Trung 

cấp
B 2009 A 2004

Nguyên PBT,

 Chủ tịch 

HĐND xã Đạ 

Quyn (Thiếu 

QĐ phê chuẩn)

Số 130-

QĐ/TCTU, ngày 

01/8/2011

BTCTU

Phó Chủ tịch 

UB MTTQVN 

huyện Đức 

Trọng

X

KHỐI ĐẢNG TỈNH (01 TRƯỜNG HỢP)

BÁO LÂM ĐỒNG

THÀNH ỦY ĐÀ LẠT

XÉT CHUYỂN CÔNG CHỨC CẤP XÃ THÀNH CÔNG CHỨC CẤP HUYỆN TRỞ LÊN (06 TRƯỜNG HỢP)

ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

XÉT CHUYỂN CÔNG CHỨC CẤP XÃ THÀNH CC CẤP HUYỆN TRỞ LÊN, VIÊN CHỨC THÀNH CÔNG CHỨC

HUYỆN ỦY ĐỨC TRỌNG

KHỐI HUYỆN ỦY, THÀNH ỦY (06 TRƯỜNG HỢP)

BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY
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Dự bị Chính thức
Anh 

Văn
Tin học Không có

Đả

m

 bảo

Không 

đảm bảo 

(Ghi cụ 

thể văn 

bằng, 

chứng 

chỉ còn 

thiếu)

Thành 

phần

hồ sơ còn 

thiếu

Số TT Họ và Tên

Số 

báo 

danh

Học 

vấn 

Phổ 

thông

Hình thức

 kỷ luật 

Văn bằng, 

chứng

 chỉ khi tuyển 

dụng

Thời 

điểm 

hoàn 

thiện

 văn 

bằng, 

chứng 

chỉ còn 

thiếu khi 

tuyển 

dụng

Trình độ 

chuyên môn

Trình 

độ Lý 

luận 

Chính 

trị

Chứng chỉNgày vào Đảng

Chức vụ, đơn 

vị công tác 

hiện nay

Tôn 

giáo

Quản 

lý 

Nhà 

nước

Công việc 

trước khi được 

xét tuyển vào 

cơ quan

Quyết định 

tuyển dụng

Quê

 quán

Dân 

tộc

Ngày 

tháng 

năm sinh

Cơ 

quan 

tuyển 

dụng

III

215 CV217
Nguyễn Thị 

Hoàng Phương
03/6/1973 Bến Tre Kinh Không 21/11/1996 21/11/1997 12/12

CN Sinh học 

Nông nghiệp

Cơ ho 

(2013)
Tin (2003)

Nguyên pcT 

HĐND Thị trấn 

Madaguôi

Phó Chủ tịch 

HĐND huyện 

Đạ Huoai

X

Thiếu 

Tin;Thiếu 

 QĐ Phê 

chuẩn 

PCTHĐN

D TT 

madaguôi

Xin ý 

kiến HĐ

IV

216 CV218 Nguyễn Thái Hồng 13/10/1972

Phước 

Quang, Tuy 

Phước, Bình 

Định

Kinh Không 19/5/2005 19/5/2006 12/12

Cử nhân Hành 

chính, Cử nhân 

Kinh tế

Cao cấp B 2016 B 2016 CVC

Nguyên ĐUV, 

Chủ tịch HĐND 

xã PC1 ;Chánh 

Văn phòng 

Huyện ủy

Quyết định số 

1146-QĐ/BTCTU 

ngày 10/9/2015

BTCTU

Chuyên viên 

Ban Tổ chức 

Huyện ủy

X

Thiếu QĐ 

chuẩn y 

PBT

217 CV219 Nguyễn Hồng Sơn 09/02/1964

Tịnh Kỳ, Sơn 

Tịnh, Quảng 

Ngãi

Kinh Không 03/02/2000 03/02/2001 10/10

Cử nhân phát 

triển nông thôn 

và khuyến nông

Trung 

cấp

Châu mạ 

2010
B 2013

Nguyên Phó 

BT Đảng ủy TT 

Đồng Nai, CT

Quyết định số 

1590-QĐ/HU 

ngày 03/6/2010 

Huyện 

ủy Cát 

Tiên

Phó Chủ tịch 

Hội Nông dân 

huyện

X

*

I

218 CV220 Nguyễn Thị Minh Hiếu 01/01/1979

Đại Nghĩa, 

Đại Lộc, 

Quảng Nam

Kinh Không 24/5/2002 24/5/2003 12/12

Thạc sĩ Văn học 

Việt Nam; Đại 

học Sư phạm 

Ngữ Văn

CC C 2009 A2000 CV

Giáo viên 

Trường THPT 

Xuân Trường, 

TP Đà Lạt

Số 27/QĐ_BTC 

ngày 28/02/2001 

của Trưởng Ban 

Tổ chức Chính 

quyền tỉnh Lâm 

Đồng "Về việc 

tuyển dụng công 

chức"

BTC

 chính 

quyền

Nguyên 

Chuyên viên  

Ban TG Thành 

ủy Đà Lạt (Bí 

thư Đảng ủy 

phường 6)

X

219 CV221 Nguyễn Đình Trọng 28/11/1975

Hưng Nhân, 

Vĩnh Bảo, 

Hải Phòng

Kinh Không 06/9/2011 06/9/2012 12/12

Đại học Sư 

phạm giáo dục 

tiểu học; Thạc sĩ 

Giáo dục và phát 

triển cộng đồng

TC B1 2017 B 2010 CVC

Nguyên Giáo 

viên Trường 

Tiểu học Lộc 

Thanh I, Xã Lộc 

Thanh, TP Bảo 

Lộc

Số 55/QĐ-GD 

ngày 14/8/2001 

của Trưởng Ban 

Tổ chức Chính 

quyền tỉnh Lâm 

Đồng "Về việc 

tuyển dụng công 

chức"

BTC

 chính 

quyền

Chuyên viên 

Ban Tuyên 

giáo Thành ủy 

Đà Lạt

X

II

XÉT CHUYỂN VIÊN CHỨC HÀNH CÔNG CHỨC (10 TRƯỜNG HỢP)

KHỐI HUYỆN ỦY, THÀNH ỦY

HUYỆN ỦY ĐẠ HUOAI

THÀNH ỦY BẢO LỘC

HUYỆN ỦY CÁT TIÊN

THÀNH ỦY ĐÀ LẠT
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Dự bị Chính thức
Anh 

Văn
Tin học Không có

Đả

m

 bảo

Không 

đảm bảo 

(Ghi cụ 

thể văn 

bằng, 

chứng 

chỉ còn 

thiếu)

Thành 

phần

hồ sơ còn 

thiếu

Số TT Họ và Tên

Số 

báo 

danh

Học 

vấn 

Phổ 

thông

Hình thức

 kỷ luật 

Văn bằng, 

chứng

 chỉ khi tuyển 

dụng

Thời 

điểm 

hoàn 

thiện

 văn 

bằng, 

chứng 

chỉ còn 

thiếu khi 

tuyển 

dụng

Trình độ 

chuyên môn

Trình 

độ Lý 

luận 

Chính 

trị

Chứng chỉNgày vào Đảng

Chức vụ, đơn 

vị công tác 

hiện nay

Tôn 

giáo

Quản 

lý 

Nhà 

nước

Công việc 

trước khi được 

xét tuyển vào 

cơ quan

Quyết định 

tuyển dụng

Quê

 quán

Dân 

tộc

Ngày 

tháng 

năm sinh

Cơ 

quan 

tuyển 

dụng

220 CV222 Nguyễn Thị Hậu 28/01/1981

Xã Hiệp 

Hòa, huyện 

Kinh Môn, 

tỉnh Hải 

Dương

Kinh Không 05/9/2012 05/9/2013 12/12
Cử nhân lịch sử 

2004

Trung 

cấp
B 2012 A 2017

Nguyên Giáo 

viên Trường 

THPT Ngô 

Quyền, Châu 

Đức,  Bìa Rịa -

Vũng Tàu

Quyết định số 

81/2005/QĐ-

TCCB-BNCT, 

ngày 19/12/2005 

của Sở Giáo dục - 

và đào tạo Vũng 

Tàu; Quyết định 

số 544-QĐ/TU, 

ngày 19/7/2010 

của Ban Thường 

vụ Thành ủy Bảo 

Lộc

Chuyên viên 

Ban Tổ chức 

Thành ủy Bảo 

Lộc

X

III

221 CV223 K' Đim 15/03/1976

Phú Hội - 

Đức Trọng - 

Lâm Đồng

K'ho
Thiên 

chúa
10/01/2007 10/01/2008  12/12

 Kinh tế Nông 

lâm 20202; CN 

Kinh tế 

kỹ thuật 2015

Cao Cấp DTTS
Tin cơ 

bản2020
CV

Nguyên Chuyên 

viên phòng 

Nông nghiệp 

huyện Đơn 

Dương

Quyết định số 76-

QĐ/UNBD ngày 

28/1/2008

UBND

huyện 

Đơn 

Dương

Phó Chủ tịch 

Hội Nông dân 

huyện Đơn 

Dương

X X

IV

222 CV224 Trịnh Thị Quyên 24/10/1981

Yên Khánh, 

Ý Yên, Nam 

Định

Kinh Không 24/12/2009 24/12/2010 12/12 ĐH Kế toán
Trung 

cấp
B 2011 A2004

Nguyên Nhân 

viên Thư viện 

trườngTHCS 

Liên đầm, Di 

Linh

QĐ số 

1158/QĐ/SNV, 

ngày 21/9/2004 

của Sở Nội vụ

Sở Nội

vụ tỉnh

Kế toán cơ 

quan Huyện ủy
X

223 CV225 Đặng Văn Phương 07/9/1978

Khánh Sơn, 

Nam Đàn, 

Nghệ An

Kinh Không 18/12/2008 18/12/2009 12/12

Cao đẳng Ngữ văn 

2000; Ngữ văn 

2005; Thạc sỹ 

VHVN 

2016

Anh A 

2007

Tin A 

2009

Nguyên Giáo viên 

Trường THCS 

Hòa Ninh, huyện 

Di Linh

QĐ 17/QĐ/SGD 

Lâm Đồng, ngày 

11/10/2001

Sở GD - 

ĐT tỉnh

Chuyên viên

Văn phòng 

Huyện ủy Di 

Linh

V

224 CV226 Đỗ Quốc Toán 21/8/1978

Đông Kết, 

Khoái Châu, 

Hưng Yên

Kinh Không 11/9/2008 11/9/2009 12/12

Cao đẳng sư 

phạm Toán - 

Tin; Đại học 

Toán học

Cao cấp B Cao đẳng CVC

Nguyên viên 

chức biệt phái 

công tác tại 

Phòng Giáo dục 

và Đào tạo 

huyện Cát Tiên

QĐ số 06/QĐ-

SNV ngày 

31/8/2005 của Sở 

Nội vụ Lâm 

Đồng; Quyết định 

số 829-

QĐ/TCTU, ngày 

26/3/2014 của 

Ban Tổ chức Tỉnh 

ủy 

Sở Nội 

vụ

BTCTU

Nguyên 

Chuyên viên 

ban Tổ chức 

Huyện ủy CT, 

(Phó Trưởng 

phòng Nội vụ 

huyện CT)

X

Chuyển 

VC 

thành 

công 

chức;

HUYỆN ỦY ĐƠN DƯƠNG

HUYỆN ỦY DI LINH

HUYỆN ỦY CÁT TIÊN
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Dự bị Chính thức
Anh 

Văn
Tin học Không có

Đả

m

 bảo

Không 

đảm bảo 

(Ghi cụ 

thể văn 

bằng, 

chứng 

chỉ còn 

thiếu)

Thành 

phần

hồ sơ còn 

thiếu

Số TT Họ và Tên

Số 

báo 

danh

Học 

vấn 

Phổ 

thông

Hình thức

 kỷ luật 

Văn bằng, 

chứng

 chỉ khi tuyển 

dụng

Thời 

điểm 

hoàn 

thiện

 văn 

bằng, 

chứng 

chỉ còn 

thiếu khi 

tuyển 

dụng

Trình độ 

chuyên môn

Trình 

độ Lý 

luận 

Chính 

trị

Chứng chỉNgày vào Đảng

Chức vụ, đơn 

vị công tác 

hiện nay

Tôn 

giáo

Quản 

lý 

Nhà 

nước

Công việc 

trước khi được 

xét tuyển vào 

cơ quan

Quyết định 

tuyển dụng

Quê

 quán

Dân 

tộc

Ngày 

tháng 

năm sinh

Cơ 

quan 

tuyển 

dụng

225 CV227 Nguyễn Văn Thức 01/3/1980

Trực Đạo, 

Trực Ninh, 

Nam Định

Kinh Không 07/11/2010 07/11/2011 12/12
Đại học sư phạm 

Ngữ văn 2003
Cao cấp

Tiếng 

Mạ 2016
THCB CVC

Chức vụ trước 

khi sát hạch: 

Nguyên GV 

Trường 

THPT Gia Viễn, 

Cát Tiên

QĐ số 05/QĐ-

BTC ngày 

30/9/2003 của 

Ban Tổ chức 

Chính quyền; 

Quyết định số 

211-QĐ/TCTU 

ngày 05/9/2011 

của Ban Tổ chức 

Tỉnh ủy

BTCCQ

BTCTU

Trưởng ban 

Tuyên giáo, 

Giám đốc 

Trung tâm 

Chính trị huyện

X

VI

226 CV228 Hồ Quốc Phong
10-4

1978

Bình Giang

Thăng Bình

Quảng Nam

Kinh Không
28-02

2003

28-02

2004

12/12

(2007)

Đại học SP Ngữ 

văn (2000)

Thạc sỹ Văn

(2007) 

Cao

cấp

(Khóa 

học 

2014-

2015)

Chứng 

chỉ C

(2006)

Chứng 

chỉ A 

(2009)

UDCNTT

CB

(2019)

Bồi 

dưỡng 

ngạch 

CVC

(2014)

Quyết định số 

33/QĐ_BTC, 

ngày 28/02/2001 

của Ban Tổ chức 

Chính quyền;

Quyết định số 

124A-QĐ/HU, 

ngày 19/7/2011

của BTV Huyện 

ủy Đạ Tẻh.

UVBTV, 

Trưởng Ban 

Tuyên giáo 

Huyện ủy

X

Chuyển 

VC 

thành 

công 

chức;

227 CV229 Trịnh Thị Khuyên
02-9

1983

Thanh Hải

Thanh Liêm

Hà Nam

Kinh Không
05-7

2010

05-7

2011

12/12

(2002)

Đại học Công 

tác Xã hội 

&PTCĐ

(2007) 

Trung

cấp

(Khóa 

học 

2015-

2016)

Chứng 

chỉ B

(2005)

Chứng 

chỉ A

(2004)

UDCNTT

CB

(2019)

Quyết định số 

14/QĐCCDS, 

ngày 21/5/2010;

Quyết định số 

1118-

QĐ/BTCTU, 

ngày 30/7/2015.

Chuyên viên 

Hội LHPN 

huyện

Chuyển 

VC 

thành 

công 

chức;

F

*

I

228 CV230 Lê Thị Hoàng Oanh 27/3/1982

Nghĩa Hiệp, 

Tư Nghĩa, 

Quảng Ngãi

Kinh Không 11/8/2009 11/8/2010 12/12

Đại học ngôn 

ngữ  học (2005); 

thạc sĩ giáo dục 

và phát triển 

cộng đồng

TC
B1 

(2017)
B (2011) CVC Cán bộ hợp đồng

Số 1263-

QĐ/TCTU ngày 

22/01/2008

BTCTU

Phó Bí thư 

Đảng ủy 

Phường 12

X

Ngoại 

ngữ, Tin 

học

2017

2011

229 CV231 Nguyễn Thành Luân 11/2/1984

Tâm Việt, 

Nam  Hà,  

Hải  Dương

Kinh Không 08/11/2010 08/11/2011 12/12
Thạc sĩ Luật 

(2007)
Cao cấp B (2012) A (2007) CVC Cán bộ hợp đồng

Số 1379-

QĐ/TCTU ngày 

22/7/2008

BTCTU

ĐUV, Phó Chủ 

tịch UBND 

Phường 4

X X

II

XÉT TUYỂN DỤNG ĐẦU VÀO KHỐI ĐẢNG, HIỆN ĐANG CÔNG TÁC TẠI KHỐI NHÀ NƯỚC

Tuyển dụng từ năm (2003 - 2010) mà hoàn chỉnh văn bằng chứng chỉ sau năm 2010

KHỐI HUYỆN ỦY, THÀNH ỦY

THÀNH ỦY ĐÀ LẠT

THÀNH ỦY BẢO LỘC

HUYỆN ỦY ĐẠ TẺH

31



Dự bị Chính thức
Anh 

Văn
Tin học Không có

Đả

m

 bảo

Không 

đảm bảo 

(Ghi cụ 

thể văn 

bằng, 

chứng 

chỉ còn 

thiếu)

Thành 

phần

hồ sơ còn 

thiếu

Số TT Họ và Tên

Số 

báo 

danh

Học 

vấn 

Phổ 

thông

Hình thức

 kỷ luật 

Văn bằng, 

chứng

 chỉ khi tuyển 

dụng

Thời 

điểm 

hoàn 

thiện

 văn 

bằng, 

chứng 

chỉ còn 

thiếu khi 

tuyển 

dụng

Trình độ 

chuyên môn

Trình 

độ Lý 

luận 

Chính 

trị

Chứng chỉNgày vào Đảng

Chức vụ, đơn 

vị công tác 

hiện nay

Tôn 

giáo

Quản 

lý 

Nhà 

nước

Công việc 

trước khi được 

xét tuyển vào 

cơ quan

Quyết định 

tuyển dụng

Quê

 quán

Dân 

tộc

Ngày 

tháng 

năm sinh

Cơ 

quan 

tuyển 

dụng

230 CV232 Bùi Đình Tưởng 08/02/1972

Trường 

Thành, Thanh 

Hà, Hải 

Dương

Kinh Không
01/7/

2001
01/7/2002 12/12

CN Triết (2011),

Thạc sỹ kinh tế 

(2019)

Cao cấp

B Pháp 

văn 

(2008)

A (2012) CVC

Hợp đồng tại 

Ban Tổ chức 

Thành ủy Bảo 

Lộc

Quyết định số64-

QĐ/TC ngày 

13/8/2003

BTCTU
Bí thư Đảng ủy 

xã Lộc Nga
X

Ngoại 

ngữ

Tin

Pháp 2008

Tin 2012

231 CV233 Nguyễn Quang Trung 15/12/1976

Xuân Thủy, 

Lệ Thủy, 

Quảng Bình

Kinh Không
07/11/

1997

07/11/

1998
12/12

Cử nhân ngữ 

văn (2003)
Cao cấp

B1 

(2020)

CNTTCB 

(5/2018)
CVC

Hợp đồng tại 

Ban Dân vận 

Thành ủy Bảo 

Lộc

Quyết định số 

442-QĐ/TC ngày 

04/7/2005

Thị ủy 

Bảo Lộc

TUV, Chánh 

văn phòng 

HĐND -

UBND TP Bảo 

Lộc

X

Tin học,

Ngoại 

ngữ

Tin 2018

Anh 2020

Công 

nhận hết 

thời gian 

tập sự 

2013

232 CV234 Hoàng Việt Phương 12/5/1975

Liên Nghĩa, 

Văn Giang, 

Hưng Yên

Kinh Không
22/7

/2005

22/7/

2006
12/12

Cử nhân Báo chí 

(2000), Cử nhân 

Luật (2002), 

Thạc sỹ quản lý 

hành chính

Cao cấp
B Pháp 

văn
A CVC

Hợp đồng tại 

Văn phòng 

Thành ủy Bảo 

Lộc

Quyết định số 

363-QĐ/TC ngày 

14/4/2004

Thành 

ủy Bảo 

Lộc

Trưởng phòng 

Tư pháp TP 

Bảo Lộc

X
Chưa có

hồ sơ

233 CV235 Đỗ Đinh Long 07/11/1982

Tinh Khê, 

Sơn Tịnh, 

Quãng Ngãi

Kinh Không
5/12

/2011

05/12/

2012
12/12

Cử nhân Kinh tế 

(12/2005), Thạc 

sỹ kinh tế 2012

Cao cấp

Toeic 

595(201

4)

A (2007) CVC

Hợp đồng tại 

Trung tâm bồi 

dưỡng chính trị 

thành phố Bảo 

Lộc

Quyết định số 

1020-QĐ/TCTU 

ngày 18/9/2007

BTCTU

Chuyên viên 

Văn Phòng 

HĐND TP 

Bảo Lộc

X
Ngoại

ngữ
2014

234 CV236 Nguyễn Thành Tứ 08/10/1978

Văn Hà, 

Đông Anh, 

Hà Nội

Kinh Không 04/3/2009 04/3/2010 12/12
Bác sỹ thú y 

(8/2007)

Trung 

cấp

B 

(2012), 

Cơ ho 

(2011)

A (2008) CVC
HĐ tại HND TP 

Bảo Lộc

Quyết định số 

1716-QĐ/TCTU 

ngày 30/7/2010

BTCTU

Chủ tịch Hội 

Chữ thập đỏ 

thành phố

X
Ngoại

ngữ

Cơ ho

 2011

SYLL 

chưa dns 

hình, 

đkỳ đóng 

dấu; thiếu 

giấy khai 

sinh, nhận 

xét mới 

03 năm,

III

235 CV237 Võ Quốc Dũng 16/01/1971

Xã Quỳnh 

Bá, huyện 

Quỳnh Lưu, 

tỉnh Nghệ An

Kinh Không 15/01/2007 15/01/2008 12/12

Viện ĐH mở Hà 

Nội, Luật Kinh 

tế (tháng 

5/2010), CN 

Kinh tế (tháng 

3/2015); Trung 

học kỹ thuật 

công an nhân 

dân (tháng 

8/1996)

Cao cấp

K'Ho 

(tháng 

12/2010)

ƯDCNTT

CB  

(tháng 

7/2020)

CVC

Hợp đồng lao 

động tại 

UBMTTQVN 

huyện Đức 

Trọng

Số 1350-QĐ/HU, 

ngày 14/11/2003 

Huyện ủy

 Đức 

Trọng

Phó Trưởng 

ban pháp chế - 

HĐND huyện

X

Ngoại 

ngữ, Tin 

học

7/2020

236 CV238 Nguyễn Công Hinh 03/02/1983 Nghệ An Kinh Không 09/7/2009 09/7/2010 12/12

ĐH ngành trồng 

trọt (tháng 

8/2005)

Trung 

cấp

B  

(tháng 

12/2009)

A  (tháng 

12/2012)
CVC

Hợp đồng Hội 

Nông dân

Số 1330-

QĐ/TCTU 

21/01/2010

BTCTU

PCT UBND xã 

Phú Hội, Đức 

Trọng

X Tin học 12/2012

237 CV239 Nguyễn Thị Ngọc Nguyên26/12/1977 Quảng Nam Kinh Không 19/5/2005 19/5/2006 12/12

ĐH Ngữ văn 

(tháng 12/2000); 

Thạc sĩ Việt 

Nam học (tháng 

10/2014)

Cao cấp
C (tháng 

3/2013)

B (tháng 

7/2016)
CVC

Hợp đồng 

Huyện Đoàn

Số 1353-QĐ/HU 

ngày 14/11/2003 

Huyện ủy

 Đức 

Trọng

Trưởng phòng 

LĐTBXH 

huyện Đức 

Trọng

X

Ngoại 

ngữ, Tin 

học

7/2016

HUYỆN ỦY ĐỨC TRỌNG
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Dự bị Chính thức
Anh 

Văn
Tin học Không có

Đả

m

 bảo

Không 

đảm bảo 

(Ghi cụ 

thể văn 

bằng, 

chứng 

chỉ còn 

thiếu)

Thành 

phần

hồ sơ còn 

thiếu

Số TT Họ và Tên

Số 

báo 

danh

Học 

vấn 

Phổ 

thông

Hình thức

 kỷ luật 

Văn bằng, 

chứng

 chỉ khi tuyển 

dụng

Thời 

điểm 

hoàn 

thiện

 văn 

bằng, 

chứng 

chỉ còn 

thiếu khi 

tuyển 

dụng

Trình độ 

chuyên môn

Trình 

độ Lý 

luận 

Chính 

trị

Chứng chỉNgày vào Đảng

Chức vụ, đơn 

vị công tác 

hiện nay

Tôn 

giáo

Quản 

lý 

Nhà 

nước

Công việc 

trước khi được 

xét tuyển vào 

cơ quan

Quyết định 

tuyển dụng

Quê

 quán

Dân 

tộc

Ngày 

tháng 

năm sinh

Cơ 

quan 

tuyển 

dụng

238 CV240 Nguyễn Thị Tường Vi 01/01/1977

Đại An, Đại 

Lộc, Quảng 

Nam

Kinh Không 22/12/2010 22/12/2011 12/12

Cử nhân, ngành 

Quản trị kinh 

doanh (tháng 

7/2001)

Trung 

cấp

C (tháng 

02/2000)

UDCNTT 

 (tháng 

5/2018)

CVC

Hợp đồng tại 

Trung tâm 

BDCT huyện

Số 1030-

QĐ/TCTU 

18/9/2007

BTCTU

Phó Chánh 

Văn phòng 

HĐND&UBN

D huyện 

X Tin học 5/2018

239 CV241 Phạm Quốc Việt 25/9/1983

Tịnh Thọ, 

Sơn Tịnh, 

Quảng Ngãi

Kinh Không 01/9/2009 01/9/2010 12/12

Thạc sỹ quản lý 

tôn giáo, Đại 

học Hành chính 

(tháng 02/2009)

Cao cấp

Cơ ho 

(tháng 

11/2017)

TC 

(tháng 

9/2003)

CVC
Hợp đồng Văn 

phòng Huyện ủy

Số 2094-QĐ/HU, 

ngày 12/8/2005

Huyện 

ủy Đức 

Trọng

Bí thư Đảng ủy 

xã Bình Thạnh
X

Ngoại

ngữ
11/2017

IV

240 CV242 Cao Anh Tú 12/9/1980

Diễn Liên, 

Diễn Châu, 

Nghệ An

Kinh Không 02/9/2010 02/9/2011 12/12
Cử nhân Ngữ 

văn (7/2004)
Cao cấp

B 

(12/2012

), cơ ho 

(6/2016)

A

(9/2011)
CVC

Hợp đồng tại 

BTG Huyện ủy

Số 906- QĐ/HU, 

ngày 28/1/2005

Huyện 

ủy Lạc 

Dương

Trưởng phòng 

Văn hóa và 

Thông tin

X

Ngoại 

ngữ,

Tin học

2012,

2011

Thiếu QĐ 

công nhận 

hết thời 

gian tập sự

V

241 CV243 Nguyễn Hồng Anh 6/8/1980

Tịnh Minh - 

Sơn Tịnh - 

Quảng Ngãi

Kinh Không 5/8/2009 08/05/2010  12/12 CN Lịch sử 2003 Cao cấp

Cơ - ho 

2011; B 

2011

B 2011 CVC Sinh viên

Quyết định số 

1027-QĐ/TCTU 

ngày 18/9/2007

BTCTU

HUV, Bí thư 

Đảng ủy xã Ka 

Đơn

X

Ngoại 

ngữ,

Tin học

Cơ - ho 

2011; B 

20011; B 

2011

242 CV244 Hồ Thị Mỹ Lệ 7/11/1983

Duy Trinh - 

Duy Xuyên - 

Quảng Nam

Kinh Không
9/19/

2008

9/19/

2009
 12/12

CN Luật kinh tế 

2011; Truung cấ 

TV 2004

Trung 

cấp

Cơ - ho 

2011, B 

2010

B 2011 CV Sinh viên

Quyết định số 

306-QĐ/HU ngày 

10/11/2004

Huyện 

ủy Đơn 

Dương

Phó Trưởng 

ban Pháp chế 

HĐND huyện

X

Ngoại 

ngữ,

Tin học

Cơ - ho 

2011, 

Anh B 

2010; Tin 

B 2011

243 CV245 Phạm Thị Huỳnh Nga 14/02/1983

Điện Phong - 

Điện Bàn - 

Quảng Nam

Kinh Không
03/2/

2012

03/2/

2004
 12/12

CN Công tác xã 

hội và PTCĐ 

2007

Cao cấp

Cơ - ho 

2011; B 

2007

B 2011 CVC Sinh viên

Quyết định số 

1384-QĐ/TCTU 

ngày 22/7/2008

BTCTU

Phó Trưởng 

phòng Văn hóa 

Thông tin 

huyện

X Tin học B 2011

Thiếu QĐ 

tập sự và 

bổ nhiệm 

ngạch

244 CV246 Tạ Bố Phượng 25/3/1982
Ninh Sơn - 

Ninh Thuận

Rắc

 Lay
Không

10/27/

2003

10/27/

2004
 12/12 CN Kinh tế 2006 Cao cấp A 2011 A 2011 CVC Sinh viên

TB số 145, ngày 

08/1/2004 của 

BTCTU, Quyết 

định số 344-

QĐ/HU ngày 

01/4/2005

BTCTU

Huyện 

ủy Đơn 

Dương

UVBTV, Phó 

chủ tịch 

HĐND huyện

X

Ngoại 

ngữ,

Tin học

Anh A 

2011; Tin 

A 2011

VI

245 CV247 Phạm Văn Diên 03/02/1983

Minh Tân,

Đông Hưng, 

Thái Bình

Kinh Không
21/2

2006

21/2

2007
12/12

CN Luật 2013
B 2012 B 2011 CVC

Hơp đồng tại 

Văn phòng 

Huyện ủy Đam 

Rông

Thông báo số 37-

TB/TCTU, ngày 

16/02/2006

BTCTU

Phó 

Chánh Thanh 

tra huyện Đam 

Rông

X

Ngoại 

ngữ,

Tin học

Anh B 

2012; 

Tin B 

2011

246 CV248 Dương Tất Phong
09-03

1979

Nga Thái,

Nga Sơn

Thanh Hóa

Kinh Không
19-11

2009

19-11

2010
12/12

ĐH 

Ngữ văn 2006
B 2014

UDCNTT

CB 

2019

CVC

Hợp đồng tại 

Huyện đoàn 

Đam Rông

Quyết định số 

1380-QĐ/TCTU, 

ngày 22/7/2008

BTCTU

HUV, Trưởng 

Phòng Lao 

động TB&XH 

huyện

X

Ngoại 

ngữ,

Tin học

UDCNTT

CB 

2019; 

Anh 2019

SH

HUYỆN ỦY LẠC DƯƠNG

HUYỆN ỦY ĐƠN DƯƠNG

HUYỆN ỦY ĐAM RÔNG
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Dự bị Chính thức
Anh 

Văn
Tin học Không có

Đả

m

 bảo

Không 

đảm bảo 

(Ghi cụ 

thể văn 

bằng, 

chứng 

chỉ còn 

thiếu)

Thành 

phần

hồ sơ còn 

thiếu

Số TT Họ và Tên

Số 

báo 

danh

Học 

vấn 

Phổ 

thông

Hình thức

 kỷ luật 

Văn bằng, 

chứng

 chỉ khi tuyển 

dụng

Thời 

điểm 

hoàn 

thiện

 văn 

bằng, 

chứng 

chỉ còn 

thiếu khi 

tuyển 

dụng

Trình độ 

chuyên môn

Trình 

độ Lý 

luận 

Chính 

trị

Chứng chỉNgày vào Đảng

Chức vụ, đơn 

vị công tác 

hiện nay

Tôn 

giáo

Quản 

lý 

Nhà 

nước

Công việc 

trước khi được 

xét tuyển vào 

cơ quan

Quyết định 

tuyển dụng

Quê

 quán

Dân 

tộc

Ngày 

tháng 

năm sinh

Cơ 

quan 

tuyển 

dụng

247 CV249 Trương Văn  Sáng
05-10

1981

Gio Mai,

 Gio Linh

Quảng Trị

Kinh Không
02-9

2006

02-9

2007
12/12

Cử nhân

 Toán 2004 - 

CT Tổ chức 

2010

Cao cấp

Cơ ho 

2011

B 2017

Cử nhân

 Toán tin 

2004

Hợp đồng tại 

Ban Tổ chức 

Huyện ủy Đam 

Rông

Thông báo số 37-

TB/TCTU, ngày 

16/02/2006

BTCTU

HUV, Bí thư

 Đảng ủy xã 

Đạ Long, 

huyện Đam 

Rông

X
Ngoại

ngữ

Cơ ho 

2011

B 2017

248 CV250 Nguyễn Hải Sơn
10-01

1984

Quỳnh Phú,

 Gia Bình

Bắc Ninh

Kinh Không
26-6

2007

26-6

2008
12/12

Thạc sĩ 

Kinh tế 2019; 

CN Kế toán 

2009; Cao đẳng 

TCKT 2004

Cao

 cấp

Cơ ho 

2011;

B1 2017;

 A 2008

B 2012 CVC

Hợp đồng tại 

Ủy ban MTTQ 

VN huyện

Thông báo số 37-

TB/TCTU, ngày 

16/02/2006

BTCTU

Chuyên viên

 Phòng Tài 

chính - Kế 

hoạch huyện 

Lâm Hà

X

Ngoại 

ngữ,

Tin học

B1 2017;

 A 2008; 

B 2012

249 CV251 Đinh Chí Công 1979
Lạc Thủy- 

Hòa Bình
Kinh Không

21/2

2006

21/2

2007
12/12

Kỹ sư 

Nông học 2004

Cơ ho

 2010
B 2011 CV

Hợp đồng tại

 Ủy ban Kiểm 

tra Huyện ủy 

Đam Rông

Thông báo số 37-

TB/TCTU, ngày 

16/02/2006

BTCTU

Phòng Nông 

nghiệp & 

PTNT huyện 

Lạc Dương

X

Ngoại 

ngữ,

Tin học

Cơ ho 

2010, Tin 

2011

Chưa

 có hồ sơ

VII

250 CV252 K' Gẹo 02/5/1975

Gung Ré, Di 

Linh, Lâm 

Đồng

Cơho Không 21/3//2008 21/3/2009 12/12
Đại học QTKD 

(2001)

Cao cấp 

(2018)
DTTS

CNTT cơ 

bản  

(2018)

Hợp đồng tại 

Ban Tuyên giáo 

Huyện ủy

Thông báo V/v 

tuyển dụng  

CBCC số 161-

TB/TCTU, ngày 

08/12/2004

BTCTU

HUV, Bí thư 

Đảng ủy xã 

Đinh Trang 

Hòa (Phó Ban 

Dân tộc 

HĐND huyện  

luân chuyển)

X Tin học 2018

251 CV253 Phạm Thị Yến 13/2/1980

Gio Hải, Gio 

Linh, Quảng 

Trị

Kinh Không 19/3/2012 19/3/2013 12/12
Đại học xã hội 

học (2005)

Trung 

cấp 

(2015)

Cơ ho 

2011; B 

(2018)

CNTT cơ 

bản  

(2018)

Hợp đồng tại 

Huyện đoàn 

Quyết định tuyển 

dụng số 1032-

QĐ/TCTU, ngày 

18/9/2007

BTCTU

Phó Trưởng 

phòng Văn hóa 

và Thông tin 

huyện

X

Ngoại 

ngữ,

Tin học

2011, 2018

Thiếu QD 

hết tập sự; 

Bản sao 

GKS

VIII

252 CV254 Vũ Thị Thanh Lý 19/5/1982

Vinh Quang, 

Vĩnh Bảo, 

Hải Phòng

Kinh Không
30/4/

2007
30/4/2008 12/12

Cử nhân Luật 

Kinh tế, 2011Cử 

nhân kinh tế, 

2015

Cử nhân Cao 

Đẳng SP tiểu học

2004

Cao cấp
B

2013

A

2010
CVC

Hợp đồng tại 

Huyện đoàn 

Bảo Lâm

Quyết định số 40-

QĐ/HU ngày 

13/12/2005

Huyện 

ủy Bảo 

Lâm

Trưởng Phòng 

Văn hóa và 

Thông tin

X

Ngoại 

ngữ, Tin 

học

Anh

2013

tin học

2010

T. Báo 

284 ngày 

05/12/200

5

IX

253 CV255 Điểu K' Viên 07/8/1983

Gia Viễn, Cát 

Tiên, Lâm 

Đồng

Mạ Không
03/5/

2006

03/5/

2007
12/12

Cử nhân Luật

2019

Trung 

cấp

B

2016
B

2016
CV

Hợp đồng tại 

Huyện đoàn  

Cát Tiên

Quyết định số 

2012-QĐ/HU 

ngày 20/3/2005

Huyện 

ủy Cát 

Tiên

Phó Bí thư 

Đảng ủy xã 

Đồng Nai 

Thượng

X

Thiếu 

bằng 

chuyên 

môn, Tin 

học

CN Luật 

2019, Tin 

học 2016

X

HUYỆN ỦY BẢO LÂM

HUYỆN ỦY CÁT TIÊN

HUYỆN ỦY ĐẠ TẺH

HUYỆN ỦY DI LINH
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Dự bị Chính thức
Anh 

Văn
Tin học Không có

Đả

m

 bảo

Không 

đảm bảo 

(Ghi cụ 

thể văn 

bằng, 

chứng 

chỉ còn 

thiếu)

Thành 

phần

hồ sơ còn 

thiếu

Số TT Họ và Tên

Số 

báo 

danh

Học 

vấn 

Phổ 

thông

Hình thức

 kỷ luật 

Văn bằng, 

chứng

 chỉ khi tuyển 

dụng

Thời 

điểm 

hoàn 

thiện

 văn 

bằng, 

chứng 

chỉ còn 

thiếu khi 

tuyển 

dụng

Trình độ 

chuyên môn

Trình 

độ Lý 

luận 

Chính 

trị

Chứng chỉNgày vào Đảng

Chức vụ, đơn 

vị công tác 

hiện nay

Tôn 

giáo

Quản 

lý 

Nhà 

nước

Công việc 

trước khi được 

xét tuyển vào 

cơ quan

Quyết định 

tuyển dụng

Quê

 quán

Dân 

tộc

Ngày 

tháng 

năm sinh

Cơ 

quan 

tuyển 

dụng

254 CV256 Phùng Minh Đức 12/11/1981 Hà Nội Kinh Không 09/11/2006 09/11/2007 12/12

Th. Sỹ QTKD 

(tháng 8/2019); 

CN TC-KT 

(tháng 6/2013); 

CĐ Kinh tế 

Nông nghiệp 

(tháng 8/2002)

Cao cấp

B1 

(tháng 

3/2017)

UDCNTT

CB 

(tháng 

6/2019)

CVC

Hợp đồng tại 

Huyện đoàn Đạ 

Tẻh

Quyết

định số 1131-

QĐ/TCTU, ngày 

13/4/2004

Huyện 

ủy Đạ 

Tẻh

Huyện ủy viên, 

Bí thư Đảng ủy 

xã Mỹ Đức

X

Ngoại 

ngữ,

Tin học

Anh 2017,

Tin 2019

XI

255 CV257 Nguyễn Thị Thùy Trinh 26/8/1977

Nghĩa Kỳ, 

Tư Nghĩa, 

Quảng Ngãi

Kinh Không 05/12/2010 05/12/2011 12/12
Cử nhân ngữ 

văn 2002

Cao cấp 

LLCT

B

4/2010

Cơ ho

2007

Cơ bản

2019
CVC

Hợp đồng tại 

TTCT

 huyện Lâm Hà

Quyết định số 

1053-QĐ/TCTU 

ngày 24/02/2009

TD vào VPHU

BTCTU

HUV, Bí thư 

Đảng ủy xã 

Liên Hà

X Tin học 2019

NX 

chưa xếp 

loại;

Thiếu QĐ

 hết tập sự 

; các QĐ

lương

*

256 CV258 Lê Thị Huyền 10/10/1981

xã Hóa Quỳ, 

huyện Như 

Xuân, tỉnh 

Thanh Hóa

Thổ Không 23/4/2012 23/4/2013 12/12

Cử nhân Lịch Sử 

Việt Nam Đại 

Học Đà Lạt 

(2004), Thạc sĩ 

Lịch sử năm 

2009 

Cao cấp 

LLCT-

HC

năm 

2015

B (2008)
 B ( năm 

2013)
CVC

học viên trường 

Đại học Đà Lạt

Số 1546-

QĐ/TCTU ngày 

27/7/2009

BTCTU

Phó phòng, 

phụ trách 

phòng Dân 

nguyện và 

Thông tin Văn 

phòng Đoàn 

ĐBQH và 

HĐND tỉnh 

X Tin học 2013

*

*

*

257 CV259 Phạm Văn Kiên 28/3/1986

An Khê, 

Quỳnh Phụ, 

Thái Bình

Kinh Không 03/7/2018 03/7/2019 12/12

Cử nhân Xã hội 

học (tháng 

6/2011); Cử 

nhân Luật (tháng 

7/2014)

Trung

cấp

B  

(tháng 

5/2011)

B  (tháng 

5/2011)
CVC

Hợp đồng tại 

Hội Nông dân 

tỉnh

QĐ số 387-

QĐ/TCTU ngày 

15/3/2012

BTCTU

Chuyên viên 

tổng hợp Văn 

phòng Đoàn 

đại biểu Quốc 

hội, HĐND và 

UBND tỉnh

X X

I

258 CV260 Cao Thị Hoa 22/4/1987

Nam Hải, 

Nam Trực, 

Nam Định

Kinh Không 15/4/2015 15/4/2016 12/12

Trung cấp hành 

chính - Văn 

phòng (tháng 

12/2009); Đại 

học Luật (cấp 

20/5/2015)

B (cấp 

24/01/20

13)

B (cấp 

24/01/201

3)

Cán bộ hợp đồng

Số 398-

QĐ/TCTU ngày 

15/3/2012

BTCTU

Cán bộ Tư 

pháp - Hộ tịch 

phường 2, TP. 

Đà Lạt

X

Ngoại

ngữ

Tin học

01/2013

II HUYỆN ỦY ĐỨC TRỌNG

Tuyển dụng từ năm 2011 - nay

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

THÀNH ỦY ĐÀ LẠT

KHỐI HUYỆN ỦY, THÀNH ỦY

HUYỆN ỦY LÂM HÀ

HỘI NÔNG DÂN TỈNH
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Dự bị Chính thức
Anh 

Văn
Tin học Không có

Đả

m

 bảo

Không 

đảm bảo 

(Ghi cụ 

thể văn 

bằng, 

chứng 

chỉ còn 

thiếu)

Thành 

phần

hồ sơ còn 

thiếu

Số TT Họ và Tên

Số 

báo 

danh

Học 

vấn 

Phổ 

thông

Hình thức

 kỷ luật 

Văn bằng, 

chứng

 chỉ khi tuyển 

dụng

Thời 

điểm 

hoàn 

thiện

 văn 

bằng, 

chứng 

chỉ còn 

thiếu khi 

tuyển 

dụng

Trình độ 

chuyên môn

Trình 

độ Lý 

luận 

Chính 

trị

Chứng chỉNgày vào Đảng

Chức vụ, đơn 

vị công tác 

hiện nay

Tôn 

giáo

Quản 

lý 

Nhà 

nước

Công việc 

trước khi được 

xét tuyển vào 

cơ quan

Quyết định 

tuyển dụng

Quê

 quán

Dân 

tộc

Ngày 

tháng 

năm sinh

Cơ 

quan 

tuyển 

dụng

259 CV261 Phan Đình Quý 03/4/1983

Nghi Văn,

Nghi Lộc,

Nghệ An

Kinh Không 07/11/2012 07/11/2013 12/12
ĐH Ngữ văn 

(tháng 6/2008)

Trung 

cấp

B (tháng 

12/2019)

A (tháng 

6/2008)
CVC

Hợp đồng 

Huyện Đoàn

Số 421-

QĐ/TCTU ngày 

15/3/2012 của 

BTC Tỉnh ủy

BTCTU

Phó Bí thư 

ĐU, Chủ tịch 

UBND xã Đà 

Loan

X
Ngoại

ngữ
12/2019

III

260 CV262 Nguyễn Thành Lâm 07//9/1988

P.An Hòa, 

An Sơ, TT 

Huế

Kinh Không 10/3/2012 10/3/2013 12/12

Cao đẳng SP 

GD thể chất 

(2009), Đại học 

Thể dục thể thao 

(8/2012)

Trung 

cấp

B

(9/2011)

Tin học 

VP 

(6/2008)

CV
Hợp đồng tại 

Huyện đoàn

Số 374-

QĐ/TCTU ngày 

15/3/2012

BTCTU

Phó Bí thư 

Đảng ủy xã Đạ 

Chais

X X

Thiếu 

bằng Cao 

đẳng, 

bảng 

điểm Đại 

học, cao 

đẳng

IV

261 CV263 Vũ Thành Công 20/9/1988

Tiến Nông, 

Triệu Sơn, 

Thanh Hoá

Kinh Không 29/4/2011 29/4/2012 12/12
Kỹ sư Lâm 

nghiệp (2011)

Cao cấp 

(2020)
B (2011)

B 

(2/2012)

Hợp đồng tại 

Huyện đoàn 

Quyết định tuyển 

dụng số 412-

QĐ/TCTU, ngày 

15/3/2012

BTCTU

HUV, Trưởng 

phòng Văn hóa 

và Thông tin 

huyện

X X SH

G

*

I

262 CV264 Nguyễn Thị Thu Hương 11/8/1973

Bình Thuận, 

Bình Khê, 

Bình Định

Kinh Không 12/01/2006 12/01/2007 12/12
Cử nhân ngoại 

ngữ 2000 
TC CN 2000 B 2016 CVC Cán bộ hợp đồng

97/QĐ_SNV 

ngày 21/9/2004

Sở Nội 

vụ tỉnh 

Lâm 

Đồng

Phó Chánh 

Văn phòng 

Thành ủy Đà 

Lạt

X Tin học 2016

II THÀNH ỦY BẢO LỘC

263 CV265 Trần Văn Ngọc 09/03/1976

Lê Hồng, 

Thanh Miện, 

Hải Dương

Kinh Không 10/02/2006 10/02/2007 12/12

Cao đẳng điện 

tử viễn thông 

(9/1999), Cử 

nhân Luật 

(11/2014), Thạc 

sĩ Quản trị kinh 

doanh (2018)

Cao cấp
B1 

(2016)

B, Cử 

nhân Kỹ 

thuật viễn 

thông

CVC
Sinh viên 

đã tốt nghiệp

Quyết định số 

116-QĐ/SNV 

ngày 21/9/2004

Sở Nội 

vụ tỉnh

Chánh văn 

phòng Thành 

ủy Bảo Lộc

X
Khối 

Nhà nước

III HUYỆN ỦY LẠC DƯƠNG

264 CV266 Lê Hoàng Hoàn 08/8/1975

Nam Cường, 

Nam Đàn, 

Nghệ An

Kinh không 12/10/2016 12/10/2017 12/12

Cao đẳng ngữ 

văn (6/2002), 

Cử nhân Ngữ 

văn (5/2007)

Trung 

cấp

B 

(8/2019), 

 Cơ Ho

CNTT cơ 

bản 

(7/2019)

CVC

Giáo viên Hợp 

đồng tại Trường 

THPT Đạ Tông

Số 23/QĐ-BTC 

ngày 02/8/2002

Ban Tổ 

chức 

Chính 

quyền

Chuyên viên 

Ban Dân vận 

HU

X

Ngoại 

ngữ,

Tin học

2019

IV HUYỆN ỦY ĐẠ TẺH

265 CV267 Hoàng Văn Quỳnh
15/08

1970

Nghệ

An
Kinh Không

01/02

2002

01/02

2003
12/12 Th. Sỹ QTKD Cao cấp B1

UDCNTT

CB
CVC

Hợp đồng

Phòng LĐ, TB 

& XH

Quyết định số 

125/QĐ_SNV, 

ngày 21/9/2004

Sở Nội 

vụ tỉnh

UVBTV,

Trưởng Ban 

Tổ chức Huyện 

ủy

X

HUYỆN ỦY LẠC DƯƠNG

KHỐI HUYỆN ỦY, THÀNH ỦY

THÀNH ỦY ĐÀ LẠT

TUYỂN DỤNG ĐẦU VÀO KHỐI ĐẢNG, HIỆN ĐANG CÔNG TÁC TẠI KHỐI NHÀ NƯỚC

HUYỆN ỦY DI LINH
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Dự bị Chính thức
Anh 

Văn
Tin học Không có

Đả

m

 bảo

Không 

đảm bảo 

(Ghi cụ 

thể văn 

bằng, 

chứng 

chỉ còn 

thiếu)

Thành 

phần

hồ sơ còn 

thiếu

Số TT Họ và Tên

Số 

báo 

danh

Học 

vấn 

Phổ 

thông

Hình thức

 kỷ luật 

Văn bằng, 

chứng

 chỉ khi tuyển 

dụng

Thời 

điểm 

hoàn 

thiện

 văn 

bằng, 

chứng 

chỉ còn 

thiếu khi 

tuyển 

dụng

Trình độ 

chuyên môn

Trình 

độ Lý 

luận 

Chính 

trị

Chứng chỉNgày vào Đảng

Chức vụ, đơn 

vị công tác 

hiện nay

Tôn 

giáo

Quản 

lý 

Nhà 

nước

Công việc 

trước khi được 

xét tuyển vào 

cơ quan

Quyết định 

tuyển dụng

Quê

 quán

Dân 

tộc

Ngày 

tháng 

năm sinh

Cơ 

quan 

tuyển 

dụng

* ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP 

I TRƯỜNG CHÍNH TRỊ

266 CV268 Đỗ Quốc Anh 13/03/1969

Hồng Hà, 

Đam 

Phượng, Hà 

Nội

Kinh Không 16/5/2005 16/5/2006 12/12

ĐH Toán tin 

(5/2002), Ths 

QLGD (4/2014), 

CN Kinh tế 

(3/2015)

Cao cấp

B1 

(6/2013), 

 Cơ ho 

(8/2011)

B 

(12/2015)
CVC Sinh viên

QĐ Số 03/QĐ-

SNV, ngày 

21/9/2004

Sở Nội 

vụ tỉnh

Phó Trưởng 

phòng
X

Ngoại 

ngữ,

Tin học

2011,

2015
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